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                   Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh - Môn Vật lý lớp 9
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Ngày soạn: : 12/ 1/ 2013                                 
Ngày giảng:                                            MÁY  BIẾN  THẾ

I/ MỤC TIÊU: ( Dành cho người học)
   1.Kiến thức: - Nêu đư​ợc nguyên tắc cấu tạo của máy biến áp
                         - Nêu được điện áp hiệu dụng giữa hai đầu các cuộn dây của máy biến áp tỉ lệ thuận với số vòng dây của mỗi cuộn và nêu được một số ứng dụng của máy biến áp.

    2. Kĩ năng: Giải thích được nguyên tắc hoạt động của máy biến áp và vận dụng được công thức 
[image: image118.bmp]
    3.Thái độ:     - Rèn tính trung thực,tỉ mỉ, thận trọng khi đo và báo cáo kết quả thu được.
                  - Yêu thích bộ môn.
II/ CÂU HỎI QUAN TRỌNG .

- Máy biến thế có cấu tạo như thế nào? Dòng điện có thể chạy từ cuộn dây này sang cuộn dây kia được không? Vì sao?

- Nếu ta cho dòng điện xoay chiều chạy qua cuộn sơ cấp thì liệu bóng đèn mắc ở cuộn thứ cấp có sáng lên không? Tại sao?

- Khi nào thì máy có tác dụng làm tăng, giảm hiệu điện thế?

III/ ĐÁNH GIÁ 
- HS trả lời được các câu hỏi trong SGK dưới sự hướng dẫn của GV.
- Thảo luận nhóm sôi nổi; làm thí nghiệm, quan sát, báo cáo KQ
- Tỏ ra yêu thích bộ môn.

IV/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên
- Máy tính, máy chiếu Projector. 

       - Mỗi nhóm học sinh (6 nhóm) Một máy biến thế nhá, cuộn sơ cấp có 750 vòng và cuộn thức cấp có 1500 vòng; nguồn điện xoay chiều ( 0 -12V); 1 vôn kế xoay chiều.

        2. Học sinh: Chuẩn bị phiếu học tập kẻ một bảng ghi kết quả đo U; SGK; vở BT.
V/ THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động 1. Ổn định tổ chức lớp (1 phút)
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	- Kiểm tra sĩ số, ghi tên học sinh vắng;
- Ổn định trật tự lớp;....
	Cán bộ lớp (Lớp trưởng hoặc lớp phó) báo cáo.


     Hoạt động 2. Kiểm tra kiến thức cũ.
- Mục đích: + Kiểm tra mức độ hiểu bài của học sinh;
                   + Lấy điểm kiểm tra thường xuyên.
- Phương pháp: kiểm tra vấn đáp
- Thời gian: 4 phút.

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	- Khi truyền tải điện năng đi xa thì có biện pháp nào làm giảm hao phí điện năng trên đường dây tải điện? 

- Biện pháp nào tối ưu nhất? 
	Yêu cầu 1-2 học sinh trả lời và nhận xét kết quả trả lời của bạn.


Hoạt động 3. Giảng bài mới  (Thời gian: 35 phút)
Hoạt động 3.1: đặt vấn đề
- Mục đích: Tạo tình huống có vấn đề cho bài mới. Tạo cho HS hứng thú, yêu thích bộ môn.
- Thời gian: 5 phút.
       - Phương pháp: Cho HS xem tranh vẽ một số trạm biến thế; xem thí nghiệm ảo mô pháng sự vận chuyển ĐN trên đường dây tải điện. 
- Phương tiện: Máy chiếu Projector.

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	Có thể dựng một trong các cách:
- Đặt vấn đề như trong SGK.

- Cho HS xem tranh vẽ một số trạm biến thế và đặt câu hỏi.
 - Vậy máy biến thế có cấu tạo như thế nào?  
	Mong đợi ở học sinh:
- Phát hiện vấn đề phải tăng U để giảm hao phí khi truyền tải, nhưng rồi lại phải giảm U ở nơi tiêu dùng.

- Phát hiện ra vấn đề cần phải có 1 loại máy làm tăng U và giảm HĐT.





Hoạt động 3.2: Tìm hiểu cấu tạo của máy biến thế.  

       - Mục đích: nắm được các bộ phận chính của máy biến thế.
- Thời gian: 5 phút.
- Phương pháp: vấn đáp, HS làm việc cá nhân.
- Phương tiện: SGK, bảng,…

	TRỢ GIÚP CỦA GV 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	GHI BẢNG

	- Số vòng dây của 2 cuộn dây có bằng nhau không?

- Dòng điện có thể chạy từ cuộn dây này sang cuộn dây kia được không? Vì sao?


	(Làm việc cá nhân: 

- Đọc sgk, xem hình 37.1( sgk) 

- Nêu cấu tạo.
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I. Cấu tạo và hoạt động của máy biến thế.  
1. Cấu tạo. *Gồm:

- Hai cuộn dây có số vòng khác nhau đặt cách điện với nhau.

- Một lõi sắt có pha silíc chung cho cả hai cuộn dây


Hoạt động 3.3: Tìm hiểu nguyên tắc hoạt động của máy biến thế theo 2 giai đoạn.

       - Mục đích: Giải thích được sự hoạt động của máy biến thế dùng để tăng, giảm HĐT.
- Thời gian: 5 phút.
- Phương pháp: vấn đáp, HS làm việc cá nhân.

- Phương tiện: SGK, bảng,…

	TRỢ GIÚP CỦA GV 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	GHI BẢNG

	- Nếu ta cho dòng điện xoay chiều chạy qua cuộn sơ cấp thì liệu bóng đèn mắc ở cuộn thứ cấp có sáng lên không? Tại sao?
(Yêu cầu các nhóm làm TN kiểm tra, quan sát, trả lời C2.

(Yêu cầu HS rút ra kết luận về nguyên tắc hoạt động của máy biến thế.

(ĐVĐ: “ Giữa U1 ở cuộn sơ cấp, U2 ở cuộn thứ cấp và số vòng dây n1 và n2 có mối quan hệ nào?”  


	-Trả lời câu hỏi C1
C1: Khi có U xoay chiều đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp
[image: image2.wmf]®

Bóng đèn sáng
[image: image3.wmf]®

Có xuất hiện I cuộn thứ cấp

(Làm TN kiểm tra theo nhóm. Hoàn thành câu C2.

C2: Đặt vào 2 đầu cuộn sơ cấp một U xoay chiều thì từ trường của cuộn dây biến thiên. Lõi sắt có nhiễm từ. Từ trường của lõi sắt đó biến đổi => cuộn thứ cấp xuất hiện dòng điện xoay chiều.

(Từng HS rút kl về nguyên tắc hoạt động của máy bién thế.


	2. Nguyên tắc hoạt động.
Khi có U xoay chiều đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp
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Bóng đèn sáng
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Có xuất hiện I cuộn thứ cấp

3. Kết luận.
- Đặt 1 hiệu điện thế xoay chiều vào 2 đầu cuộn sơ cấp của máy biến thế thì ở hai đầu cuộn thứ cấp xúât  hiện 1 hiệu điện thế xoay chiều. 




Hoạt động 3.4: Tìm hiểu tác dụng làm biến đổi hiệu điện thế của máy biến thế. 
       - Mục đích:  Nắm được Hiệu điện thế ở hai đầu mỗi cuộn dây của máy biến thế tỉ lệ với số vòng dây của mỗi cuộn. 
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- Thời gian: 10 phút.
- Phương pháp: thực nghiệm, quan sát; HS làm việc nhóm. 
- Phương tiện: Dụng cụ TN, SGK

	TRỢ GIÚP CỦA GV 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	GHI BẢNG

	(Yêu cầu HS biểu diễn TN trường hợp n2 > n1( tăng thế).

-Lấy n2 = 1500vòng, n2=750vòng.

- Khi U1 = 3V, xác định U2?

- Khi U2​ =2,5V, xác định U​2?

- Ghi các số liệu vào bảng 1 từ đó rút ra kết luận về mối liên hệ.

(Nêu câu hỏi: Bây giờ ta dùng cuộn 1500 vòng làm cuộn sơ cấp thì U thu được ở cuộn thứ cấp 750 vòng sẽ tăng lên hay giảm đi? Công thức thu được còn đúng K0?
(Biểu diễn TN, cho HS quan sát => yêu cầu rút KL. 


	(Làm TN, quan sát và ghi kết quả vào bảng 1. Lập công thức liên hệ giữa U1, U2 và n1, n2.

(Phát biểu về mối liên hệ đó.

(Trả lời câu hỏi GV. Dự đoán.

(Quan sát GV làm TN kiểm tra dự đoán.Từ đó rút ra kết luận chung: Khi nào thì máy có tác dụng làm tăng, giảm U?

	III. Tác dụng làm biến đổi hiệu điện thế của máy biến thế.
1. Quan sát.

2. Kết luận.

C3: Hiệu điện thế ở hai đầu mỗi cuộn dây của máy biến thế tỉ lệ với số vòng dây của mỗi cuộn. 
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- Khi U1 > U2 ( Máy hạ thế)

- Khi U2> U1 ( Máy tăng thế)




Hoạt động 3.5: Tìm hiểu cách lắp đặt hiệu điện thế ở hai đầu đường dây tải điện.                                                   - Mục đích: Hiểu được cách bố trí lắp đặt 2 máy biến thế ở đầu và cuối đường dây tải điện.   
- Thời gian: 5 phút.
- Phương pháp: Quan sát tranh vẽ SGK; Cho xem thí nghiệm ảo mô pháng sự vận chuyển ĐN trên đường dây tải điện.
- Phương tiện: Máy chiếu Projector, SGK

	TRỢ GIÚP CỦA GV 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	GHI BẢNG

	- Chỉ ra nơi cần đặt máy tăng thế, nơi đặt máy hạ thế?

-Vậy phải làm như thế nào để vừa giảm được hao phí vừa đảm bảo phù hợp với dụng cụ tiêu thụ điện?


	( Quan sát hình 37.2 tìm hiểu cách lắp đặt biến thế ở hai đầu đường dây tải điện. Trả lời câu hỏi của GV


	III. Lắp đặt máy biến thế ở hai đầu đường dây tải điện.
- Ở hai đầu đường dây tải điện về phía nhà máy điện đặt máy tăng thế, ở nơi tiêu thu đặt máy hạ thế 


Hoạt động 3.6: Vận dụng, củng cố. 
- Mục đích: Chốt kiến thức trọng tâm của bài học. Vận dụng KT rèn kỹ năng giải BT.   
- Thời gian: 5 phút.
- Phương pháp: Thực hành, luyện tập.
- Phương tiện: Máy chiếu Projector, SGK; SBT

	TRỢ GIÚP CỦA GV 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	GHI BẢNG

	- Vì sao khi đặt vào 2 đầu cuộn sơ cấp của máy biến thế một HĐT xoay chiều, thì ở hai đầu cuộn thứ cấp cũng xuất hiện một hiệu điện thế xoay chiều? 

-Hiệu điện thế ở hai đầu các cuộn dây của máy biến thế liên hệ với số vòng dây của mỗi cuộn như thế nào? 
- Vận dụng công thức nào để xác định số vòng dây? Cuộn 3V; 6V có bao nhiờu vòng?

- GV nhận xét giờ học.


	(Trả lời câu hỏi của GV, chốt lại kiến thức của bài học

(Làm việc cá nhân, trả lời C4

	IV. Vận dụng.
C4: - Cuộn 6V có 109 vòng. 

       - Cuộn 3V có 54 vòng

*Ghi nhớ (sgk/102) 




Hoạt động 4: Hướng dẫn học sinh học ở nhà
- Mục đích: Giúp HS có hứng thú học bài ở nhà và chuẩn bị tốt cho bài học sau. 
- Thời gian: 5 phút
- Phương pháp: gợi mở.
- Phương tiện: SGK, SBT.
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	 Giáo viên yêu cầu học sinh:
  -Học phần ghi nhớ; Làm BT của bài 37.1=> 37.6 (SBT) 

-Đọc phần có thể em chưa biết (SGK/102).Chuẩn bị  bài 39.
  
	


VI/ TÀI LIỆU THAM KHẢO. SGK; SGV; SBT; trang web thí nghiệm ảo.

VII/ RÚT KINH NGHIỆM

Ngày soạn: 12/ 1/ 2013
Ngày giảng:                                                  
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                                           TỔNG KẾT CHƯƠNG II: ĐIỆN TỪ HỌC.
I. MỤC TIÊU: ( Dành cho người học)
    1. Kiến thức: Tự kiểm tra và đánh giá mức độ thu nhận kiến thức ở chương điện từ học theo 2 chủ đề: 

               - Chủ đề 1: Từ trường.

              - Chủ đề 2: Cảm ứng điện từ. 
   2. Kĩ năng: Vận dụng kiến thức chiếm lĩnh được để giải thích và giải các bài tập; rèn kỹ năng.

   3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác, có tinh thần hợp tác theo nhóm. Yêu thích bộ môn.

II/ CÂU HỎI QUAN TRỌNG .

- Liệt kê các bài đó học trong chương 2 và cho biết những kiến thức đó học trong chương được phân ra theo mấy chủ đề? Đó là những chủ đề nào?

 - Nêu đặc điểm và tính chất từ của NC vĩnh cửu? Nam châm điện có ưu thế gì hơn Nam châm vĩnh cửu?

- Từ trường tồn tại ở đâu ? Làm cách nào để nhận biết từ trường? Người ta biểu diễn từ trường bằng cách nào?

- Thí nghiện nào chứng tỏ dũng điện sinh ra từ trường? Vậy từ trường có sinh ra dũng điện không?

- Trong điều kiện nào thì xuất hiện dũng điện cảm ứng? Có những cách nào để tạo ra dũng điện trong cuộn dây dẫn kín?

- So sánh cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của động cơ điện và máy phát điện? 

- Máy biến thế có cấu tạo như thế nào? Nú hoạt động dựa trên nguyên tắc nào? Dòng điện có thể chạy từ cuộn dây này sang cuộn dây kia được không? Vì sao? Khi nào thì máy biến thế có tác dụng làm tăng, giảm hiệu điện thế?
III/ ĐÁNH GIÁ 
- HS tự kiểm tra kiến thức bằng cách trả lời được các câu hỏi trong SGK dưới sự hướng dẫn của GV.
- Thảo luận nhóm sôi nổi; hợp tác chốt kiến thức cơ bản trọng tâm của chương.    
- Tỏ ra yêu thích bộ môn.

IV/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên
- Máy tính, máy chiếu Projector. 

       - Nội dung KT xây dựng trên bản đồ tư duy. Bài tập TN soạn phần mềm Hotpotatoes

        2. Học sinh: - Đáp án các câu hỏi trong phần tự kiểm tra ( bài tổng kết). 

                            - Làm bài tập do GV yêu cầu ở tiết trước. 

V/ THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động 1. Ổn định tổ chức lớp; kiểm tra sự chuẩn bị bài của HS (2 phút)
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	- Kiểm tra sĩ số, ghi tên học sinh vắng; Ổn định trật tự lớp;....

- Yêu cầu các lớp trưởng báo cáo sự chuẩn bị bài của lớp. Nhận xét sự chuẩn bị bài của HS và nêu mục tiêu của bài ôn tập.
	-Cán bộ lớp (Lớp trưởng hoặc lớp phó) báo cáo.

-Nghe GV nêu mục tiêu của bài ôn tập.




 Hoạt động 2. Giảng bài mới  (Thời gian: 38 phút)
 Hoạt động 2.1: Đặt vấn đề.
- Mục đích: Tạo tình huống có vấn đề cho bài mới. Tạo cho HS hứng thú, yêu thích bộ môn.
- Thời gian: 5 phút.
       - Phương pháp: Hoạt động nhóm; nêu vấn đề,  gợi mở.. 
- Phương tiện: Bảng, SGK

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	- Liệt kê các bài đó học trong chương 2 và cho biết những kiến thức đó học trong chương được phân ra theo mấy chủ đề? Đó là những chủ đề nào?

- Những kiến thức cơ bản  cần nắm trong mỗi chủ đề.
	Mong đợi ở học sinh:
(Hoạt động nhóm:

-Trao đổi, thống nhất liệt kê những kiến thức cơ bản đó học theo 2 chủ đề.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả


Hoạt động 2.2 : Hệ thống kiến thức cơ bản trong chương 2.  

       - Mục đích: Nắm được kiến thức cơ bản trọng tâm theo từng chủ đề. 
- Thời gian: 13 phút.
- Phương pháp: vấn đáp, HS làm việc cá nhân.
- Phương tiện: Máy tính, máy chiếu Projector. 

	TRỢ GIÚP CỦA GV 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	GHI BẢNG

	(Nêu câu hỏi gợi ý, hệ thống KT trên bản đồ tư duy.

- Nêu đặc điểm và tính chất từ của NC vĩnh cửu?

-Cấu tạo và hoạt động của NC điện?Nam châm điện có ưu thế gì hơn Nam châm vĩnh cửu?

- Từ trường tồn tại ở đâu ? Làm cách nào để nhận biết từ trường? -Người ta biểu diễn từ trường bằng cách nào?

- Nêu cấu tạo của động cơ điện một chiều. Động cơ đó hoạt động dựa trên nguyên tắc nào?

-Trong điều kiện nào thì xuất hiện dòng điện cảm ứng? Có những cách nào để tạo ra dòng điện xoay chiều trong cuộn dây dẫn kín?

- Nêu cấu tạo của máy phát điện xoay chiều và chỉ rõ sự giống và khác nhau của 2 loại máy phát điện đó?

(Đánh giá, bổ sung kiến thức còn thếu, sai của học sinh.
	(Làm việc cá nhân: 

- Phát biểu, trao đổi ,thảo luận với lớp thống nhất câu trả lời đúng. 

- Đánh giá, nhận xét câu trả lời của bạn.

- Ghi vào vở những kiến thức cơ bản  trong chủ đề 1 của chương 2


	I. Tự kiểm tra

*Chủ đề I: Từ trường.

a) Nam châm vĩnh cửu và nam châm điện

b)Từ trường, từ phổ, đường sức từ.

c) Lực từ.  Động cơ điện

*Chủ đề 2: Cảm ứng điện từ.

  a) Điều kiện xuất hiện dũng điện cảm ứng

  b) Máy phát điện. Sơ lược về dũng điện xoay chiều

c) Máy biến áp. Truyền tải điện năng đi xa



Hoạt động 2.3 : Giải bài tập.  

       - Mục đích: Vận dụng kiến thức cơ bản trọng tâm để giải bài tập, rèn kỹ năng
- Thời gian: 20 phút.
- Phương pháp: vấn đáp, HS làm việc cá nhân; Thảo luận nhóm.
- Phương tiện: Máy tính, máy chiếu Projector. 

	TRỢ GIÚP CỦA GV 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	GHI BẢNG

	( Chiếu lên màn hình số bài tập TN soạn trên phần mềm Hotpotatoes. 

( Yêu cầu HS làm 3 bài tập:
*Bài 1 (Câu 11/sgk-106)

 -Vì sao khi vận chuyển điện năng đi xa người ta lại phải dùng máy biến thế để tăng hiệu điện thế tại nơi  cung cấp điện?
- Trên cùng 1 đường dây tải điện nếu tăng U đến 100 lần thì công suất hao phí vì  toả nhiệt giảm đi bao nhiêu lần? Hãy giải thích.

- Tính hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp?

*Bài 2 (Câu 12/sgk-106)

- Tại sao không dùng dòng điện không  đổi để chạy máy biến thế?

*Bài 3 (Câu 13/sgk-106)

- Khi nào trong khung dây xuất hiện dòng điện cảm ứng?

[image: image109.wmf]D

- Khi khung dây quay theo trục nào thì trong khung dây xuất hiện dòng điện cảm ứng?


	(Hoạt động cá nhân: 

-Giải các bài tập trắc nghiệm trên máy tính.

- Trả lời câu hỏi của GV

+ Dùng máy biến thế để giảm hao phí do toả nhiệt trên đưòng dây.

+ Dựa vào công thức  PHP = 
[image: image8.wmf]2
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Ta thấy khi tăng U lên 100 lần thì công suất hao phí giảm 10.000 lần.

+Dựa vào công thức 
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  ta xác định U tại 2 đầu cuộn dây thứ cấp.

+ Dòng điện không đổi không tạo ra từ trường biến đổi.

+ Dòng điện cảm ứng chỉ xuất hiện khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây biến đổi.

(Hoạt động nhóm:Hoàn thành câu 11,12,13 (SGK)

+ Nhóm 1;2 thực hiện bài 1

+ Nhóm 3;4 thực hiện bài2

+ Nhóm 5;6 thực hiện bài 3


	II. Vận dụng. 

1. Bài tập trắc nghiệm:
2. Bài tập tự luận: 
Bài 1.

- Để vận tải điện năng đi xa người ta phải dùng máy biến thế để giảm hao phí do toả nhiệt trên đường dây.

- Trên cùng đường dây tải điện nếu dùng máy biến thế tăng U lên 100 lần thì công suất hao phí vì toả nhiệt giảm đi 1002 lần (10 000lần)

- Vì 
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Bài 2.

-Dòng điện không đổi không tạo ra từ trường biến thiên. 

-Vì thế trong cuộn dây không xuất hiện dòng điện cảm ứng.

Bài 3.
Khung dây quang theo trục PQ nằm ngang thì số đường sức từ xuyên qua S của khung dây không đổi, nên trong khung không có dòng điện cảm ứng


Hoạt động 3: Hướng dẫn học sinh học ở nhà
- Mục đích: Giúp HS có hứng thú học bài ở nhà và chuẩn bị tốt cho bài học sau. 
- Thời gian: 5 phút
- Phương pháp: Gợi mở.
- Phương tiện: SGK, SBT.
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	 Giáo viên yêu cầu học sinh:
  +Xem lại các kiến thức cơ bản của chương 2 (bài ôn tập). Xem lại các bài tập đã làm. 

+ Chuẩn bị bài sau: Nghiêm cứu bài 40. “ Hiện tượng khúc xạ ánh sáng”.  
	


VI/ TÀI LIỆU THAM KHẢO. SGK; SGV; SBT; Phần mềm Mindjet manager 7.0, Hotpotatoes
VII/ RÚT KINH NGHIỆM

Ngày soạn: 12/ 1/ 2013                   [image: image110.wmf]D

CHƯƠNG III: QUANG HỌC
Ngày giảng:                                 

                                               HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG

I/ MỤC TIÊU.    ( Dành cho người học)
   1. Kiến thức: - Mô tả được hiện tượng khúc xạ ánh sáng trong trường hợp ánh sáng truyền từ không khí sang nước và ngược lại.

                         - Chỉ ra được tia khúc xạ và tia phản xạ, góc khúc xạ và góc phản xạ.

   2. Kĩ năng: - Biết nghiên cứu một hiện tượng khúc xạ ánh sáng bằng thí nghiệm.

                   - Biết tìm ra quy luật một hiện tượng. 

  3. Thái độ:  - Rèn tính trung thực,tỉ mỉ, thận trọng khi làm TN và báo cáo kết quả thu được.

  II/ CÂU HỎI QUAN TRỌNG 

 - Ánh sáng truyền trong không khí; trong nước đã tuân theo định luật nào?

 - Hiện tượng ánh sáng truyền từ không khí sáng nước,  từ nước sang không khí thì hiện tượng xảy ra như thế nào? có tuân theo định luật truyền thằng của ánh sáng không?

 - Hiện tượng khúc xạ AS là gì?

 - Hãy phân biệt hiện tượng phản xạ và hiện tượng khúc xạ của ánh sáng?

III/ ĐÁNH GIÁ 
- HS trả lời được các câu hỏi trong SGK dưới sự hướng dẫn của GV.
- Thảo luận nhóm sôi nổi. Làm TN nêu được sự truyền ánh sáng qua 2 môi trường. 
- Tỏ ra yêu thích bộ môn.

IV/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên
 - Máy tính, máy chiếu Projector; 1 bình thuỷ tinh(hoặc nhựa trong) ; 1 đèn lade.

 - Mỗi nhóm học sinh (6 nhóm):

             + Một bình thuỷ tinh(hoặc nhựa trong); một bình nước sạch; 1 ca múc nước;

              + Một  miếng gỗ phẳng, mềm ; 3 đinh ghim.

        2. Học sinh: - Chuẩn bị phiếu học tập(kẻ một bảng ghi kết quả TN).

                            - Một bát, 1 chiếc đũa (làm TN)
V/ THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động 1. Ổn định tổ chức lớp (1 phút)
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	- Kiểm tra sĩ số, ghi tên học sinh vắng; Ổn định trật tự lớp;....
	Cán bộ lớp (Lớp trưởng hoặc lớp phó) báo cáo.


     Hoạt động 2. Kiểm tra kiến thức cũ.
- Mục đích: + Kiểm tra mức độ hiểu bài của học sinh;
                   + Lấy điểm kiểm tra thường xuyên.
- Phương pháp: kiểm tra vấn đáp
- Thời gian: 4 phút
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	- Định luật truyền thẳng của ánh sáng được phát biểu như thế nào?
- Có thể nhận biết được đường truyền của tia sáng bằng những cách nào?  
	Yêu cầu 1-2 học sinh trả lời và nhận xét kết quả trả lời của bạn.


Hoạt động 3. Giảng bài mới  (Thời gian: 35 phút)
Hoạt động 3.1: đặt vấn đề
- Mục đích: Tạo tình huống có vấn đề cho bài mới. Tạo cho HS hứng thú, yêu thích bộ môn.
- Thời gian: 5 phút.
       - Phương pháp: Nêu vấn đề; thực nghiệm; quan sát. 
- Phương tiện: Vật thật: một cái bát; 1 chiếc đũa, nước.

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	(Yêu cầu HS làm TN như hình 40.1(sgk/108). 
( Nêu câu hỏi: “Tại sao đũa lại bị gẫy ở trong nước”?
	(HS làm TN; Nêu hiện tượng: 

-Khi chưa đổ nước không nhìn thấy đầu dưới đũa.

-Khi đổ nước vào bát ta có nhìn thấy đầu dưới của đũa và thấy đũa hình như bị gẫy ở trong nước.




Hoạt động 3.2: Tìm hiểu sự khúc xạ ánh sáng.  

       - Mục đích:  HS nhận biết được đường đi của tia sáng qua 2 môi trường trong suốt. Hiểu được hiện tượng khúc xạ ánh sáng là gì? 
- Thời gian: 15 phút.
- Phương pháp: vấn đáp, thực nghiệm. 

- Phương tiện: Dụng cụ TN; SGK, bảng,…

	TRỢ GIÚP CỦA GV 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	GHI BẢNG

	(Yêu cầu HS thực hiện mục 1 phần I sgk. Nêu câu hỏi: 

+ Ánh sáng truyền trong không khí, trong nước đã tuân theo định luật nào?
+ Hiện tượng ánh sáng truyền từ không khí sáng nước có tuân theo định luật truyền thằng của ánh sáng không?

+ Hiện tượng khúc xạ AS là gì?

(Yêu cầu HS tự đọc mục 3 phần I trong sgk

(Tiến hành TN như hình 40.2 (sgk). Nêu câu hỏi: 

+ Khi tia sáng truyền từ không khí sang nước, tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng nào? 

+So sánh góc tới và góc khúc xạ?

(ĐVĐ “Nếu chiếu tia sáng từ nước sang không khí thì hiện tượng xảy ra như thế nào?”
	(Từng HS quan sát hình 40.2 và nhận xét được:

+Đường truyền của tia sáng từ S tới I là đường thẳng.

+Đường truyền của ánh sáng từ I đến K là đường thẳng. Từ S đến mặt phân cách gãy khúc tại I.
( Nêu được kết luận về hiện tượng khhúc xạ ánh sáng.

(Tìm hiểu một vài khái niệm. 

(Quan sát TN do GV làm và trả lời câu  C1, C2.

( Từng HS  rút KL: “Góc khúc xạ thay đổi theo góc tới và luôn nhá hơn góc tới”.
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I. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng.
[image: image113.wmf]D

 1, Quan sát (hình 40.2)

2, Kết luận: (sgk)

3, Một vài khái niệm:

4, Thí nghiệm (hình 40.2)

5, Kết luận: 

Tia sáng truyền từ không khí sang nước thì : 
+ Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới.

+ Góc khúc xạ nhá hơn góc tới.


Hoạt động 3.3: Tìm hiểu sự khúc xạ ánh sáng khi truyền từ nước sang không khí.
       - Mục đích:  HS chứng minh được góc khúc xạ lớn hơn góc tới khi truyền từ nước sang không khí. 
- Thời gian: 10 phút.
- Phương pháp: vấn đáp, HS làm việc cá nhân.
- Phương tiện: Dụng cụ thí nghiệm; SGK, bảng,…

	TRỢ GIÚP CỦA GV 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	GHI BẢNG

	(Yêu cầu các nhóm trao đổi tìm câu trả lời cho  C4.

( GV nêu phương án 2: để nguồn sáng ở ngoài, chiếu ánh sáng qua đáy bình, qua nước rồi qua không khí.

( Yêu cầu HS làm TN với 3 bước đã hướng dẫn sgk/ 109. 

+Bước 1: Cắm 2 đinh ghim A và B.......

+Bước 2: Tìm vị trí đặt mắt để nhìn thấy đinh ghim B che khuất đinh ghim A trong nước.......

+Bước 3: Nhấc miếng gỗ ra khái nước, dùng bút dạ kẻ đường nối vị trí 3 đinh ghim.

(Tổ chức lớp thảo luận để hoàn thành C5, C6.

+ Mắt có nhìn thấy đinh ghim A, B, C không? Hiện tượng đó chứng tỏ điều gì?

+ Giữ nguyên vị trí đặt mắt. Nếu bá đinh ghim B, C ra thì có thấy đinh ghim A không? Tại sao?

+ Nhấc gỗ ra khái nước, dùng bút kẻ nối 3 vị trí 3 đinh ghim, quan sát rồi hoàn thành C5, C6.

+ Hãy chỉ điểm tới, tia khúc xạ, góc tới , góc khúc xạ trên TN.

+ Dùng thước đo góc để đo góc tới, góc khúc xạ rồi nhận xét về độ lớn của hai góc đó.

(Yêu cầu HS trả lời câu hỏi: “Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng nào? So sánh độ lớn góc khúc xạ với góc tới”.
	(Từng  HS thực hiện C4.
Nêu dự đoán tia sáng truyền từ nược sang không khí; Thảo luận phương án TN

(Hoạt động nhóm:

+ Bố trí TN như hình 40.3 theo  3 bước như hướng dẫn (sgk). Nêu kết quả đo được.

+Thảo luận lớp, hoàn thành C5; C6. 

C5: Mắt chỉ nhìn thấy A khi ánh sáng từ A phát ra truyền đến mắt. Khi mắt chỉ nhìn thấy B mà không thấy A có nghĩa là ánh sáng từ phát ra đã bị B che khuất.

+ Khi mắt nhìn thấy C mà không thấy A, B có nghĩa là ánh sáng từ A, B phát ra đã bị B che khuất.

+ Bỏ C,B ra ta nhìn thấy A có nghĩa là ánh sáng từ A phát ra đã truyền qua nước và không khí đến mắt. Vậy đường nối ba vị trí A, B, C biểu diện đường truyền của tia sáng từ A ở trong nước tới mặt phân cách giữa nước và k.khớ rồi đến  mắt.

C6: Đường truyền tia sáng từ nước sang không khí bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa nước và không khí. B là điểm tới, AB là tia tới, BC là tia khúc xạ. Góc khúc xạ lớn hơn góc tới
(Từng HS rút KL, ghi vở


	II. Sự khúc xạ của tia sáng khi truyền từ nước sang không khí.
1, Dự đoán:

2, Thí nghiệm kiểm tra:

[image: image114.wmf]D


3, Kết luận:

* Khi tia sáng truyền từ nước sang không khí thì :

+ Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới.

+ Góc khúc xạ lớn hơn góc tới. 




Hoạt động 3.4: Vận dụng, củng cố. 
- Mục đích: Chốt kiến thức trọng tâm của bài học. Vận dụng KT rèn kỹ năng giải BT.   
- Thời gian: 5 phút.
- Phương pháp: Thực hành, luyện tập.
- Phương tiện: Máy chiếu Projector, SGK; SBT

	TRỢ GIÚP CỦA GV 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	GHI BẢNG

	( Dụng máy chiếu mụ pháng TN ảo về hiện tượng phản xạ, hiện tượng khúc xạ. 

(Yêu cầu HS vận dụng hoàn thành C7, C8.

Nêu câu hỏi, yêu cầu HS chốt lại kiến thức của bài học:

1,Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là gì?

2,Phân biệt sự khác nhau giữa ánh sáng đi từ môi trường không khí sang nước và ánh sáng đi từ môi trường nước sang không khí.
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( GVgiao bài cho HS.

	(Từng HS quan sát TN ảo và hoàn thành câu hỏi  C7​, C8.   

C7: Hiện tượng phản xạ ánh sáng: Tia sáng gặp mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt bị hắt trở lại môi trường trong suốt cũ. Góc phản xạ bằng góc tới.

+ Hiện tượng khúc xạ ánh sáng: Tia tới gặp mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt bị gẫy khúc tại mặt phân cách và tiếp tục đi và môi trường trong suốt thứ 2. Góc khúc xạ không bằng góc tới.
(Trả lời câu hỏi của GV, chốt lại kiến thức của bài học


	III. Vận dụng.
C8: +  Khi chưa đổ nước vào bát thì trong không khí ánh sáng chỉ đi theo đường thẳng nên không nhìn thấy A. 
+ Khi đổ nước vào bát thì không có tia sáng đi theo đường thẳng từ A đến mắt mà tia sáng AI tới mặt nước bị khúc xạ đi tới mắt nên ta nhìn thấy A.

*Ghi nhớ (sgk/102) 




Hoạt động 4: Hướng dẫn học sinh học ở nhà
- Mục đích: Giúp HS có hứng thú học bài ở nhà và chuẩn bị tốt cho bài học sau. 
- Thời gian: 5 phút
- Phương pháp: gợi mở.
- Phương tiện: SGK, SBT.

	TRỢ GIÚP CỦA GV 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	Giáo viên yêu cầu học sinh:
- Học và làm bài tập bài 40(SBT). Đọc phần có thể em chưa biết (SGK/110)

- Chuẩn bị bài 42(sgk/113).  
	Ghi nhớ công việc về nhà


VI/ TÀI LIỆU THAM KHẢO: SGK; SGV; SBT; trang web thí nghiệm ảo.

VII/ RÚT KINH NGHIỆM
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Ngày soạn: 12/ 1/ 2013                    THẤU KÍNH HỘI TỤ                    

Ngày giảng:                                              

I. MỤC TIÊU. (Dành cho người học)
    1.Kiến thức: -Nhận biết được thấu kính hội tụ.
                         - Nêu được tiêu điểm (chính), tiêu cự của thấu kính là gì.

                         - Mô tả được đường truyền của tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ. 

    2. Kĩ năng:  - Xác định được thấu kính hội tụ qua việc quan sát trực tiếp các thấu kính này

                         - Vẽ được đường truyền của các tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ.

    3. Thái độ: - Rèn tính trung thực, thận trọng khi làm thí nghiệm và báo cáo kết quả.
               - Yêu thích bộ môn.
II/ CÂU HỎI QUAN TRỌNG 

· Thấu kính hội tụ là gì? Chúng ta có thể chế tạo thấu kính hội tụ được không?

· Tiêu điểm của TK là gì? Mỗi TK có mấy tiêu điểm? Vị trí của chúng có đặc điểm gì?

· Tia sáng tới song song với trục chính và tia tới đi qua tiêu điểm thì khi ló ra khái TK có đặc điểm gì?   
III/ ĐÁNH GIÁ 
- HS trả lời được các câu hỏi trong SGK dưới sự hướng dẫn của GV.
- Thảo luận nhóm sôi nổi. Làm TN nêu được sự truyền 3 tia sáng đặc biệt. 

- Tỏ ra yêu thích bộ môn.

IV/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: - Máy tính, máy chiếu Projector; 
                       - Mỗi nhóm học sinh (6 nhóm):

                                     +1 thấu kính hội tụ có f khoảng từ 10 -12cm; 1 giá quang học.

                                      +1 màn hứng để quan sát đường truyền của tia sáng.

                                      +1 nguồn sáng phát ra gồm 3 tia sáng song song. 

        2. Học sinh: Dây hoặc thước thẳng để làm TN.
V/ THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động 1. Ổn định tổ chức lớp (1 phút)
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	-Kiểm tra sĩ số, ghi tên học sinh vắng; 

-  Ổn định trật tự lớp;....
	Cán bộ lớp (Lớp trưởng hoặc lớp phó) báo cáo.


Hoạt động 2. Kiểm tra kiến thức cũ.
- Mục đích: + Kiểm tra mức độ hiểu bài của học sinh;
                   + Lấy điểm kiểm tra thường xuyên.
- Phương pháp: kiểm tra vấn đáp
- Thời gian: 4 phút
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	 1. Hãy nêu quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ.So sánh góc tới và góc khúc xạ khi ánh sáng đi từ môi trường không khí sang moi trường nước và ngược lại. Từ đó rút ra nhận xét.

2. Giải tích vì sao nhìn vật trong nước ta thường thấy vật nằm cao hơn vị trí thật?
	Yêu cầu 1-2 học sinh trả lời và nhận xét kết quả trả lời của bạn.


Hoạt động 3. Giảng bài mới (Thời gian: 35 phút)
Hoạt động 3.1: đặt vấn đề
- Mục đích: Tạo tình huống có vấn đề cho bài mới.Tạo cho HS hứng thú, yêu thích bộ môn.
- Thời gian: 5 phút.
       - Phương pháp: Nêu vấn đề: cho HS xem đoạn Video Clip……Kể câu chuyện “Dùng băng (nước đá) để lấy lửa.
- Phương tiện: Máy chiếu Projector.

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	Có thể dựng một trong các cách:
- Đặt vấn đề như trong SGK.
- Kể câu chuyện “Dùng băng (nước đá) để lấy lửa.
- Thấu kính hội tụ là gì? Chỳng ta có thể chế tạo thấu kính hội tụ được không?


	Mong đợi ở học sinh:
- Yêu thích bộ môn, yêu thích bài học. 


Hoạt động 3.2: Nhận biết đặc điểm của thấu kính hội tụ.
      - Mục đích:  HS nhận dạng được TK hội tụ dựa vào 2 đặc điểm.  
- Thời gian: 10 phút.
- Phương pháp: vấn đáp, quan sát; thực nghiệm. 

- Phương tiện: Dụng cụ TN; SGK, bảng,…

	TRỢ GIÚP CỦA GV 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	GHI BẢNG

	( Hướng dẫn HS tiến hành TN theo các bước trong sgk.

* Lưu ý: Bố trí TN sao cho các dụng cụ đặt đúng vị trí rồi quan sát. 

( Gọi đại diện 1 HS nêu kết quả TN, hoàn thành câu C1. 

( GV mô tả lại kết quả TN của HS bằng các kí hiệu.

+  SI: Tia tới.
+ IK: Tia khúc xạ
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( Thông báo: “Thấu kính vừa làm TN là TKHT”. 

+ Vậy TKHT có đặc điểm gì?
	(Từng HS nghiờn của cách tiến hành TN, trình bày các bước tiến hành TN.

( Hoạt động nhóm:

+ Tiến hành TN, quan sát, ghi kết quả TN.

+Thảo luận câu hỏi C1-> trả lời

(Từng cá nhân tìm hiểu thông tin trong SGK để hoàn thành C2
C2: Tia sáng đến thấu kính gọi là tia tới.

+ Tia khúc xạ ra khái thấu kính là tia ló.
	I. Đặc điểm của thấu kính hội tụ. 

 1, Thí nghiệm( hình 42.2) 

*Chiếu chùm sáng song song vuông góc với  mặt TKHT.  

   

*Kết quả:  Chùm tia khúc xạ ra khái thấu kính hội tụ tại 1 điểm.



Hoạt động 3.3: Nhận dạng thấu kính. 
       - Mục đích: HS nhận biết được đặc điểm thứ 2 của TKHT qua hình dạng bờn ngoài.  
- Thời gian: 5 phút.
- Phương pháp: vấn đáp, quan sát, HS làm việc cá nhân.
- Phương tiện: Dụng cụ thí nghiệm (vật mẫu); SGK, bảng,…

	TRỢ GIÚP CỦA GV 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	GHI BẢNG

	(Thụng báo về chất liệu làm TK; phát cho mỗi nhóm 1 TKHT, yêu cầu quan sát.
+ Nhận xét về phần rìa và phần giữa của thấu kính hội tụ?

+ Người ta qui ước vẽ và kí hiệu thấu kính hội tụ như thế nào?
	( Hoạt động cá nhân: Quan sát TK ở TN hình 42.2-> Hoàn thành câu hỏi C3.

C3: Thấu kính làm bằng vật liệu trong suốt. Phần rìa của TKHT mỏng hơn phần giữa.


	2, Hình dạng của thấu kính hội tụ.

- Hình dạng: phần rìa mỏng hơn  phần giữa. 

- Kí hiệu TKHT. 




Hoạt động 3.4: Tìm hiểu các khái niệm trục chính, quang tâm, tiêu điểm, tiêu cự của TKHT. 

       - Mục đích: Hiểu được trục chính, quang tâm, tiêu điểm, tiêu cự của TK.  
- Thời gian: 10 phút.
- Phương pháp: Thực nghiệm, vấn đáp, HS làm việc nhóm.
- Phương tiện: Dụng cụ thí nghiệm (vật mẫu); SGK, bảng,…

	TRỢ GIÚP CỦA GV 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	GHI BẢNG

	(Yêu cầu các nhóm làm lại TN hình 42.2 để hoàn thành C4. 

*Gợi ý:

+Nhớ lại TN và cho biết tia sáng tới nào đến TK mà sau khi ló ra khái TK không bị đổi hướng? Có cách nào để kiểm tra điều đó?  

(Thông báo với HS trục chính( kí hiệu 
[image: image13.wmf]D

) trên hình vẽ.

+ Yêu cầu HS chỉ ra được quang tâm trên hình vẽ.

+ Nếu chiếu 1 tia ló bất kì qua quang tâm thì tia ló sẽ như thế nào?

( GV làm TN yêu cầu HS quan sát và nhận xét.

(Yêu cầu HS làm lại TN 42.2 để hoàn thành câu C5 và C6.

*Hỏi: 

+ Điểm hội tụ F nằm ở đâu?

+ Nếu chiếu chùm tới vào mặt bên kia của TK thì tia ló sẽ như thế nào? Hãy làm TN kiểm tra.

(Yêu cầu HS đọc SGK để trả lời câu hỏi.

+ Tiêu điểm của TK là gì?

+ Mổi TK có bao nhiêu tiêu điểm? Vị trí của chúng có đặc điểm gì?

+ Tiêu cự là gì? Kí hiệu tiêu cự.

+ Nếu tia tới đi qua tiêu điểm thì tia ló có đặc điểm gì?
	( Đọc SGK tìm hiểu khái niệm trục chính.

- Các nhóm thực hiện lại TN hình 42.2, thảo luận trả lời C4. 

C4: Trong 3 tia sáng tới TK thì tia ở giữa truyền thẳng, không bị đổi hướng. Dùng thước kiểm tra thấy tia đó  truyền thẳng. 

 (Tìm hiểu k/n quang tâm.

- Quang tâm là điểm 0 ( điểm mà trục chính cắt thấu kính).

- Tia sáng đi qua quang tâm, đi thẳng không bị đổi hướng.

(Tìm hiểu k/n tiêu điểm.

 -Nhóm tiến hành lại TN hình 42.2. -Từng HS trả lời C5, C6.

 C5: Điểm hội tụ F của chùm tia tới // với trục chính của TK nằm trên trục chính.
C6: Nếu chiếu chùm tới vào mặt bên kia TK, thì chùm tia ló vẫn hội tụ tại điểm trên trục chính F.

(Từng cá nhân đọc SGK trả lời câu hỏi GV.

- Tiêu điểm F là điểm hội tụ của chùm tia tới // trục chính của TK và nằm trên trục chính.


	II.Trục chính, quang tâm, tiêu điểm, tiêu cự của TKHT.
1. Trục chính. 

Tia tới song2 với trục chính thì tia đó đi qua tiêu điểm.

2. Quang tâm.(O)

Tia tới đến quang tâm thì tia ló tiếp tục truyền thẳng theo phương của tia tới.

3. Tiêu điểm.(F)

 -Tia tới qua tiêu điểm thì tia ló song song với trục chính. 

- Mỗi TK có 2 tiêu điểm (F và F’) nằm về hai phía của thấu kính và cách đều quang tâm.

4. Tiêu cự. (f)

- Khoảng cách từ quang tâm đến mỗi tiêu điểm F gọi là tiêu cự (f) : 0F = 0F’ = f.


Hoạt động 3.5: Vận dụng, củng cố. 
- Mục đích: Chốt kiến thức trọng tâm của bài học. Vận dụng KT rèn kỹ năng giải BT.   
- Thời gian: 5 phút.
- Phương pháp: Thực hành, luyện tập.
- Phương tiện: Máy chiếu Projector, SGK; SBT

	TRỢ GIÚP CỦA GV 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	GHI BẢNG

	( Dụng máy chiếu mụ pháng TN ảo về đường đi của 3 tia sáng đặc biệt. 

(Yêu cầu HS vận dụng hoàn thành C7, C8.

( Nêu câu hỏi, yêu cầu HS chốt lại kiến thức của bài học:

-Hãy nêu cách nhận dạng TKHT? 

- Hãy cho biết  đặc điểm đường truyền của 3 tia sáng đặc biệt qua TKHT.

 
	(Từng HS quan sát TN ảo và hoàn thành câu hỏi  C7​, C8.   

(Trả lời câu hỏi của GV, chốt lại kiến thức của bài học


	III. Vận dụng.
C7 
C8: TKHT là TK có phàn rìa mỏng hơn phàn giữa. Nếu chiếu chùm sáng tới song song với trục chính của TK hội tụ thì chựm ló sẽ hội tụ tại tiờu điểm.



Hoạt động 4: Hướng dẫn học sinh học ở nhà
- Mục đích: Giúp HS có hứng thú học bài ở nhà và chuẩn bị tốt cho bài học sau. 
- Thời gian: 5 phút
- Phương pháp: gợi mở.
- Phương tiện: SGK, SBT.

	TRỢ GIÚP CỦA GV 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	Giáo viên Yêu cầu học sinh:
- Làm bài tập bài 42(SBT). 

- Đọc phần có thể em chưa biết (SGK/115).

- Chuẩn bị  bài 43(sgk/116).
	Ghi nhớ công việc về nhà


VI/ TÀI LIỆU THAM KHẢO. SGK; SGV; SBT; trang web thí nghiệm ảo.

VII/ RÚT KINH NGHIỆM

Ngày soạn: 15/ 1/ 2013                               
Ngày giảng:                                   

                                      ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI THẤU KÍNH HỘI TỤ 

I. MỤC TIÊU. ( Dành cho người học)
    1.Kiến thức:  Nêu được các đặc điểm về ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ.
    2. Kĩ năng: Dựng được ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ bằng cách sử dụng các tia

                       đặc biệt.    
   3. Thái độ:  - Rèn tính trung thực, thận trọng khi làm thí nghiệm và báo cáo kết quả.
               - Yêu thíchbộ môn.
II/ CÂU HỎI QUAN TRỌNG 

       - Đặt một vật trước gương phẳng ta nhìn thấy ảnh của vật trong gương. Vậy, nếu đặt vật đó trước thấu kính ta có nhìn thấy ảnh của vật không? Nếu có thì ở các vị trí đặt vật, ảnh có giống nhau không?  

         - Hình ảnh ta quan sát được qua thấu kính như hình 43.1 là ảnh của dòng chữ tạo bởi TKHT( ảnh cùng chiều với vật). Vậy liệu có trường hợp nào ảnh tảo bởi TKHT lại ngược chiều với vật không?  Bố trí TN như thế nào để tìm hiểu vấn đề trên?

        - Nêu đặc điểm ảnh của vật qua thấu kính hội tụ?

III/ ĐÁNH GIÁ 
- HS trả lời được các câu hỏi trong SGK dưới sự hướng dẫn của GV.
- Thảo luận nhóm sôi nổi. Đánh giá qua phiếu học tập ghi kết quả làmTN. 

- Đánh giá bằng điểm số về kỹ năng vẽ ảnh. 

- Tỏ ra yêu thích bộ môn.

IV/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: - Máy tính, máy chiếu Projector; 
                              - Mỗi nhóm học sinh (6 nhóm): +1 thấu kính hội tụ có  tiêu cự 12cm.

                                                                                      + 1 giá quang học; 1 màn hứng ảnh;

         2. Học sinh: Nến cao 5cm; bao diêm để làm TN.

V/ THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động 1. Ổn định tổ chức lớp (1 phút)
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	-Kiểm tra sĩ số, ghi tên học sinh vắng; 

-  Ổn định trật tự lớp;....
	Cán bộ lớp (Lớp trưởng hoặc lớp phó) báo cáo.


     Hoạt động 2. Kiểm tra kiến thức cũ.
- Mục đích: + Kiểm tra mức độ hiểu bài của học sinh;
                   + Lấy điểm kiểm tra thường xuyên.
- Phương pháp: kiểm tra vấn đáp
- Thời gian: 4 phút
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. Nêu cách nhận biết TKHT 

2. Kể tên và biểu diễn đường truyền của 3 tia sáng đặc biệt qua TKHT.

thấy vật nằm cao hơn vị trí thật?
	Yêu cầu 1-2 học sinh trả lời và nhận xét kết quả trả lời của bạn.


Hoạt động 3. Giảng bài mới  (Thời gian: 35 phút)
Hoạt động 3.1: đặt vấn đề
- Mục đích: Tạo tình huống có vấn đề cho bài mới. Tạo cho HS hứng thú, yêu thích bộ môn.
- Thời gian: 5 phút.
       - Phương pháp: Nêu vấn đề; quan sát tranh (hình 43.1)  trên màn hình. 
- Phương tiện: Máy chiếu Projector.

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	-Cho HS quan sát hình 43.1 trên màn hình.

-Nêu câu hỏi “Hình ảnh ta quan sát được qua thấu kính như hình 43.1 là ảnh của dòng chữ tạo bởi TKHT (ảnh cùng chiều với vật). Vậy liệu có trường hợp nào ảnh tảo bởi TKHT lại ngược chiều với vật không?  Bố trí TN như thế nào để tìm hiểu vấn đề trên?”
	Mong đợi ở học sinh:

-Nêu dự đoán…
- Yêu thíchbộ môn, Yêu thíchbài học. 


Hoạt động 3.2: Tìm hiểu đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi TKHT.
      - Mục đích:  HS nhận biết được ảnh khi vật đặt trong, ngoài khoảng tiêu cự.
- Thời gian: 15 phút.
- Phương pháp: vấn đáp, quan sát; thực nghiệm. 

- Phương tiện: Dụng cụ TN; SGK, bảng,…

	TRỢ GIÚP CỦA GV 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	GHI BẢNG

	( Hướng dẫn HS TN theo các bước ở mục a, b  sgk/116.

( Tổ chức lớp thảo luận để rút ra NX về ảnh:

+Khi vật ở xa thấu kính? 

+Khi di chuyển lại gần thấu kính (Nằm ngoài khoảng f) ?

+ Nếu vật đặt trong khoảng f ?

(GV thông tin.

- Khi 1 điểm sáng nằm ngay trên trục chính ở rất xa, cho ta ảnh nằm tại tiêu điểm.

- Chùm sáng phát ra từ S tới mắt Tk được coi là chùm sáng // với
[image: image14.wmf]D


(Hướng dẫn HS làm TN để trả lời C3. Nêu câu hỏi:

- Vật đặt trong khoảng tiêu cự, có thấy ảnh trên màn không?

- Làm thế nào để quan sát được ảnh của vật ở  trường hợp này? 
( Tổ chức lớp thảo luận để rút ra đặc điểm của ảnh.

- Dựa vào kết quả quan sát qua câu hỏi C1, C2, C3 hãy điền kết quả vào bảng 1 => nêu đặc điểm của ảnh tạo bởi TKHT.

	( HĐ nhóm bố trí TN như hình 43.2 (sgk).

+ Đặt vật ngoài khoảng tiêu cự, thực hiện các yêu cầu của C1, C2.Ghi đặc điểm của ảnh vào dòng 1, 2, 3 của bảng 1.

+Thảo luận trả lời C1, C2.

C1: ảnh thật ngược chiều với vật.

C2: Dịch vật vào gần thấu kính hơn thì vẫn cho ảnh thật, ngược chiều.

( Hoạt động nhóm:

+Bố trí TN như hình 43.2, đặt vật trong khoảng tiêu cự. +Thảo luận, hoàn thành C3 
+Ghi các NX về đặc điểm của ảnh vào dòng 4 của bảng 1.
C3: Vật đặt trong khoảng tiêu cự, màn ở sát thấu kính, không hứng được ảnh ở trên màn. Đặt màn trên đường truyền của chùm tia ló, ta quan sát thấy ảnh cùng chiều, lớn hơn vật. Đó là ảnh ảo. 

	I. Đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ. 

 1, Thí nghiệm ( hình 43.2) 

a,Đặt vật ngoài khoảng tiêu cự
b,Đặt vật trong khoảng tiêu cự.
2, Đặc điểm của ảnh tạo bởi thấu kính hội tụ.

- Vật ở rất xa thấu kính thì ảnh thật ngược chiều và nhá hơn vật. Có vị trí cách thấu kính một khoảng bằng f.

- Khi d > 2f: ảnh thật, ngược chiều, nhá hơn vật.

- Khi f <d < 2f : ảnh thật, ngược chiều và lớn hơn vật.

- Khi d <f : ảnh ảo cùng chiều và lớn hơn vật.




Hoạt động 3.3: Dựng ảnh của vật tạo bởi thấu kính hội tụ.

       - Mục đích:  HS vẽ được ảnh khi vật đặt trong, ngoài khoảng tiêu cự. 
- Thời gian: 10 phút.
- Phương pháp: Vấn đáp, quan sát, gợi mở; 

- Phương tiện: Dụng cụ SGK, bảng; Máy chiếu Projector.

	TRỢ GIÚP CỦA GV 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	GHI BẢNG

	(Hướng dẫn HS thực hiện C4, C5: 

* Dựng ảnh của điểm sáng qua thấu kính, bằng cách vẽ hai trong ba tia sáng đặc biệt xuất phát từ điểm sáng, giao điểm của hai tia ló hoặc đường kéo dài của hai tia ló là ảnh của điểm sáng.

( GV mô pháng thí nghiệm ảnh ảo về cách dựng ảnh của một điểm sáng, của 1 vật (là 1 đoạn thẳng) qua TKHT
	( Hoạt động cá nhân: thực hiện câu hỏi C4.

( Từng HS thực hiện C5: Dựng ảnh của vật sáng AB. 

* Khi d = OA = 8cm

	II. Cách dựng ảnh.

1. Dựng ảnh của điểm sáng S tạo bởi thấu kính hội tụ. 

2. Dựng ảnh của vật sáng AB tạo bởi TKHT.

*Khi d = 36cm




Hoạt động 3.5: Vận dụng, củng cố. 
- Mục đích: Chốt kiến thức trọng tâm của bài học. Vận dụng KT rèn kỹ năng giải BT.   
- Thời gian: 5 phút.
- Phương pháp: Thực hành, luyện tập.
- Phương tiện: Máy chiếu Projector, SGK; SBT

	TRỢ GIÚP CỦA GV 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	GHI BẢNG

	(Nêu câu hỏi, yêu cầu HS chốt lại kiến thức của bài.
-Hãy nêu đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi TKHT.

-Nêu cách dựng ảnh của một vật tạo bởi TKHT.

(Hướng dẫn HS hoàn thành C7: Hình ảnh dòng chữ thay đổi ntn khi từ từ dịch chuyển thấu kính ra xa trang sách?
	(Trả lời câu hỏi của GV, chốt  kiến thức của bài học.

(Từng HS  vận dụng kiến thức hoàn thành  C7.   
	III. Vận dụng.
C7: Từ từ dịch chuyển TKHT ra xa trang sách => ảnh của dòng chữ quan sát được cùng chiều và to hơn dòng chữ khi quan sát trực tiếp. Đó là ảnh ảo khi nó nằm trong khoảng f.
+ Tới 1 vị trí nào đó ta thấy ảnh của dòng chữ ngược chiều. Đó là ảnh thật khi nằm ngoài khoảng


Hoạt động 4: Hướng dẫn học sinh học ở nhà
- Mục đích: Giúp HS có hứng thú học bài ở nhà và chuẩn bị tốt cho bài học sau. 
- Thời gian: 5 phút
- Phương pháp: gợi mở.
- Phương tiện: SGK, SBT.

	TRỢ GIÚP CỦA GV 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	Giáo viên Yêu cầu học sinh:
- Học và làm bài tập bài 43(SBT). Đọc phần có thể em chưa biết (SGK/118)

- Giờ sau: Luyện tập ( Làm C6/sgk/118 ).
	Ghi nhớ công việc về nhà


VI/ TÀI LIỆU THAM KHẢO. SGK; SGV; SBT; trang web thí nghiệm ảo.

VII/ RÚT KINH NGHIỆM

Ngày soạn: 15/ 1/ 2013                                    
Ngày giảng:                                                             LUYỆN TẬP                                                   
I. MỤC TIÊU  ( Dành cho người học)

    1.Kiến thức:  Nắm được các đặc điểm về ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ.
    2. Kĩ năng: Dựng ảnh, xác định được vị trí và độ lớn ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ  
    3. Thái độ:  Rèn đức tính cẩn thận trong khi vẽ hình và tinh thần hợp tác trong học tập.

II/ CÂU HỎI QUAN TRỌNG 

1. Nêu cách nhận biết TKHT 

2. Kể tên và biểu diễn đường truyền của 3 tia sáng đặc biệt qua TKHT.

3. Nêu đặc điểm của ảnh tạo bởi thấu kính hội tụ.

III/ ĐÁNH GIÁ 
- HS trả lời được các câu hỏi trong SGK dưới sự hướng dẫn của GV.
- Thảo luận nhóm sôi nổi. Đánh giá qua phiếu học tập của nhóm.

- Đánh giá bằng điểm số qua các bài tập TN. 

- Tỏ ra Yêu thíchbộ môn.

IV/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
        1. Giáo viên: Máy tính, máy chiếu Projector; bài tập TN trên phần mềm Hotpotatoes.

        2. Học sinh:   Mỗi nhóm học sinh: phiếu học tập (giấy A3); bút dạ

V/ THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Hoạt động 1. Ổn định tổ chức lớp; kiểm tra sự chuẩn bị bài của HS (2 phút)
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO Viên 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	- Kiểm tra sĩ số, ghi tên học sinh vắng; Ổn định trật tự lớp;....

- Yêu cầu các lớp trưởng báo cáo sự chuẩn bị bài của lớp. Nhận xét sự chuẩn bị bài của HS và nêu mục tiêu của bài luyện tập.
	-Cán bộ lớp (Lớp trưởng hoặc lớp phú) báo cáo.

-Nghe GV nêu mục tiêu của bài ôn tập.




 Hoạt động 2. Giảng bài mới  (Thời gian: 38 phút)

 Hoạt động 2.1: Đặt vấn đề.
- Mục đích: Tạo tình huống có vấn đề; tạo cho HS hứng thú, Yêu thíchbộ môn.
- Thời gian: 5 phút.
       - Phương pháp: Hoạt động nhóm; nêu vấn đề,  gợi mở.. 
- Phương tiện: Bảng, SGK

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO Viên 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	 Liệt kê các bài đó học trong chương quang học và cho biết những kiến thức cơ bản  cần nắm trong mỗi bài.


	Mong đợi ở học sinh:
(Hoạt động nhóm:

-Trao đổi, thống nhất liệt kê những kiến thức cơ bản đó học qua 3 bài.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả


Hoạt động 2.2 : Hệ thống kiến thức cơ bản đó học trong 3 bài.   
       - Mục đích: Nắm được kiến thức cơ bản trọng tâm để vận dụng giải BT. 
- Thời gian: 13 phút.
        - Phương pháp: vấn đáp, HS làm việc cá nhân. Sử dụng kỹ thuật động não. 

        - Phương tiện: Máy tính, máy chiếu Projector. 

	TRỢ GIÚP CỦA GV 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	GHI BẢNG

	( Hệ thống kiến thức cơ bản, trọng tâm trên bản đồ tư duy qua câu hỏi gợi mở: 

1, Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là gì?

2, Hiện tượng gì xảy ra khi ta chiếu 1 tia sáng từ không khí vào nước chếch 1 góc 300?

+ Góc khúc xạ = bao nhiêu?

3, Nêu 2 đặc điểm để nhận biết đó là TKHT? Nếu chiếu vào TKHT 1 tia sáng // với trục chính thì tia ló sẽ như thế nào?

3. Kể tên và biểu diễn đường truyền của 3 tia sáng đặc biệt qua TKHT.

4.Nêu đặc điểm của ảnh tạo bởi thấu kính hội tụ.

(Đánh giá, bổ sung kiến thức còn thếu, sai của học sinh.
	(Làm việc cá nhân: 

- Phát biểu, trao đổi ,thảo luận với lớp thống nhất câu trả lời đúng. 

- Đánh giá, nhận xét câu trả lời của bạn.

- Ghi vào vở những kiến thức cơ bản.

* Đường đi của 3 tia sáng đặc biệt.


	I. Tự kiểm tra kiến thức

1) Hiện tượng khúc xạ.

- Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là hiện tượng tia sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác, bị góy khúc tại mặt phân cách. 

-Khi tia sáng từ không khí vào nước thì gúc khúc xạ nhá hơn góc tới.

2)Thấu kính hội tụ.

- Cách nhận biết: 

+ Hình dạng: Dựa vào độ dày phần giữa với độ dày phần rìa.

+ Chiếu chựm sáng song song vuụng gúc với mặt TK. Nếu chựm ló hội tụ => TKHT.

- Đặc điểm của ảnh:

+ Khi vật nằm trong khoảng f: ảnh ảo cùng chiều, lớn hơn vật.

+khi vật nằm ngoài f thì ảnh là thật, ngược chiều.

- Cách dựng ảnh: Dựa vào 2 trong 3 tia sáng đặc biệt.

3.Đường đi 3 tia sáng đặc biệt.


Hoạt động 2.3 : Giải bài tập.  

       - Mục đích: Dựng ảnh dựa vào 2 trong 3 tia đặc biệt và vận dụng kiến thức hình học để xác định vị trí của ảnh.
- Thời gian: 20 phút.
- Phương pháp: vấn đáp, HS làm việc cá nhân; Thảo luận nhóm.
- Phương tiện: Máy tính, máy chiếu Projector. 

	TRỢ GIÚP CỦA GV 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	GHI BẢNG

	(Chiếu lên màn hình số bài tập TN soạn trên phần mềm Hotpotatoes; yêu cầu học sinh làm 8 bài tập TN. 
(Y/c HS lên bảng vẽ ảnh của vật AB. Biết f = 12cm

- HS1: Vẽ ảnh khi d = 36cm

- HS2: vẽ ảnh khi d = 8cm

(Yêu cầu HS vận dụng kiến thức hình học để xác định vị trí,độ cao của ảnh.

* Gợi ý: Xét hai cặp tam giác đồng dạng của hình vẽ ở C5.
-Viết các hệ thực đồng dạng để tính độ cao của ảnh và khoảng cách từ ảnh đên thấu kính.

(Chia nhóm:

- Nhóm 1,3,5: Xác định vị trí của ảnh ở TH: d = 36cm.

-Nhóm 2,4,6: Xác định vị trí của ảnh khi d = 8cm.

( Tổ chức lớp thảo luận, sửa chữa(Nếu sai)
(Yêu cầu HS vận dụng bài vừa làm hãy nhận xét:Tỷ số độ cao của ảnh và vật với tỷ số vị trí của ảnh và vị trí của vật?

 (Yêu cầu HS vẽ ảnh của vật AB, nhận xét độ lớn của ảnh trong từng trường hợp.

(GV chốt:

a) Khi:  d <f : ảnh ảo nhá hơn vật, cùng chiều.

b) Khi:  d =f : ảnh xa vô cực

c Khi :  f < d < 2f: ảnh thật, lớn hơn vật, ngược chiều

c) Khi:  d = 2f:  ảnh thật, bằng vật, ngược chiều

e) Khi:   d > 2f: ảnh thật, ngược chiều, nhá hơn vật
	(Hoạt động cá nhân: 

-Giải các bài tập trắc nghiệm trên máy tính.

( Từng cá nhân trả lời câu hỏi của GV để tìm các bước giải cho câu 6 ( sgk/ 118).
(Tham gia hoạt động nhóm hoàn thành BT vào bảng phụ 
* Khi d = OA = 36cm


+Xét 
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+Mà A’B’ = OH = 0,5 cm
+ Xét 
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Mà OA’ = OF’ + F’A’ = 18cm. 

(Trao đổi thảo luận lớp, nhận xét đánh giá kết quả.Từng HS thực hiện câu 6 vào vở.
( HS vẽ ảnh của vật AB tạo bởi TKHT với 5 trường hợp.
a) Khi:  d <f 

b) Khi:  d =f 

c Khi :  f < d < 2f
c) Khi:  d = 2f
e) Khi:   d > 2f

	II. Vận dụng. 

1. Bài tập trắc nghiệm:
2. Bài tập tự luận: 
II. Vận dụng.
1.Bài tập trắc nghiệm:

2. Bài tập tự luận
* Xác định vị trí và độ cao của ảnh.
* Khi d = OA = 8cm
+ Xét 
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BB’I ta có:
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OA’B’ ta có
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* Chú ý: Công thức TK
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Hoạt động 3: Hướng dẫn học sinh học ở nhà
- Mục đích: Giúp HS có hứng thú học bài ở nhà và chuẩn bị tốt cho bài học sau. 
- Thời gian: 5 phút
- Phương pháp: Gợi mở.
- Phương tiện: SGK, SBT.
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	 Giáo viên Yêu cầu học sinh:
  - Học và làm bài tập bài 43.6; 43.7; 43.9(SBT).

- Chuẩn bị  bài 44(sgk/119).
	


VI/ TÀI LIỆU THAM KHẢO. SGK; SGV; SBT; Phần mềm Mindjet manager 7.0, Hotpotatoes
VII/ RÚT KINH NGHIỆM

Ngày soạn: 15/ 1/ 2013                                  
Ngày giảng:                                               THẤU KÍNH PHÂN KÌ

I. MỤC TIÊU ( Dành cho học sinh)
    1.Kiến thức: Nhận biết được thấu kính phân kì. Mô tả được đường truyền của các tia sáng đặc biệt qua thấu kính phân kì.
    2. Kĩ năng:   Vẽ được đường truyền của các tia sáng đặc biệt qua thấu kính phân kì.  
   3. Thái độ:  - Rèn tính trung thực, thận trọng khi làm thí nghiệm và báo cáo kết quả.
               - Yêu thíchbộ môn.
II/ CÂU HỎI QUAN TRỌNG 

+Thấu kính phân kì có đặc điểm gì khác với thấu kính hội tụ?
+Nếu chiếu một chùm sáng tới song song với trục chính của TKPK thì chùm ló là chùm như thế nào

+ Tiêu điểm của TKPK được xác định như thế nào? Nó có đặc điểm gì khác với Tiêu điểm của TKHT. TKPK có mấy tiêu điểm? 

III/ ĐÁNH GIÁ 
- HS trả lời được các câu hỏi trong SGK dưới sự hướng dẫn của GV.
- Thảo luận nhóm sôi nổi; Đánh giá qua kết quả TN; 

- Tỏ ra yêu thích bộ môn.

IV/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: - Máy tính, máy chiếu Projector; 
                       - Mỗi nhóm học sinh (6 nhóm):

                                     +1 thấu kính phân kì có tiêu cự 12cm; 1 giá quang học.

                                      + 1 màn hứng;  1 nguồn sáng phát ra gồm 3 tia sáng song song

        2. Học sinh: Dây hoặc thước thẳng để làm TN.
V/ THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Hoạt động 1. Ổn định tổ chức lớp (1 phút)
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO Viên 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	-Kiểm tra sĩ số, ghi tên học sinh vắng; 

-  Ổn định trật tự lớp;....
	Cán bộ lớp (Lớp trưởng hoặc lớp phó) báo cáo.


Hoạt động 2. Kiểm tra kiến thức cũ.
- Mục đích: + Kiểm tra mức độ hiểu bài của học sinh;
                   + Lấy điểm kiểm tra thường xuyên.
- Phương pháp: kiểm tra vấn đáp
- Thời gian: 4 phút
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO Viên 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	 1, Hãy nêu đặc điểm ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ.

2, Có những cách nào để nhận biết thấu kính hội tụ?Nêu cách dựng ảnh của một vật sáng trước thấu kính hội tụ
	Yêu cầu 1-2 học sinh trả lời và nhận xét kết quả trả lời của bạn.


Hoạt động 3. Giảng bài mới  (Thời gian: 35 phút)
Hoạt động 3.1: đặt vấn đề
- Mục đích: Tạo tình huống có vấn đề. Tạo cho HS hứng thú, yêu thích bộ môn.
- Thời gian: 5 phút.
       - Phương pháp: Quan sát; Nêu vấn đề.  
- Phương tiện: Dụng cụ trực quan: Một TKPK và một TKHT

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	-Cho HS quan sát 2 thấu kính (1TKPK và 1TKHT)  và hỏi:  2 loại TK này có đặc điểm gì?
+ TKHT là TK nào? Khác với TK còn lại ở đặc điểm nào?

- Đặt vấn đề. “Thấu kính phân kì có đặc điểm gì khác với thấu kính hội tụ?”


	Mong đợi ở học sinh:

-Chỉ ra được TKPK trong 2 TK vừa qs
- Yêu thíchbộ môn, Yêu thíchbài học. 


Hoạt động 3.2: Nhận biết đặc điểm của thấu kính phân kì..
      - Mục đích:  HS nhận dạng được TK phân kỳ dựa vào 2 đặc điểm.  
- Thời gian: 10 phút.
- Phương pháp: vấn đáp, quan sát; thực nghiệm. 

- Phương tiện: Dụng cụ TN; SGK, bảng,…
	TRỢ GIÚP CỦA GV 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	GHI BẢNG

	( Nêu câu hỏi: 

+Nhận biết TKHT bằng cách nào?

+Thấu kính PK khác TKHT ở điểm nào?

( Thông báo về TKPK.

 ( Hướng dẫn HS  TN:  

+Bố trí TN như hình 44.1

+Chiếu 1 chùm sáng tới //  vuông góc với mặt của TKPK.

+Quan sát chùm ló có đ. điểm gì?

( Thông báo về hình dạng mặt cắt và kí hiệu TKPK.
*ĐVĐ“ Trong TN hình 44.1 có tia sáng nào đến TK đi thẳng không bị đổi hướng? Hãy dự đoán và nêu ph/ án kiểm tra” 
	(Từng HS trả lời câu C1, C2.

C1: Có thể nhận biết TKHT bằng 1 trong 3 cách sau:

+Dùng tay nhận biết độ dày phần rìa mỏng hơn so với phần giữa.

C2: TKPK có độ dày phần rìa lớn hơn phần giữ, ngược hẳn với TKHT.

( Hoạt động nhóm:

+ HS tiến hành TN như hình 44.1, quan sát TN, thảo luận nhóm để trả lời C3.

C3: Chùm tia tới song song cho chùm tia ló là chùm phân kì nên ta gọi TK đó là TKPK.


	I. Đặc điểm của thấu kính phân kì.

 1,Quan sát và tìm cách nhận biết. 

*TKPK có phần rìa dày hơn  phần giữa. 

2. Thí nghiệm (hình 44.1)

*Chiếu chùm sáng song song vuông góc với  mặt TKHT.     

*Kết quả: Chùm tia tới // cho chùm tia ló là chùm phân kì .

* Kí hiệu TKPK. 




Hoạt động 3.3: Tìm hiểu trục chính, quang tâm, tiêu điểm,tiêu cự của TKPK
       - Mục đích: Hiểu được trục chính, quang tâm, tiêu điểm, tiêu cự của TK.  
- Thời gian: 15 phút.
- Phương pháp: Thực nghiệm, vấn đáp, HS làm việc nhóm.
- Phương tiện: Dụng cụ thí nghiệm; SGK, bảng,…

	TRỢ GIÚP CỦA GV 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	GHI BẢNG

	*Nêu câu hỏi:

+ Trục chính của thấu kính có đặc điểm gì?

+Nếu chiếu một chùm sáng tới // với trục chính của TKPK thì chùm ló là chùm như thế nào?

+ Hãy quan sát lại TN hình 44.1 và cho biết nếu kéo dài tia ló thì chúng gặp nhau tại đâu? Điểm này nằm ở đâu? Nêu cách k.tra.

+Hãy biểu diễn chùm tia ló của chùm tới song song với trục chính trên hình vẽ.

+ Dựa vào hình vẽ hãy nêu nhận xét về tia ló của các tia sáng song song với trục chính

( Yêu cầu HS tự đọc phần thông báo khái niệm tiêu điểm, tiêu cự và trả lời câu hỏi sau:

+ Tiêu điểm của TKPK được xác định như thế nào? Nó có đặc điểm gì khác với Tiêu điểm của TKHT. TKPK có mấy tiêu điểm?

+ Tiêu cự của TK là gì? 


	(  Các nhóm thực hiện lại TN hình 44.1, thảo luận  C4. 

C4: Tia ở giữa khi qua quang tâm của TKPK tiếp tục truyền thẳng không bị đổi hướng. Có thể dùng thước thẳng để kiểm tra dự đoán đó 

(Đọc thông báo về trục chính, quang tõm để trả lời câu hỏi của GV.

(Các nhóm tiến hành lại TN hình 44.1, qs, thảo luận C5
C5: Nếu kéo dài chùm tia ló ở TKPK thì chúng sẽ gặp nhau tại 1 điểm trên trục chính, cùng phía với chùm tia tới.

(HS hoàn thành  C6
( Từng HS đọc thông báo khái niệm tiêu điểm, tiêu cự (sgk) và trả lời câu hỏi của GV.


	II.Trục chính, quang tâm, tiêu điểm, tiêu cự của TKHT.
1. Trục chính.( 
[image: image28.wmf]D

 )

2. Quang tâm.(O)

-Tia tới đến quang tâm thì tia ló tiếp tục truyền thẳng theo phương của tia tới.

 3. Tiêu điểm.(F)
- Mọi tia tới song song với trục chính của TKPK cho ta tia ló kéo dài đi qua một điểm F gọi là tiêu điểm.


- Mỗi TK có 2 tiêu điểm (F và F’) nằm về hai phía của thấu kính và cách đều quang tâm.

4. Tiêu cự. (f)

 Khoảng cách từ quang tâm đến mỗi tiêu điểm F gọi là tiêu cự (f) : 0F = 0F’ = f.


Hoạt động 3.5: Vận dụng, củng cố. 
- Mục đích: Chốt kiến thức trọng tâm của bài học. Vận dụng KT rèn kỹ năng giải BT.   
- Thời gian: 5 phút.
- Phương pháp: Thực hành, luyện tập.
- Phương tiện: Máy chiếu Projector, SGK; SBT

	TRỢ GIÚP CỦA GV 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	GHI BẢNG

	( Dụng máy chiếu mụ pháng TN ảo về đường đi của  tia sáng đặc biệt. 

(Nêu câu hỏi, yêu cầu HS chốt lại kiến thức của bài học:

+ Hãy cho biết TKPK có đặc điểm gì khác với TKHT?

( Tổ chức lớp thảo luận, hoàn thành C7, C8, C9.

+ Quan sát hình  44.5 và cho biết tia ló của hai tia tới (1), (2).

+Trong tay em có 1 kính cận làm thế nào để biết đó là TKHThay PK.
	(Trả lời câu hỏi của GV, chốt kiến thức của bài học.

+ TKPK Phần giữa mỏng hơn phần rìa.

+ Chùm sáng // với trục chính của TKPK cho  chùm ló phân kì.

(Từng HS  vận dụng kiến thức hoàn thành  C7​, C8, C9. 

C8: Kính cận là TKPK, Có thể nhận biết bằng 1 trong 2 cách:

+ Phần rìa của thấu kính này dày hơn phần giữa.

+Đặt TK này gần dòng chữ. Nhìn qua kính thấy ảnh của dòng chữ nhá hơn so với nhìn trực tiếp.
	III. Vận dụng.
C7: Tia ló của tia sáng 1,2.

C8



Hoạt động 4: Hướng dẫn học sinh học ở nhà
- Mục đích: Giúp HS có hứng thú học bài ở nhà và chuẩn bị tốt cho bài học sau. 
- Thời gian: 5 phút
- Phương pháp: gợi mở.
- Phương tiện: SGK, SBT.

	TRỢ GIÚP CỦA GV 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	Giáo viên Yêu cầu học sinh:
-Học và làm bài tập bài 44(SBT). Đọc phần có thể em chưa biết (SGK/121)

- Chuẩn bị  bài 45(sgk/122).
	Ghi nhớ công việc về nhà


VI/ TÀI LIỆU THAM KHẢO. SGK; SGV; SBT; trang web thí nghiệm ảo.

VII/ RÚT KINH NGHIỆM

Ngày soạn: 20/ 1/ 2013                             
Ngày giảng:                                    ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI

                                                            THẤU KÍNH PHÂN KỲ 

I. MỤC TIÊU. ( Chuẩn kiến thức- kỹ năng)
    1.Kiến thức: Nêu được các đặc điểm về  ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì.
    2. Kĩ năng:  Dựng được ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì bằng cách sử dụng các tia đặc biệt.
   3. Thái độ: - Rèn tính trung thực, thận trọng khi làm thí nghiệm và báo cáo kết quả.
               - Yêu thíchbộ môn.
II/ CÂU HỎI QUAN TRỌNG 

+ Ảnh ảo tạo bởi TKHT và PK có gì giống và khác nhau?

+ Muốn quan sát ảnh của một vật tạo bởi TKPK, cần có những dụng cụ gì? Nêu cách bố trí và tiến hành TN.

+ Ảnh của một vật tạo bởi TKPK không hứng được trên màn.Vậy làm thế nào để quan sát được ảnh của vật?ảnh đó là ảnh thật hay ảo? Cùng chiều hay ngược chiều so với vật?

+ Để nhận biết nhanh chóng 1 TKHT hay TKPK ta làm như thế nào?

III/ ĐÁNH GIÁ 
- HS trả lời được các câu hỏi trong SGK dưới sự hướng dẫn của GV.
- Thảo luận nhóm sôi nổi. Đánh giá qua phiếu học tập ghi kết quả làmTN. 

- Đánh giá bằng điểm số về kỹ năng vẽ ảnh. 

- Tỏ ra yêu thích bộ môn.

IV/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: - Máy tính, máy chiếu Projector; 
                              - Mỗi nhóm học sinh (6 nhóm): 

                                    +1 thấu kính phân kì có  tiêu cự 12cm; 1 giá quang học.

                                    + 1 cây nến cao 5 cm; 1 màn hứng ảnh; 1 bao diêm.

                              -  Bảng phụ: Vẽ 2 ảnh của 1 vật tạo bởi 2 thấu kính( TKHT và TKPK)

       2. Học sinh: Nến cao 5cm; bao diêm để làm TN.

V/ THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động 1. Ổn định tổ chức lớp (1 phút)
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	-Kiểm tra sĩ số, ghi tên học sinh vắng; 

-  Ổn định trật tự lớp;....
	Cán bộ lớp (Lớp trưởng hoặc lớp phó) báo cáo.


     Hoạt động 2. Kiểm tra kiến thức cũ.
- Mục đích: + Kiểm tra mức độ hiểu bài của học sinh;
                   + Lấy điểm kiểm tra thường xuyên.
- Phương pháp: kiểm tra vấn đáp
- Thời gian: 4 phút
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. Hãy nêu cách nhận biết TKPK và cho biết TKPK có đặc điểm gì khác với TKH? 

2. Hãy nêu tính chất các đặc điểm tia sáng qua TKPK. Biểu diễn trên hình vẽ các tia sáng đó.   


	Mong đợi học sinh:

 -Trả lời câu hỏi của GV

- Nhận xét bạn trả lời.


Hoạt động 3. Giảng bài mới  (Thời gian: 35 phút)
Hoạt động 3.1: đặt vấn đề
- Mục đích: Tạo tình huống có vấn đề cho bài mới. Tạo cho HS hứng thú, yêu thích bộ môn.
- Thời gian: 5 phút.
       - Phương pháp: Nêu vấn đề; quan sát. 
- Phương tiện: Máy chiếu Projector.

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	-Cho HS quan sát hình 45.1 trên màn hình.

-Nêu câu hỏi “Hình ảnh ta quan sát được qua thấu kính như hình 45.1 là ảnh của dòng chữ tạo bởi TKPK( ảnh cùng chiều với vật, nhá hơn vật dũng cựng nhìn trực tiếp ). Muốn quan sát ảnh của một vật tạo bởi TKPK, cần có những dụng cụ gì? Nêu cách bố trí và tiến hành 
	Mong đợi ở học sinh:

-Nêu dự đoán…
- Yêu thíchbộ môn, Yêu thíchbài học. 


Hoạt động 3.2: Tìm hiểu đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi TKPK.
      - Mục đích:  HS nhận biết được ảnh khi vật đặt tại mọi vị trí trước TKPK.
- Thời gian: 10 phút.
- Phương pháp: vấn đáp, quan sát; thực nghiệm. 

- Phương tiện: Dụng cụ TN; SGK, bảng,…

	TRỢ GIÚP CỦA GV 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	GHI BẢNG

	(Yêu cầu HS qs hình 45.1, mô tả cách tiến hành TN.

( Hướng dẫn HS các bước làmTN theo yêu cầu C1,C2.
( Tổ chức lớp thảo luận để hoàn thành C1, C2.

+ Làm thế nào để chứng tỏ rằng không thể hứng được ảnh của vật? 

+ Làm thế nào để quan sát được ảnh của vật?ảnh đó là ảnh thật hay ảo? Cùng chiều hay ngược chiều so với vật?

+ Qua kết quả TN và nhận xét ở trên, hãy nêu đặc điểm của ảnh tạo bởi TKPK. 


	( Từng HS  quan sát hình 45.1 và nghiên cứu  C1, C2.

- Thảo luận trả lời C1, C2.

C1: Đặt vật ở vị trí bất kì trước TKPK, đặt màn ở sát TK, từ từ di chuyển màn ra xa TK và quan sát thấy không có ảnh.

+ Thay đổi vị trí của vật và cũng làm tương tự như trên ta vẫn không thấy ảnh của vật

C2: Muốn quan sát được ảnh của 1 vật tạo bởi TKPK, đặt mắt trên đường truyền  chùm tia ló.

+ Ảnh của một vật tạo bởi TKPK là ảnh ảo, cùng chiều với vật.


	I. Đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì. 

 1, Thí nghiệm ( hình 45.1) 

2, Đặc điểm của ảnh tạo bởi thấu kính phân kì.

-Vật sáng đặt ở mọi vị trí trước TKPK luôn cho ta ảnh ảo, cùng chiều, nhá hơn vật.

-Vật  ở rất xa thấu kính thì ảnh của vật có vị trí cách TK 1 khôảng bằng tiêu cự. 



Hoạt động 3.3: Dựng ảnh của một vật sáng AB tạo bởi  TKPK và TKHT.
       - Mục đích:  HS vẽ được ảnh  của vật tạo bởi TKHT và TKPK. So sánh 2 ảnh ảo.
- Thời gian: 10 phút.
- Phương pháp: Vấn đáp, quan sát, gợi mở; 

- Phương tiện: Dụng cụ SGK, bảng; Máy chiếu Projector.

	TRỢ GIÚP CỦA GV 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	GHI BẢNG

	( Yêu cầu HS trả lời C3.

- Muốn dựng ảnh của 1 điểm sáng, vật sáng ta làm thế nào?

(Hướng dẫn HS thực hiện C4
*Gợi ý: 

+ Vẽ ảnh của điểm B dựa vào tia đi song song với trục chính và tia đi qua quang tâm.

+ Khi dịch vật AB vào gần hoặc ra xa TK thì hướng của tia khúc xạ của tia tới BI có thay đổi không? Ảnh B’ của điểm B là giao của những tia nào?

( Hướng dẫn HS vẽ ảnh của vật AB khi đặt trong khoảng tiêu cự của 2 thấu kính.


	( Hoạt động cá nhân: thực hiện câu hỏi C3, C4.

C3: Cách dựng ảnh của vật sáng AB qua TKPK:

+ Dựng ảnh B’ của điểm B, ảnh này là  điểm đồng qui khi kéo dài chùm tia ló.

+ Từ B’ hạ vuông góc với trục chính của TK, cắt trục chính tại A’ là ảnh của A. A’B’ là ảnh  AB.

C4: Khi tịnh tiến AB luôn vuông góc với trục chính thì tại mọi vị trí, tia BI là không đổi, cho tia ló IK cũng không đổi. Do đó tia BO luôn cắt tia IK kéo dài tại B’ nằm trong đoạn FI. Chính vì vậy A’B’ luôn ở trong khoảng tiêu cự.
	II.Cách dựng ảnh.

1.Dựng ảnh của điểm sáng S tạo bởi TKPK. 

2. Dựng ảnh của vật sáng AB tạo bởi TKPK.



Hoạt động 3.4: So sánh độ lớn của ảnh tạo bởi TKPK và TKHT.

       - Mục đích:  Thấy được sự khác nhau giữa hai ảnh ảo của TKHT và TKPK.
- Thời gian: 5 phút.
- Phương pháp: Vấn đáp, quan sát, gợi mở; 

- Phương tiện: Dụng cụ SGK, bảng; Máy chiếu Projector.

	TRỢ GIÚP CỦA GV 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	GHI BẢNG

	( Tổ chức lớp thảo luận hoàn thành câu C5.

+ Nếu vật nằm trong koảng tiêu cự thì ảnh của vật tạo bởi ở mỗi TK có bằng nhau không?

+ So sánh ảnh với vật trong 2 trường hợp: ảnh tạo bởi TKPK và ảnh tạo bởi TKHT?
	( Hoạt động cá nhân:
-Thực hiện câu C5.

- So sánh độ lớn của 2 ảnh đó.

* ảnh ảo tạo bởi TKPK


	III. Độ lớn của ảnh ảo tạo bởi các thấu kính.
* Ảnh ảo tạo bởi TKHT.





Hoạt động 3.5: Vận dụng, củng cố. 
- Mục đích: Chốt kiến thức trọng tõm của bài học. Vận dụng KT rèn kỹ năng giải BT.   
- Thời gian: 5 phút.
- Phương pháp: Thực hành, luyện tập.
- Phương tiện: Máy chiếu Projector, SGK; SBT

	TRỢ GIÚP CỦA GV 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	GHI BẢNG

	(Nêu câu hỏi:  

- Hãy nêu đặc điểm của ảnh của một vật tạo bởi TKPK.

- Nêu cách dựng ảnh của một vật tạo bởi TKPK.

(Hướng dẫn HS hoàn thành C6.

*Nêu câu hỏi:

- Ảnh ảo tạo bởi TKHT và PK có gì giống và khác nhau?

- Để nhận biết nhanh chóng 1 TKHT hay TKPK ta làm như thế nào?

(Mụ pháng trên màn hình sự tạo thành ảnh ảo của vật đặt trước TKHT,TKPK
	(Trả lời câu hỏi của GV, chốt lại kiến thức của bài học.

*HS1 nêu đặc điểm của ảnh.

- Khi vật đặt rất xa TKPK ảnh ảo của vật có vị trí cách TK 1 khoảng d =f.

*HS2 nêu cách dựng ảnh.

(Từng HS  vận dụng kiến thức hoàn thành  C6.  

(Từng HS thực hiện C7.

	III. Vận dụng.
C6:Ảnh ảo tạo bởi TKH,  TKPK.
* Giống nhau: Cùng chiều với vật.

*Khác nhau: ở TKHT ảnh lớn hơn vật, còn TKPK ảnh nhá hơn vật.

*Nhận biết nhanh chóng 1 TKHT hay TKPK: ta đưa TK lại gần dòng chữ, nếu nhìn qua TK thấy dòng chữ  cùng chiều, to hơn so với nhìn trựcc tiếp thì đó là TKH, nếu nhìn hình ảnh dòng chữ cùng chiều nhá hơn vật thì đó là TKPK.


Hoạt động 4: Hướng dẫn học sinh học ở nhà
- Mục đích: Giúp HS có hứng thú học bài ở nhà và chuẩn bị tốt cho bài học sau. 
- Thời gian: 5 phút
- Phương pháp: gợi mở.
- Phương tiện: SGK, SBT.

	TRỢ GIÚP CỦA GV 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	Giáo viên Yêu cầu học sinh:
- Học và làm bài tập bài 45(SBT). Đọc phần có thể em chưa biết (SGK/123)

- Chuẩn bị giờ sau luyện tập.
	Ghi nhớ công việc về nhà


VI/ TÀI LIỆU THAM KHẢO. SGK; SGV; SBT; trang web thí nghiệm ảo.

VII/ RÚT KINH NGHIỆM

Ngày soạn: 25/ 1/ 2012                                    
Ngày giảng:                                                             LUYỆN TẬP                                                   
I. MỤC TIÊU  ( Dành cho học sinh)
    1.Kiến thức:  Nắm được các đặc điểm về ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kỳ.
    2. Kĩ năng: Dựng ảnh, xác định vị trí và độ lớn ảnh của vật tạo bởi thấu kính phân kỳ.

    3. Thái độ:  Rèn đức tính cẩn thận trong khi vẽ hình và tinh thần hợp tác trong học tập.

 II/ CÂU HỎI QUAN TRỌNG 

1. Nêu cách nhận biết TKPK 

2. Kể tên và biểu diễn đường truyền của  tia sáng đặc biệt qua TKPK.

3. Nêu đặc điểm của ảnh tạo bởi thấu kính phân kỳ.

III/ ĐÁNH GIÁ 
- HS trả lời được các câu hỏi trong SGK dưới sự hướng dẫn của GV.
- Thảo luận nhóm sôi nổi. Đánh giá qua phiếu học tập của nhóm.

- Đánh giá bằng điểm số qua các bài tập TN. 

- Tỏ ra yêu thích bộ môn.

IV/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
        1. Giáo viên: Máy tính, máy chiếu Projector; bài tập TN trên phần mềm Hotpotatoes.

        2. Học sinh:   Mỗi nhóm học sinh: phiếu học tập (giấy A3); bút dạ

V/ THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Hoạt động 1. Ổn định tổ chức lớp; kiểm tra sự chuẩn bị bài của HS (2 phút)

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	- Kiểm tra sĩ số, ghi tên học sinh vắng; Ổn định trật tự lớp;....

- Yêu cầu lớp trưởng báo cáo sự chuẩn bị bài của lớp. Nhận xét sự chuẩn bị bài của HS và nêu mục tiêu của bài luyện tập.
	-Cán bộ lớp (Lớp trưởng hoặc lớp phó) báo cáo.

-Nghe GV nêu mục tiêu của bài ôn tập.




Hoạt động 2. Giảng bài mới  (Thời gian: 38 phút)

 Hoạt động 2.1: Đặt vấn đề.
- Mục đích: Tạo tình huống có vấn đề; tạo cho HS hứng thú, yêu thích bộ môn.
- Thời gian: 5 phút.
       - Phương pháp: Hoạt động nhóm; nêu vấn đề,  gợi mở.. 
- Phương tiện: Bảng, SGK

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	 -Những kiến thức cơ bản trọng tâm đó được nghiên cứu về thấu kính phân kỳ? 

- So với TKHT, thấu kính phân kỳ có những điểm gì khác về hình dạng và tính chất quang học

	Mong đợi ở học sinh:
-Trao đổi, thống nhất liệt kê những kiến thức cơ bản đó học  về THPK. 

- Kết quả thảo luận, nêu được 3 nội dung.

+ Cách nhận biết 1 TKPK

+Đường đi của tia sáng qua TKPK 

+ Đặc điểm ảnh của vật tạo bởi TKPK




Hoạt động 2.2 : Hệ thống kiến thức cơ bản.
       - Mục đích: Nắm được cách nhận biết TKPK dựa vào hình dạng, đặc điểm của ảnh. 

- Thời gian: 13 phút.
        - Phương pháp: vấn đáp, HS làm việc cá nhân. Sử dụng kỹ thuật động não. 

        - Phương tiện: Bảng phụ, bút dạ; SGK. 

	TRỢ GIÚP CỦA GV 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	GHI BẢNG

	( Hệ thống kiến thức cơ bản, trọng tâm trên bản đồ tư duy qua câu hỏi gợi mở: 

1. Nêu cách nhận biết TKPK 

2. Kể tên và biểu diễn đường truyền của 3 tia sáng đặc biệt qua TKPK.

3.Nêu đặc điểm của ảnh tạo bởi thấu kính phân kỳ.

(Đánh giá, bổ sung kiến thức còn thếu, sai của học sinh.
	(Làm việc cá nhân: 

- Phát biểu, trao đổi ,thảo luận với lớp thống nhất câu trả lời đúng. 

- Đánh giá, nhận xét câu trả lời của bạn.

- Ghi vào vở những kiến thức cơ bản.
	I. kiến thức cơ bản
1.Đường đi 3 tia sáng đặc biệt

2. Đặc điểm của ảnh tạo bởi TKPK.

 Khi vật đặt trước TK tại mọi vị trí đều cho ảnh ảo, cùng chiều, nhá hơn vật


Hoạt động 2.3 : Giải bài tập.  

       - Mục đích: Dựng ảnh dựa vào 2 trong 3 tia đặc biệt và vận dụng kiến thức hình học để xác định vị trí của ảnh.
- Thời gian: 20 phút.
- Phương pháp: vấn đáp, HS làm việc cá nhân; Thảo luận nhóm.
- Phương tiện: Máy tính, máy chiếu Projector. 

	TRỢ GIÚP CỦA GV 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	GHI BẢNG

	(Chiếu lên màn hình số bài tập TN soạn trên phần mềm Hotpotatoes; yêu cầu học sinh làm 8 bài tập TN. 
(Yêu cầu HS lên bảng vẽ ảnh ảo của vật AB trong 2 thường hợp: TKHT; TKPK 
(Yêu cầu HS vận dụng kiến thức hình học để xác định vị trí và độ cao của ảnh.

* Gợi ý:

- Xét hai cặp tam giác đồng dạng.

-Viết các hệ thực đồng dạng để tính độ cao của ảnh và khoảng cách từ ảnh đên thấu kính.

*Hướng dẫn câu C8:
- Nhận xét kính của bạn Đông là TK gì? 

- Ta nhìn thấy mắt bạn Đông qua kính thì đó là ảnh ảo hay ảnh thật? Ảnh đó như thế nào so với vật?

( Tổ chức lớp thảo luận, sửa chữa(Nếu sai)
* Hướng dần HS thực hiện câu 22 
+Vẽ ảnh vật AB khi A, B nằm tại tiêu điểm F.

+ảnh đó là thật hay ảo?

+Tính d’ hay OA’

*Nhận xét gì về đoạn B’O với BB’? và B’I với AB’?

=> Tam giác ABO có A’B’ =? phần của AB.

(Hệ thống kiến thức cơ bản, chốt lại kiến thức trọng tâm.
	(Hoạt động cá nhân: 

-Giải các bài tập trắc nghiệm trên máy tính.

- Trả lời câu hỏi của GV để tìm các bước giải cho câu 7, 8 

( sgk/ 123).

( Từng HS hoàn thành C7, C8 vào vở.

(Thảo luận nhóm câu 22/sgk theo câu hỏi của GV.

Câu 22:  (sgk/152)

b, ảnh ảo vì B’ là giao cả hai tia ló kéo dài.

c, Vì A 
[image: image29.wmf]º

 F => BO và AI là hai đường chéo của hình chú nhật ABIO. Điểm B’ là giao của 2 đường chéo => A’B’ là đường trung bình của tam giác ABO => OA’ = 1/2OA = 10cm. Vậy ảnh cách TK 1 đoạn = 10cm
(Từng HS về nhà hoàn thành câu 22.
	II. Vận dụng. 

1. Bài tập trắc nghiệm:
2. Bài tập tự luận: 
C7:* Đối với TKHT.
+ Xét 
[image: image30.wmf]D

OB’F’ ~
[image: image31.wmf]D

BB’I.

+Xét 
[image: image32.wmf]D

OAB ~
[image: image33.wmf]D

OA’B’.

 +Suy ra các hệ thức, từ đó tính được h’ = 3h = 1,8cm 

và OA = d’ = 24cm 

*Đối với TKPK.

+ Xét 
[image: image34.wmf]D

FB’O ~
[image: image35.wmf]D

BB’I.

+Xét 
[image: image36.wmf]D

OAB ~
[image: image37.wmf]D

OA’B’.

+Suy ra các hệ thức, từ đó tính được OA’ = 8cm.

C8:  Kính của Đông là TKPK

- Mắt của Bạn Đông qua TKPK là ảnh ảo.

- ảnh này so với với vật thì nhá hơn.


Hoạt động 4: Hướng dẫn học sinh học ở nhà
- Mục đích: Giúp HS có hứng thú học bài ở nhà và chuẩn bị tốt cho bài học sau. 
- Thời gian: 5 phút
- Phương pháp: gợi mở.
- Phương tiện: SGK, SBT.

	TRỢ GIÚP CỦA GV 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	Giáo viên Yêu cầu học sinh:
- Học và làm bài tập bài 45(SBT). Đọc phần - Chuẩn bị giờ sau thực hành:

+ Cá nhân kẻ bảng thực hành, trả lời câu hỏi theo mẫu TH hướng dẫn trong SGK/125.

+ Mỗi nhóm 2 cây nến.
	Ghi nhớ công việc về nhà


VI/ TÀI LIỆU THAM KHẢO. SGK; SGV; SBT.

VII/ RÚT KINH NGHIỆM

Ngày soạn: 25/1/2013                           

Ngày giảng:                           THỰC HÀNH VÀ KIỂM TRA THỰC HÀNH

                                                ĐO TIÊU CỰ CỦA THẤU KÍNH HỘI TỤ  
I. MỤC TIÊU. ( Chuẩn kiến thức- kỹ năng)
     1. Kiến thức: Trình bày được phương pháp đo tiêu cự của TKHT. Đo được tiêu cự của TKHT theo phương pháp nêu trên.

    2. Kĩ năng:  Rèn được kĩ năng thiết kế, lập kế hoạch đo tiêu cự bằng kiến thức thu thập được. Biết lập luận về sự khả thi của phương pháp thiết kế trong nhóm.

    3. Thái độ:  - Rèn tính trung thực, thận trọng khi làm thí nghiệm và báo cáo kết quả.
               - Yêu thích bộ môn.
II/ CÂU HỎI QUAN TRỌNG 

        + Hãy dựng ảnh của một vật đặt cách TKHT 1 khoảng d = 2f.

        + Dựa vào hình vẽ hãy chứng minh rằng trong trường hợp này thì khoảng cách từ vật và từ ảnh đến thấu kính là bằng nhau.

        + Hãy cho biết ảnh này có kích thước như thế nào so với vật?

        + Lập công thức tính tiêu cự của TK trong trường hợp này.

        + Hãy tóm tắt cách tiến hành đo tiêu cự của TKHT theo phương pháp này. 

III/ ĐÁNH GIÁ 
- HS trả lời được các câu hỏi trong SGK dưới sự hướng dẫn của GV.
- Đánh giá qua ý thức chuẩn bị dụng cụ và tiến hành TN.   

- Đánh giá bằng điểm số qua kết quả thực hành. 

- Tỏ ra Yêu thíchbộ môn.

IV/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Mỗi nhóm học sinh (6 nhóm): 
              + Một TKHT có tiêu cự cần đo. Một vật sáng có chữ L, hoặc chữ F. 

              + Một đèn hoặc 1 ngọn nến; 1 màn hứng nhá (màn trắng).

      + Một giá quang học, có thước đo
         2. Học sinh: - Nến cao 5cm; bao diêm để làm TN. 

                             - Bản báo cáo thực hành( Theo mẫu sgk/125)

V/ THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động 1. Ổn định tổ chức lớp (1 phút)

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	-Kiểm tra sĩ số, ghi tên học sinh vắng; 

-  Ổn định trật tự lớp;....
	Cán bộ lớp (Lớp trưởng hoặc lớp phó) báo cáo.


Hoạt động 2. Kiểm tra sự chuẩn bị các câu hỏi trong báo cáo thực hành.
- Mục đích: + Kiểm tra mức độ hiểu bài của học sinh;
                   + Lấy điểm kiểm tra thường xuyên.
- Phương pháp: kiểm tra vấn đáp
- Thời gian: 7 phút.

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	+ Hãy dựng ảnh của một vật đặt cách TKHT 1 khoảng d = 2f.

 + Dựa vào hình vẽ hãy chứng minh rằng trong trường hợp này thì khoảng cách từ vật và từ ảnh đến thấu kính là bằng nhau.

+ Hãy cho biết ảnh này có kích thước như thế nào so với vật?

+ Lập công thức tính tiêu cự của TK trong trường hợp này.

+Hãy tóm tắt cách tiến hành đo tiêu cự của TKHT theo phương pháp này. 


	Yêu cầu 1-2 học sinh trả lời và nhận xét kết quả trả lời của bạn.


Hoạt động 3. Giảng bài mới  (Thời gian: 32 phút)
Hoạt động 3.1: Thực hành đo tiêu cự của TKHT

        - Mục đích: HS biết sử dụng những dụng cụ đó cho để đo tiêu cự của TKHT.   
- Thời gian: 20 phút.
        - Phương pháp: Thực nghiệm, quan sát. 
- Phương tiện: Dụng cụ thí nghiệm: Thấu kính hội tụ, màn, giá quang học, vật sáng.

	TRỢ GIÚP CỦA GV 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	GHI BẢNG

	-(Phổ biến lại cho HS công việc cũng như yêu cầu của giờ TH và phát dụng cụ cho các nhóm.

( Yêu cầu một HS nhắc lại các bước thực hiện.

( Yêu cầu các nhóm thực hành theo các bước như sgk/ 124.

( Theo dõi, nhắc nhở mọi HS đều phải tham gia hoạt động tích cực.

*Chú ý:  Đồng thời dịch chuyển cả vật và màn sao cho lóc nào d cũng bằng d’ đến khi ảnh rõ nét có độ lớn bằng vật.


	(Từng HS nghiên cứu phần 2 (sgk/124), hiểu  cách làm. 
(Tìm hiểu các dụng cụ của nhóm có trong bộ TN.

( Nhóm HS làm thực hành lần lượt theo 4 phần a,b,c,d như trong sgk/ 124 . 
a, Đo chiều cao của vật.

b, Dịch chuyển vật và màn ảnh ra xa dần TK những khoảng cách bằng nhau cho đến khi thu được ảnh rõ nét.

c, Kiểm tra lại xem hai điều kiện d = d’ và h = h’.

d, Đo khoảng cách từ vật đến màn ảnh và tính tiêu cự của TK theo công thức 
[image: image38.wmf]4

'

d

d

f

+

=

.

(Từng cá nhân ghi kết quả vào bản  báo cáo thực hành.


	I. Chuẩn bị:
- TKHT cần đo f.

-  Giá quang học.

-  Cây nến.

II. Nội dung thực hành. 
1. Lắp ráp TN:

- Lắp ráp TN như sơ đồ hình 46.1.

2. Tiến hành TN:




Hoạt động 3.2: Hoàn thành báo cáo thực hành.

      - Mục đích: HS tự hoàn thành bản báo cáo thực hành về phương pháp đo và kết quả đo f. 
      - Thời gian: 12 phút.
      - Phương pháp: Gợi mở; Cho HS xem bản mẫu báo cáo TH.

      - Phương tiện: SGK, một bản mẫu báo cáo TH.

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	( Treo bản báo cáo mẫu do GV chuẩn bị và  4 bản của 4 nhóm để HS so sánh và NX.

(Yêu cầu HS thu  dọn dụng cụ.

( Nhận xét đánh giá giờ thực hành : Ý thức và kết quả thực hành. 
	(  Từng HS hoàn thành báo cáo và nộp bài cho GV.

(  HS đối chiếu kết quả của mình với các nhóm để rút ra nhận xét.


Hoạt động 4: Hướng dẫn học sinh học ở nhà
- Mục đích: Giúp HS có hứng thú học bài ở nhà và chuẩn bị tốt cho bài học sau. 
- Thời gian: 5 phút
- Phương pháp: gợi mở.
- Phương tiện: SGK, SBT.

	TRỢ GIÚP CỦA GV 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	Giáo viên Yêu cầu học sinh:
( Chuẩn bị giờ sau ôn tập: Làm đáp án các câu hỏi 1,2,3,4,5,6( phần tự kiểm tra), câu 17,18 (phần vận dụng)/SGK/151,153)
	Ghi nhớ công việc về nhà


*ĐÁP ÁN
   1. Phần 1:Trả lời câu hỏi.

       a) Dựng ảnh của một vật đặt cách thấu kính hội tụ một khoảng bằng 2f

       b) Chứng minh khoảng cách từ vật và từ ảnh tới thấu kính  là bắng nhau 

       Ta có: BI = AO = 2f = 2OF/ . Nờn OF/ là đường TB của 
[image: image39.wmf]D
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               => OB = OB/ và 
[image: image40.wmf]D

ABO =
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A/B/O

               => AA/ = AB và OA = OA/ = 2f hay d = d/ = 2f

     c) Ảnh này có kích thước bằng vật.

     d) Lập công thức tính tiờu cự của TK:
[image: image42.wmf]4
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     e) Túm tắt cách tiến hành đo tiêu cự của TKHT: 

         - Đặt thấu kính ở giữa giá quang học, rồi đặt vật và màn sát gần và cách đều TK.

         - Dịch vật và màn ra xa dần TK cho tới khi thu được ảnh của vật rõ nét trên màn và ảnh

              có kích thước bằng vật.

        - Đo khoảng cách L từ vật tới màn và tính tiêu cự: f = 
[image: image43.wmf]4
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2. Phần 2: Kết quả đo (ghi kết quả vào bảng 1)

* BIỂU ĐIỂM:          

                            + Ý thức :Từ 0 -> 3 điểm

                     + TH     :  7 điểm: Phần 1( 5 điểm); phần 2 (2điểm )
VI/ TÀI LIỆU THAM KHẢO. SGK; SGV; SBT, tài liệu hướng dẫn làm TN.

VII/ RÚT KINH NGHIỆM

Ngày soạn: 30/ 1/ 2013                                    
Ngày giảng:                                                             ÔN TẬP                                                   
   I. MỤC TIÊU( Chuẩn kiến thức- kỹ năng)
    1. Kiến thức:  

   - Trả lời các câu hỏi từ câu 1 đến câu 6  trong phần tự kiểm tra kiến thức (sgk/151).

   - Vận dụng kiến thức và kĩ năng đã chiếm lĩnh được để giải thích và giải các bài tập về

      Quang hình học ở phần vận dụng( Bài 17,18 - sgk/152)

    2. Kĩ năng:     

   - Hệ thống được KT  về Quang hình  học để giải thích các hiện tượng   quang  học.

   - Hệ thống hóa được các bài tập về Quang học.

   3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác, có tinh thần hợp tác theo nhóm. Yêu thíchbộ môn.

II/ CÂU HỎI QUAN TRỌNG .

   Câu 1:  Liệt kê các bài đó học trong kỳ 2 của chương 2, chương 3, những kiến thức đó học trong chương 3 được phân ra theo mấy chủ đề? Đó là những chủ đề nào?

  Câu 2: Để nhận biết một thấu kính là hội tụ hay phân kỳ ta dựa vào những dấu hiệu nào?

  Câu 3: Ảnh của một vật tạo bởi TKPK và thấu kính hội tụ có điểm gì giống và khác nhau?

  Câu 4: Để vẽ ảnh của 1 vật tạo bởi TK ta cần dựa vào đường đi của những tia sáng nào?
III/ ĐÁNH GIÁ 
- HS tự kiểm tra kiến thức bằng cách trả lời được các câu hỏi trong SGK dưới sự hướng dẫn của GV.
- Thảo luận nhóm sôi nổi; có tinh thần hợp tác để chốt kiến thức cơ bản trọng tâm của chương.    
- Tỏ ra Yêu thíchbộ môn.

IV/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên
- Máy tính, máy chiếu Projector. 

       - Nội dung KT xây dựng trên bản đồ tư duy. Bài tập TN soạn phần mềm Hotpotatoes

        2. Học sinh: - Đáp án các câu hỏi trong phần tự kiểm tra.

                            - Làm bài tập do GV Yêu cầu ở tiết trước. 

V/ THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động 1. Ổn định tổ chức lớp; kiểm tra sự chuẩn bị bài của HS (2 phút)

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	- Kiểm tra sĩ số, ghi tên học sinh vắng; Ổn định trật tự lớp;....

- Yêu cầu các lớp trưởng báo cáo sự chuẩn bị bài của lớp. Nhận xét sự chuẩn bị bài của HS và nêu mục tiêu, phạm vi của bài ôn tập.
	-Cán bộ lớp (Lớp trưởng hoặc lớp phó) báo cáo.

-Nghe GV nêu mục tiêu của bài ôn tập.




Hoạt động 2. Giảng bài mới  (Thời gian: 38 phút)

 Hoạt động 2.1: Đặt vấn đề.
- Mục đích: Tạo tình huống có vấn đề cho bài mới. Tạo cho HS hứng thú.
- Thời gian: 5 phút.
       - Phương pháp: Hoạt động nhóm; nêu vấn đề,  gợi mở.

        - Phương tiện: Bảng, SGK
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	- Liệt kê các bài đó học trong chương 2;3 (trong phạm vi kỳ 2) và cho biết những kiến thức đó học được phân ra theo mấy chủ đề? Đó là những chủ đề nào?

- Nêu những kiến thức cơ bản  cần nắm trong mỗi chủ đề.
	Mong đợi ở học sinh:
(Hoạt động nhóm:

-Trao đổi, thống nhất liệt kê những kiến thức cơ bản đó học theo 2 chủ đề.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả.


Hoạt động 2.2 : Hệ thống kiến thức cơ bản đó học trong kỳ 2 của chương 2; 3 

       - Mục đích: Nắm được kiến thức cơ bản trọng tâm theo từng chủ đề (của 2 chương)
- Thời gian: 13 phút.
- Phương pháp: vấn đáp, HS làm việc cá nhân.
- Phương tiện: Máy tính, máy chiếu Projector. 

	TRỢ GIÚP CỦA GV 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	GHI BẢNG

	(Yêu cầu HS nêu những kiến thức cơ bản trong chủ đề về hiện tượng cảm ứng điện từ.

(Nêu câu hỏi gợi ý, căn cứ vào câu trả lời của HS, GV hệ thống KT trên bản đồ tư duy.

1, Hiện tượng gì xảy ra khi ta chiếu 1 tia sáng từ không khí vào nước chếch 1 góc 300?

+ Góc khúc xạ = bao nhiêu?

2, Nêu 2 đặc điểm để nhận biết đó là TKHT? Nếu chiếu vào TKHT 1 tia sáng // với trục chính thì tia ló sẽ như thế nào?

3, Nêu đặc điểm của TKPK?. Nếu chiếu chùm sáng // tới TKPK thì chùm ló có đặc điểm gì? 

4, Hãy cho biết hướng truyền của  các tia sáng đặc biệt qua TKHT và TKPK.

- Tia sáng đi qua quang tâm?

- Tia sáng // với trục chính?

5, +Nêu đặc điểm của ảnh tạo bởi TKHT . 
+ Nêu đặc điểm của ảnh tạo bởi TKPK .

6, Nêu cách vẽ ảnh của 1 điểm sáng đặt trước TK?.

- Cách  dựng ảnh của vật AB.

7, Nếu ảnh của tất cả các vật đặt trước TK đều là ảnh ảo thì TK đó là loại TK gì?

(Đánh giá, bổ sung kiến thức còn thếu, sai của học sinh.


	(Hoạt động nhóm:

-Trao đổi, thống nhất liệt kê những kiến thức cơ bản trong chủ đề hiện tượng cảm ứng điện từ.  

- Đại diện nhóm trả lời.

(Hoạt động nhóm:

-Trao đổi, thống nhất liệt kê những kiến thức cơ bản đó học ở chủ đề 1( chương 3).

- Đại diện nhóm trả lời.

(Hoạt động cá nhân:

- Phát biểu, trao đổi ,thảo luận với lớp thống nhất câu trả lời đúng. 

- Đánh giá, nhận xét câu trả lời của bạn.

- Ghi vào vở những kiến thức cơ bản  trong chủ đề 1 của chương 3.

-Từng HS vẽ đường truyền của 3 tia sáng 1,2,3 qua TKHT và TKPK


 
	I. Kiến thức cơ bản
*Chủ đề I: Hiện tượng cảm ứng điện từ..(chương 2)

a) Điều kiện xuất hiện dũng điện cảm ứng

  b) Máy phát điện. Sơ lược về dũng điện xoay chiều

c) Máy biến áp. Truyền tải điện năng đi xa
*Chủ đề 2: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng(Chương 3)
1. Hiện tượng khúc xạ: Khi chiếu 1 tia sáng từ K​2 vào nước chếch 1 góc 300 so với mắt nước thì tia sáng bị gẫy khúc tại mặt phân cách giữa nước và K2. Đó là hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Khi đó góc khúc xạ < 600.

2. Đặc điểm của TKHT:

+ Có tác dụng hội tụ chùm sáng // tại 1 điểm. 

+ TKHT có phần rìa mỏng hơn phần giữa.

 3. Đặc điểm của TKPK. 

+ Phần rìa dày hơn phần giữa.

+ Chiếu 1 chùm sáng // tới TKPK thì chùm ló loe rộng ra. 

4. Đường truyền của tia sáng đặc biệt qua TKHT, TKPK:

5.  Đặc điểm của ảnh tạo bởi 

a, TKHT:

+ Vật nằm ngoài tiêu điểm: ảnh thạt, ngược chiều với vật.

+Vật nằm trong khoảng f: ảnh ảo, cùng chiều, lớn hơn vật.

b, TKPK:

+ Khi vật đặt trước TK tại mọi vị trí đều cho ảnh ảo, cùng chiều, nhá hơn vật,

6. Để vẽ ảnh của 1 điểm tạo bởi TK ta dùng 2 tia sáng đặc biệt phát ra từ hai điểm đó:

-Tia đi qua quang tâm.

-Tia song song với trục  chính.

7. Nếu ảnh của tất cả các vật đặt trước TK đều là ảnh ảo thì TK đó là TKPK.


Hoạt động 2.3 : Giải bài tập.  

       - Mục đích: Vận dụng kiến thức cơ bản trọng tâm để giải bài tập, rèn kỹ năng
- Thời gian: 20 phút.
- Phương pháp: vấn đáp, HS làm việc cá nhân; Thảo luận nhóm.
- Phương tiện: Máy tính, máy chiếu Projector. 

	TRỢ GIÚP CỦA GV 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	GHI BẢNG

	( GV đưa ra một số bài tập trắc nghiệm soạn trên phần mềm Hotpotatoes.Yêu cầu HS thực hiện. 
( Yêu cầu HS làm bài tập (Câu 22/sgk-152)

+Vẽ ảnh vật AB khi A, B nằm tại tiêu điểm F.

+ảnh đó là thật hay ảo?

+Tính d’ hay OA’

*Nhận xét gì về đoạn B’O với BB’? và B’I với AB’?

=> Tam giác ABO có A’B’ =? phần của AB.


	(Hoạt động cá nhân: 

-Giải các bài tập trắc nghiệm trên máy tính.

- Trả lời câu hỏi của GV

( Yêu cầu HS làm bài tập (Câu 22/sgk-152)

b, ảnh ảo vì B’ là giao cả hai tia ló kéo dài.

c, Vì A 
[image: image44.wmf]º

 F => BO và AI là hai đường chéo của hình chú nhật ABIO. Điểm B’ là giao của 2 đường chéo => A’B’ là đường trung bình của tam giác ABO => OA’ = 1/2OA = 10cm. Vậy ảnh cách TK 1 đoạn = 10cm.
	II. Vận dụng. 

1.Bài tập trắc nghiệm:

Câu 17: Đáp án B
Câu 18: Đáp án B.

2. Bài tập tự luận: 

*Câu 22:  
a, 




Hoạt động 3: Hướng dẫn học sinh học ở nhà
- Mục đích: Giúp HS có hứng thú học bài ở nhà và chuẩn bị tốt cho bài học sau. 
- Thời gian: 5 phút
- Phương pháp: Gợi mở.
- Phương tiện: SGK, SBT.
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO Viên 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	 Giáo viên Yêu cầu học sinh:
  +Xem lại các kiến thức cơ bản(bài ôn tập)

  +Xem lại các bài tập đã làm. 

  +Chuẩn bị giờ sau kiểm tra 45P
	


VI/ TÀI LIỆU THAM KHẢO. SGK; SGV; SBT; Phần mềm Mindjet manager 7.0, Hotpotatoes
VII/ RÚT KINH NGHIỆM

Ngày soạn: 30/ 1/ 2013      
Ngày giảng:                                 KIỂM TRA VIẾT 45 PHÚT

I. MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ KIỂM TRA.
   1. Phạm vi kiến thức.

- Từ tiết 35 đến tiết 50.

          - Nội dung kiến thức: Chương II (Điện từ học 40%), chương III (Quang học 60%).

   2. Mục đích:


- Đối với học sinh: Tự đánh giá kết quả của việc tiếp thu kiến thức qua 13 bài đó học (từ bài 32 đến bài 46). Có kĩ năng tổng hợp, vận dụng kiến thức vào giải các bài tập. 


- Đối với giáo viên: Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh nhằm theo dừi quá trình học tập của học sinh, đưa ra những giải pháp kịp thời điều chỉnh PP dạy.

II. CHUẨN BỊ:   * HS: Ôn 13 bài (từ bài 32 đến bài 46); giấy kiểm tra


      *GV: +Thiết kế đề, xây dựng đáp án, biểu điểm, Phô tô mỗi HS một đề.

* Hình thức đề kiểm tra: Kết hợp TNKQ và TL ( 30% TN, 70%TL)

* Ma trận đề kiểm tra.

           + Trọng số nội dung kiến thức kiểm tra theo phân phối chương trình.

	NỘI DUNG
	TỔNG SỐ TIẾT
	Lí THUYẾT
	TỈ LỆ
	TRỌNG SỐ CHƯƠNG
	TRỌNG SỐ BÀI KIỂM TRA

	
	
	
	LT
	VD
	LT
	VD
	LT
	VD

	1. Hiện tượng cảm ứng điện từ
	7
	6
	4,2
	2,8
	60
	40
	24
	16

	2. Khúc xạ ánh sáng
	9
	5
	3,5
	5,5
	38,9
	61,1
	23,3
	36,7

	TỔNG
	16
	   11
	7,7
	8,3
	98,9
	101,1
	47,3
	52,7


               * Số câu hỏi và điểm cho các chủ đề.

	CẤP ĐỘ
	NỘI DUNG CHỦ ĐỀ
	TRỌNG SỐ
	SỐ LƯỢNG CÂU HỎI

(CHUẨN CẦN KIỂM TRA)
	ĐIỂM SỐ

	
	
	
	    TS
	TN
	TL
	

	Cấp độ 1,2

(lý thuyết)
	1. Hiện tượng cảm ứng điện từ
	24
	2,4 ≈ 2,5C
	2C (1đ)
	0,5C (1,5đ)
	2,5đ

	
	2. Khúc xạ ánh sáng
	23,3
	2,3 ≈ 2,5C
	1C (0,5đ)
	1,5C

(2,0 đ)
	2,5đ

	Cấp độ 3,4

(vận dụng)
	1. Hiện tượng cảm ứng điện từ
	16
	 1,6≈ 1,5C
	1C (0,5đ)
	0,5C (1,0đ)
	1,5đ

	
	2. Khúc xạ ánh sáng
	36,7
	3,7 ≈ 3,5C
	2C (1đ )
	1,5C (2,5đ)
	3,5đ

	Tổng
	100.0
	10
	6c (3đ )
	4C (7đ)
	10đ


* Bảng ma trận.
	Chủ đề
	Nhận biết
	Thụng hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	Chủ đề 1

Hiện tượng cảm ứng điện từ
	-1.Nêu được các máy phát điện đều b/đổi cơ năng ( điện năng.

2. Nhận biệt được ampe kế và vôn kế dùng cho dòng điện một chiều và xoay chiều qua các kí hiệu ghi trên dụng cụ.

3.Nêu được các số chỉ của ampe kế và vôn kế xoay chiều cho biết giá trị hiệu dụng của cường độ hoặc của điện áp xoay chiều.

4.Nêu được c/suất điện hao phí trên đ/dây tải điện tỉ lệ nghịch với bình phương của điện áp hiệu dụng đặt vào hai đầu đường dây.

5. Nêu được điện áp hiệu dụng giữa hai đầu các cuộn dây của máy biến áp tỉ lệ thuận với số vòng dây của mỗi cuộn và nêu được một số ứng dụng của máy biến áp.


	6.Mô tả được TN hoặc nêu được ví dụ về h/tượng cảm ứng đ/từ.

7.Nêu được dòng điện cảm ứng xuất hiện khi có sự biến thiên của số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây dẫn kín.
8 Nêu được nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của máy phát điện xoay chiều có khung dây quay hoặc có nam châm quay.

9 Nêu được dấu hiệu chính phân biệt dòng điện xoay chiều với dòng điện một chiều và các tác dụng của dòng điện xoay chiều.

10. Nêu được nguyên tắc cấu tạo của máy biến áp.

11. Phát hiện được dòng điện là dòng điện một chiều hay xoay chiều dựa trên tác dụng từ của chúng
	12. Giải được một số bài tập định tính về nguyên nhân gây ra dòng điện cảm ứng.

13. Giải thích được nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều có khung dây quay hoặc có nam châm quay.

14.Giải thích được vì sao có sự hao phí đ/năng trên dây tải điện

15. Mắc được máy biến áp vào m/điện để sử dụng đúng theo y/c.

16.Nghiệm lại được công thức  
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17. Giải thích được nguyên tắc hoạt động của máy biến áp và vận dụng được công thức 
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	Số câu
Số điểm      Tỉ lệ %
	Câu1(TN)/chuẩn 1

0,5đ

(5%)
	C 2( TN) /chuẩn 7(0,5đ)

C 7a(TL)/chuẩn 8 (1,5đ)

1,5C=2đ(20%)
	C3(TN)/chuẩn 14(0,5đ)

C7b(TL)/chuẩn17(1đ)

1,5C=1,5đ(15%)
	4c

4đ

(40%)

	Chủ đề 2

Khúc xạ ánh sáng
	18 Chỉ ra được tia kh/xạ và tia ph/xạ, góc khúc xạ và góc phản xạ.

19 Nhận biết được thấu kính hội tụ, thấu kính phân kì .
	20 Mô tả được hiện tượng khúc xạ ánh sáng trong trường hợp ánh sáng truyền từ không khí sang nước và ngược lại.

 21.Mô tả được đường truyền của các tia sáng đặc biệt qua th/kính hội tụ, phân kì. Nêu được tiêu điểm (chính), tiêu cự của th/kính  là gì.

22. Nêu được các đặc điểm về ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ, thấu kính phân kì.
	23.Xác định được th/kính là th/kính hội tụ hay phân kì qua việc quan sát trực tiếp các th/kính này và qua quan sát ảnh của một vật tạo bởi các th/kính đó

24.Vẽ được đường truyền của các tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ, thấu kính phân kì.

25. Dựng được ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ, thấu kính phân kì bằng cách sử dụng các tia đặc biệt.

26. Xác định được tiêu cự của thấu kính hội tụ bằng thí nghiệm.
	

	Số câu
Số điểm      Tỉ lệ %
	Câu4(TN)/chuẩn19

1C =0,5đ

(5%)
	C8(TL) chuẩn 20 (1,5đ)

C 9a(TL) chuẩn22(0,5đ)

1,5C =2đ (20%)
	C 9b(TL)/chuẩn 23(1đ)

C10 (TL)/chuẩn25(1.5đ)

C5; C6(TN) ch 26 (1đ)

3,5C=3,5đ(35%)
	6c= 6đ

(60%)

	TS câu
TS điểm
Tỉ lệ %
	2 Câu
 =1,0đ

10%
	3 Câu 

= 4đ
40%
	5 Câu 

= 5đ

50%
	10c

=10đ

100%


III. TỔ CHỨC  CHO HỌC SINH LÀM BÀI  KIỂM TRA.  

ĐỀ BÀI

A. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm).

Câu 1: Máy phát điện xoay chiều là thiết bị dùng để.
           A. Biến đổi điện năng thành cơ năng.

           B. Biến đổi cơ năng thành điện năng.

           C. Biến đổi nhiệt năng thành điện năng.

           D. Biến đổi quang năng thành điện năng.

Câu 2. Trong trường hợp nào dưới đây, trong khung dây dẫn kín xuất hiện dũng điện cảm ứng.


A. Số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của khung dây dẫn kớn nhiều.


B. Số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của khung dây dẫn kín không đổi.


C. Số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của khung dây dẫn kín thay đổi.


D. Từ trường xuyên qua tiết diện S của khung dây dẫn kín mạnh.

Câu 3: Trên cùng một đường dây dẫn tải đi cùng một công suất điện, với cùng một hiệu điện thế, nếu dùng dây dẫn có tiết diện gấp đôi thì công suất hao phớ vì tỏa nhiệt sẽ:

           A. tăng gấp 2 lần.             B. Giảm 2 lần.                    C. tăng 4 lần.                     D. Giảm 4 lần.

Câu 4: Khi nói về thấu kính, câu kết luận nào dưới đây không đúng?

A. Thấu kính hội tụ có rìa mỏng hơn phần giữa.


B. Thấu kính phân kì có rìa dày hơn phần giữa


C. Thấu kính phân kì luụn cho ảnh ảo, cựng chiều và nhá hơn vật.


D. Thấu kính hội tụ luôn cho ảnh thật, ngược chiều và nhá hơn vật.

Câu 5: Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 10 cm. khoảng cách giữa hai tiêu điểm FF' là:

A. 10 cm.                  
B. 20 cm.                   
C. 30 cm.                
D. 40 cm.

Câu 6:  Người ta bố trí một hệ quang học như hình vẽ (hình 1) 

để xác định tiêu cự của thấu kính. Khi dịch chuyển vật và màn

 ảnh ra xa dần thấu kính những khoảng bằng nhau cho đến khi 

thu được ảnh rõ nét trên màn, ta thấy OA = OA' = 16cm và AB = A'B'. 

Tiờu cự của thấu kính là

           A. 4 cm

 B. 8 cm                  C. 12 cm
           D. 3 cm

B. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 7: a) Nêu cấu tạo và giải thích hoạt động của máy phát điện xoay chiều?

            b) Một máy phát điện xoay chiều cho một hiệu điện thế xoay chiều ở hai cực của máy là 220V. Muốn tải điện đi xa người ta phải tăng hiệu điện thế 15400V.  Hỏi phải dùng loại máy biến thế với các cuộn dây có số vòng dây theo tỷ lệ như thế nào? Cuộn dây nào mắc với hai đầu máy phát điện?

Câu 8. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là gì? Vẽ hình và mụ tả hiện tượng khi ánh sáng truyền từ không khí vào nước?

Câu 9: Hình 2 cho biết 
[image: image47.wmf]D

 là trục chính của một thấu kính, AB là vật sáng, A/B/  là ảnh của AB

a) A/B/ là ảnh thật hay ảnh ảo? Vì sao?

b) Thấu kính đó cho là loại thấu kính gì? Vì sao?
Câu 10: Một vật sáng AB có chiều cao 1cm được đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự 4cm. Điểm A nằm trên trục chính và cách thấu kính 2cm.

     a) Dựng ảnh của vật AB.

     b) Dựa vào kiến thức hình học hãy tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính. 

ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM

A. TRẮC NGHIỆM. 3 điểm (chọn đúng đáp án mỗi câu cho 0,5 điểm)

	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	B
	C
	B
	D
	B
	B


B. TỰ LUẬN: 7 điểm

	Câu
	Nội dung kiến thức
	Điểm

	Câu 7
(2.5đ)
	a)- Cấu tạo: Máy phát điện xoay chiều có hai bộ phận chính là nam châm và cuộn dây dẫn. Một trong hai bộ phận đó đứng yên gọi là stato, bộ cũn lại có thể quay được gọi là rôto.

- Hoạt động: Khi rôto quay, số đường sức từ xuyên qua cuộn dây dẫn quấn trên stato biến thiên (tăng, giảm và đổi chiều liên tục). Giữa hai đầu cuộn dây xuất hiện một hiệu điện thế. Nếu nối hai đầu của cuộn dây với mạch điện ngoài kín, thì trong mạch có dũng điện xoay chiều.

b) Từ công thức: [image: image48.wmf]70
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Cuộn dây có ớt vòng dây mắc với hai đầu máy phát điện.
	0.5đ

    1đ

   1đ

	Câu 8

(1,5đ)
	- Hiện tượng tia sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác bị góy khúc tại mặt phân cách giữa hai mụi trường, được gọi là hiện tượng khúc xạ ánh sáng.

   - Vẽ hình và mụ tả hiện tượng:

Chiếu tia tới SI từ không khí đến mặt nước. 

Ta thấy, tại mặt phân cách giữa không khí và nước, 

tia sáng SI bị tách ra làm hai tia: tia thứ nhất IR bị

 phản xạ trở lại không khí, tia thứ hai IK bị gẫy khúc và truyền trong nước.
	0,5đ

1đ

	Câu 9

(1,5đ)
	a) A’B’ là ánh ảo vì: Ảnh cựng chiều và lớn hơn vật.

b) Thấu kính đó cho là thấu kính hội tụ vì: Ảnh ảo lớn hơn vật.
	0,5đ

1.0đ

	Câu 10

(1,5đ)
	a) Dựng ảnh A’B’ của AB.

(Nêu cách dựng)

b) Tính OA’

Xét ∆ OA’B’ có:

OA = AF = A’A => AB là đường trung bình của ∆ OA’B’.

 => AB = ẵ A’B’ => A’B’ = 2AB = 2 (cm)
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V. RÚT KINH NGHIỆM: 

Ngày soạn: 30/ 1/ 2013                            
Ngày giảng:                                 ẢNH SỰ TẠO ẢNH TRÊN PHIM 

                                                            TRONG MÁY ẢNH 

I. MỤC TIÊU. ( Chuẩn kiến thức- kỹ năng)
    1. Kiến thức: Nêu được máy ảnh dùng phim có các bộ phận chính là vật kính, buồng tối và chỗ đặt phim.

    2. Kĩ năng:  Biết tìm hiểu kĩ thuật đã được ứng dụng trong kĩ thuật, cuộc sống.

    3. Thái độ: Say mê, hứng thú khi hiểu được tác dụng của ứng dụng. 

II/ CÂU HỎI QUAN TRỌNG 

  + Nhu cầu cuộc sống cần ghi lại ảnh của vật thì ta phải cần dụng cụ nào? Sự tạo ảnh trong vật đó như thế nào”?

+ Máy ảmh có tác dụng gì?Nó gồm những bộ phận chính nào? Tên 2 bộ phận quan trọng nhất của máy ảnh là gì?Tác dụng của các bộ phận đó.

+  ảnh của vật trên phim là ảnh ảo hay thật, lớn hơn hay nhá hơn vật?

III/ ĐÁNH GIÁ 
- HS trả lời được các câu hỏi trong SGK dưới sự hướng dẫn của GV.
- Thảo luận nhóm sôi nổi. Đánh giá qua phiếu học tập ghi kết quả làmTN. 

- Đánh giá bằng điểm số về kỹ năng vẽ ảnh. 

- Tỏ ra yêu thích bộ môn.

IV/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: - Máy tính, máy chiếu Projector; 
                              - Mỗi nhóm học sinh (6 nhóm):  Mô hình máy ảnh.                  

        2. Học sinh:  Máy ảnh thông thường

V/ THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động 1. Ổn định tổ chức lớp (1 phút)
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	-Kiểm tra sĩ số, ghi tên học sinh vắng; 

-  Ổn định trật tự lớp;....
	Cán bộ lớp (Lớp trưởng hoặc lớp phó) báo cáo.


     Hoạt động 2. Kiểm tra kiến thức cũ.
- Mục đích: + Kiểm tra mức độ hiểu bài của học sinh;
                   + Lấy điểm kiểm tra thường xuyên.
- Phương pháp: kiểm tra vấn đáp
- Thời gian: 4 phút.

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	- Nêu đặc điểm của ảnh tạo bởi TKHT.

- Vật đặt ở vị trí nào thì thấu kính hội tụ tạo được ảnh hứng ở trên màn bằng độ lớn của vật?

- Độ lớn của ảnh phụ thuộc vào yếu tố nào?
	Mong đợi học sinh:

 -Trả lời câu hỏi của GV

 - Nhận xét bạn trả lời.


Hoạt động 3. Giảng bài mới  (Thời gian: 35 phút)
Hoạt động 3.1: đặt vấn đề
- Mục đích: Tạo tình huống có vấn đề cho bài mới. HS hứng thú, yêu thích bộ môn.
- Thời gian: 5 phút.
       - Phương pháp: Nêu vấn đề; quan sát. 
- Phương tiện: Máy chiếu Projector.

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	-Nêu câu hỏi “Nhu cầu cuộc sống cần ghi lại ảnh của vật thì ta phải cần dụng cụ nào? Sự tạo ảnh trong vật đó như thế nào”?

-Cho HS quan sát hình 47.1 trên màn hình, giới thiệu: việc sử dụng vi mạch trong các máy ảnh đó cho ra đời một loại máy ảnh rất hiện đại là máy ảnh kỹ thuật số. Nhưng dù máy ảnh có hiện đại đến đâu cũng không thể thiếu được một bộ phận quang học rất quan trọng, đó là vật kính.
	Mong đợi ở học sinh:

-Nêu dự đoán…
- Yêu thíchbộ môn, Yêu thíchbài học. 


Hoạt động 3.2: Tìm hiểu cấu tạo của máy ảnh
        - Mục đích:  HS nhận biết được hai bộ phận quang trọng của máy ảnh..
        - Thời gian: 10 phút.
- Phương pháp: vấn đáp, quan sát. 

- Phương tiện: Dụng cụ TN (mụ hình máy ảnh); SGK;...

	TRỢ GIÚP CỦA GV 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	GHI BẢNG

	(Nêu câu hỏi:

+ Máy ảmh có tác dụng gì?Nó gồm những bộ phận chính nào? 

+ Vật kính là thấu kính gì? Tại sao lại phải có buồng tối?

+ Vị trí của ảnh phải nằm ở đâu?
	( Làm việc nhóm để tìm hiểu 1 máy ảnh qua mô hình. 

(Từng HS chỉ ra đâu là vật kính, buồng tối và chỗ đặt phim của máy ảnh.

	I. Cấu tạo của máy ảnh. 

 *Gồm:2 bộ phận chính.
+ Vật kính là 1 TKHT.

+ Buồng tối không cho ánh sáng lọt vào chỉ có ánh sáng từ vật sáng truyền vào tác động lên phim.


Hoạt động 3.3: Tìm hiểu cách tạo ảnh của một vật trên phim của máy ảnh

        - Mục đích:  HS nhận biết được hai bộ phận quang trọng của máy ảnh..
        - Thời gian: 15 phút.
- Phương pháp: vấn đáp, thực hành vẽ ảnh. 

- Phương tiện: bảng phụ; SGK;...

	TRỢ GIÚP CỦA GV 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	GHI BẢNG

	(Nêu câu hỏi, yêu cầu HS  trả lời hoàn thành C1, C2.

-  Ảnh của vật trên phim là ảnh ảo hay thật, lớn hơn hay nhá hơn vật?

- Hiện tượng nào em quan sát được chứng tỏ vật kính của máy ảnh là TKHT? 

( Thông báo: Ở máy ảnh bình thường thì ảnh nhá hơn vật còn máy ảnh điện tử chụp những vật nhá như côn trùng, phân tử thì ảnh to hơn vật.

(Hướng dẫn HS  C3, C4.

(Yêu cầu HS rút ra NX đặc điểm của ảnh trên phim trong máy ảnh.
	( Hoạt động cá nhân: 

-Trả lời các câu hỏi C1, C2.

C1: Ảnh trên phim là ảnh thật, ngược chiều, nhá hán vật.

C2: Hiện tượng thu được ảnh thật (trên phim) của vật thật chứng tỏ vật kính của máy ảnh là TKH.
( Thực hiện C3; C4: Vẽ ảnh và tính tỉ số độ cao của ảnh và độ cao của vật.
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Vậy ảnh nhá hơn vật rất nhiều, ảnh thật, ngược chiều.
	II. Ảnh của một vật trên phim trong máy ảnh.
1. Trả lời các câu hỏi.

2. Vẽ ảnh của một vật đặt trước máy ảnh.         

3. Kết luận.

Ảnh trên phim là ảnh thật, ngược chiều và nhá hơn vật.


Hoạt động 3.5: Vận dụng, củng cố. 
- Mục đích: Chốt kiến thức trọng tâm của bài học. Vận dụng KT rèn kỹ năng giải BT.   
- Thời gian: 5 phút.
- Phương pháp: Thực hành (quan sát), luyện tập.
- Phương tiện: Máy chiếu Projector, Máy ảnh thông thường ;SGK; SBT

	TRỢ GIÚP CỦA GV 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	GHI BẢNG

	( Hãy quan sát một máy ảnh thông thường.(của nhóm)

( Thông báo: 
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là độ phóng đại của ảnh.

( Hướng dẫn HS tính độ cao của ảnh dựa vào công thức:
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(Nêu câu hỏi, yêu cầu HS chốt kiến thức của bài học.

( Cho HS quan sát một số loại máy ảnh khác nhau (trên màn hình)
	(Hoạt động nhóm: Tìm hiểu một máy ảnh để nhận ra vật kính, buồng tối và chỗ đặt phim.

(Từng HS hoàn thành C6.(Tính độ cao của ảnh)

(Trả lời câu hỏi của GV, chốt  l lại kiến thức của bài học. “Tên 2 bộ phận quan trọng nhất của máy ảnh là gì?Tác dụng của các bộ phận đó”

	III. Vận dụng.
C5: 
 C6::Vì 
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  Hoạt động 4: Hướng dẫn học sinh học ở nhà
- Mục đích: Giúp HS có hứng thú học bài ở nhà và chuẩn bị tốt cho bài học sau. 
- Thời gian: 5 phút
- Phương pháp: gợi mở.
- Phương tiện: SGK, SBT.

	TRỢ GIÚP CỦA GV 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	Giáo viên Yêu cầu học sinh:
- Làm bài tập bài 47(SBT) và Đọc phần có thể em chưa biết (SGK/127)

- Chuẩn bị bài 48 “Mắt”
	Ghi nhớ công việc về nhà


VI/ TÀI LIỆU THAM KHẢO. SGK; SGV; SBT; trang web thí nghiệm ảo.

VII/ RÚT KINH NGHIỆM

Ngày soạn: 4/ 2/ 2013                                    MẮT
Ngày giảng                                                            

I. MỤC TIÊU. 
    1. Kiến thức: Nêu được mắt có các bộ phận chính là thể thuỷ tinh và màng lưới. Nêu được sự tương tự giữa cấu tạo của mắt và  máy ảnh. Nêu được mắt phải điều tiết khi muốn nhìn rõ vật ở các vị trí xa, gần khác nhau.
    2. Kĩ năng:  Biết cách xác định điểm cực cận và cực viễn bằng thực tế.

    3. Thái độ: - Rèn tính trung thực, Nghiêm túc nghiên cứu ứng dụng vật lí.  

                       - Yêu thíchbộ môn.
II/ CÂU HỎI QUAN TRỌNG 

+ Hai bộ phận quan trọng nhất của mắt là gì? 

+ Ảnh của vật mà mắt nhìn thấy hiện ở đâu?

+ Để nhìn rõ vật thì mắt phải thực hiện quá trình gì? Trong quá trình đó có sự thay đổi gì ở thể thủy tinh.

III/ ĐÁNH GIÁ 
- HS trả lời được các câu hỏi trong SGK dưới sự hướng dẫn của GV.
- Thảo luận nhóm sôi nổi. Đánh giá qua phiếu học tập. 

- Đánh giá bằng điểm số về kỹ năng vẽ ảnh. 

- Tỏ ra yêu thích bộ môn.

IV/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: - Máy tính, máy chiếu Projector; 
                       - Mỗi nhóm học sinh (6 nhóm):

                                   +Tranh vẽ con mắt bổ dọc.  

                                   +Mô hình con mắt.    

                                   + Bảng thử thị lực của y tế.

        2. Học sinh:
V/ THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động 1. Ổn định tổ chức lớp (1 phút)
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	-Kiểm tra sĩ số, ghi tên học sinh vắng; 

-  Ổn định trật tự lớp;....
	Cán bộ lớp (Lớp trưởng hoặc lớp phó) báo cáo.


Hoạt động 2. Kiểm tra kiến thức cũ.
- Mục đích: + Kiểm tra mức độ hiểu bài của học sinh;
                   + Lấy điểm kiểm tra thường xuyên.
- Phương pháp: kiểm tra vấn đáp
- Thời gian: 4 phút
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	 - Hai bộ phận quan trọng nhất của máy ảnh là gì? Tác dụng của các bộ phận đó.

-  ảnh của vật trên phim là ảnh ảo hay thật, lớn hơn hay nhá hơn vật?

	Yêu cầu 1-2 học sinh trả lời và nhận xét kết quả trả lời của bạn.


Hoạt động 3. Giảng bài mới  (Thời gian: 35 phút)
Hoạt động 3.1: đặt vấn đề
- Mục đích: Tạo tình huống có vấn đề cho bài mới. HS hứng thú, yêu thích bộ môn.
- Thời gian: 5 phút.
       - Phương pháp: Nêu vấn đề; quan sát. 
- Phương tiện: Máy chiếu Projector.

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	+ Khi ta nhìn thấy một vật thì lỳc đó ảnh của vật đó xuất  hiện  trong mắt ta. Vậy ảnh của vật mà mắt nhìn thấy hiện ở đâu?

+ Để nhìn rõ vật thì mắt phải thực hiện quá trình gì?


	Mong đợi ở học sinh:

-Nêu dự đoán…
- Yêu thíchbộ môn, Yêu thíchbài học. 


Hoạt động 3.2: Tìm hiểu cấu tạo của mắt. 

        - Mục đích:  HS nhận biết được hai bộ phận quang trọng của mắt..
        - Thời gian: 7 phút.
- Phương pháp: vấn đáp, quan sát. 

- Phương tiện: Dụng cụ TN (tranh con mắt bổ dọc); SGK;...

	TRỢ GIÚP CỦA GV 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	GHI BẢNG

	(Nêu câu hỏi: 

+ Hai bộ phận quan trọng nhất của mắt là gì? 

+ Bộ phận nào đóng vai trò là TKHT? Tiêu cự của nó có thể thay đổi như thế nào?

+ Ảnh của vật mà mà mắt nhìn thấy hiện ở đâu?

+ Giữa mắt và máy ảnh có điểm gì giống, khác nhau về cấu tạo?  

- Thể thủy tinh trong mắt đóng vai trò là vật nào trong máy ảnh?

- Phim trong máy ảnh đóng vai trò là  vật nào trong mắt?


	(Từng HS đọc mục 1 phần I SGK trả lời câu hỏi  GV:

(Từng HS hoàn thành  C1.

C1: * Giống nhau:

- Thể thủy tinh và vật kính đều là TKHT.

- Thể thủy tinh trong mắt đóng vai trò là vật kính trong máy ảnh.

- Phim trong máy ảnh đóng vai trò là màng lưới trong mắt.

- Phim và màng lưới đều có tác dụng như màn hứng ảnh.

*Khác nhau:

- Thể thủy tinh có f có thể thay đổi. Vật kính có f không thay đổi.


	I. Cấu tạo của mắt.

1, Cấu tạo.

 *Gồm:2 bộ phận quan trọng.
+Thể thủy tinh là 1 TKHT, nó phồng lên, dẹt xuống để thay đổi tiêu cự.

+ Màng lưới ở đáy mắt, tại đó ảnh hiện lên rõ nét.

2, So sánh mắt và máy ảnh.

*Giống nhau:

- Thể thủy tinh và vật kính đều là TKHT.

- Phim và màng lưới đều có tác dụng như màn hứng ảnh.

*Khác nhau:

- Thể thủy tinh có tiêu cự có thể thay đổi.

- Vật kính có f không thay đổi.




Hoạt động 3.3: Tìm hiểu sự điều tiết của mắt. 

       - Mục đích: HS biết được quá trình thay đổi tiêu cự  thể thủy tinh khi nhìn vật ở xa, gần.  
        - Thời gian: 15 phút.
- Phương pháp: vấn đáp; quan sát; thực hành vẽ ảnh;..

- Phương tiện: Dụng cụ vật thật (mụ hình con mắt); SGK;...

	TRỢ GIÚP CỦA GV 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	GHI BẢNG

	(ĐVĐ “Để nhìn rõ vật thì mắt phải thực biện quá trình gì? Trong quá trình đó có sự thay đổi gì ở thể thủy tinh?”
(Yêu cầu HS đọc thông tin phần II, trả lời câu hỏi:

- Sự điều tiết của mắt là gì?

- Khi mắt nhìn các vật ở xa, gần thì tiêu cự dài ngắn khác nhau như thế nào?

(Yêu cầu HS  Thực hiện C2.  Hãy vẽ ảnh và nhận xét gì về OF1 và OF2 khi vật ở gần, ở xa?

	( Hoạt động cá nhân: 

- Đọc phần II SGK/ 128.

- Nêu được: sự điều của mắt là sự thay đổi tiêu cự của thể thủy tinh để ảnh rõ nét trên màng lưới.

(Từng HS thực hiện vẽ ảnh của vật qua TKHT khi vật ở gần, ở xa. Hoàn thành C2.
C2: Khi mắt nhìn các vật ở xa thì f của mắt càng lớn.Khi mắt nhìn các vật ở gần thì tiêu cự càng nhá.


	II. Sự điều tiết của mắt. 

- Là sự thay đổi tiêu cự của thể thủy tinh để ảnh rõ nét trên màng lưới.




Hoạt động 3.4: Tìm hiểu điểm cực cận, điểm cực viễn. 
      - Mục đích:  HS nhận biết được hai bộ phận quang trọng của máy ảnh..

        - Thời gian: 10 phút.
- Phương pháp: vấn đáp; quan sát;.. 

- Phương tiện: Bảng thử thị lực của y tế; SGK;...

	TRỢ GIÚP CỦA GV 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	GHI BẢNG

	( Nêu câu hỏi:

- Điểm cực viễn, cực cận là gì?

- Khoảng cực viễn, cực cận là gì?

- Những người có mắt tốt thì điểm cực viễn nằm ở đâu?

- Để xác định điểm cực cận của mắt mình cách mắt bao nhiêu ta làm thế nào?

(Hướng dẫn HS hoàn thành C4

	(Từng HS đọc thông tin trong SGK/ 129 để trả lời câu hỏi của GV.

(Từng HS hoàn thành C4.

C4: Điểm cực cận của mắt em cách mắt 1 khoảng là…..

	III.Điểm cực cận và điểm cực viễn.

* Điểm cực viễn:  Kí hiệu CV.

- Điểm xa mắt nhất mà khi có vật ở đó mắt không điều tiết có thể nhìn rõ được. 

- Khoảng cách từ điểm cực viễn đến mắt là khoảng cực viễn.

* Điểm cực cận: điểm gần mắt nhất mà khi có vật ở đó mắt vẫn nhìn rõn vật. Kí hiệu CC.

- Khoảng cách từ điểm cực cận đến mắt gọi là khoảng cực cận


Hoạt động 3.5: Vận dụng, củng cố. 
- Mục đích: Chốt kiến thức trọng tâm của bài học. Vận dụng KT rèn kỹ năng giải BT.   
- Thời gian: 5 phút.
- Phương pháp: Thực hành, luyện tập.
- Phương tiện: Máy chiếu Projector ;SGK; SBT.

	TRỢ GIÚP CỦA GV 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	GHI BẢNG

	(Yêu cầu HS vận dụng, thực hiện C5, C6.. 

*Gợi ý: 

- Hãy túm tắt bài toán bằng các kí hiệu quang học.

- Để tính h’ ta dựa vào công thức nào? 

- Khi nhìn vật ở điểm cực viễn thì tiêu cự của thể thủy tinh dài nhất  hay ngắn nhất?

- Khi nhìn vật ở điểm cực cận thì tiêu cự của thể thủy tinh ngán nhất hay dài nhất?

(Nêu câu hỏi, yêu cầu HS chốt kiến thức của bài học:

- Hai bộ phận quan trọng nhất của mắt là gì?

- Để nhìn rõ vật, mắt phải thực hiện quá trình gì?Sự điều tiết của mắt là gì?

- Điểm cự viễn, cực cận là gì? 

- Khoảng cực viễn, khoảng cực cận là gì?


	(Từng HS  trả lời câu hỏi của GV, thực hiện các yêu cầu: 
- Phải tóm tắt bài toán.

- Dựng hình.

- Chứng minh: 

+ Khi nhìn vật ở điểm cực viễn thì f dài nhất.

+ Khi nhìn vật ở điểm cực cận thì f ngắn nhất.

( Cá nhân hoàn thành C5, C6 vào vở.

(Trả lời câu hỏi của GV, chốt  l lại kiến thức của bài học.


	III. Vận dụng.
C5: Vì 
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C6: 
+ Khi nhìn vật ở điểm cực viễn thì f dài nhất.

+ Khi nhìn vật ở điểm cực cận thì f ngắn nhất.




  Hoạt động 4: Hướng dẫn học sinh học ở nhà
- Mục đích: Giúp HS có hứng thú học bài ở nhà và chuẩn bị tốt cho bài học sau. 
- Thời gian: 5 phút
- Phương pháp: gợi mở.
- Phương tiện: SGK, SBT.

	TRỢ GIÚP CỦA GV 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	Giáo viên Yêu cầu học sinh:
- Làm bài tập bài 48(SBT) và Đọc phần có thể em chưa biết (SGK/130)

- Chuẩn bị bài 49: Mắt cận mắt lóo.
	Ghi nhớ công việc về nhà


VI/ TÀI LIỆU THAM KHẢO. SGK; SGV; SBT; trang web thí nghiệm ảo.

VII/ RÚT KINH NGHIỆM

Ngày soạn: 4/ 2/ 2013                            
Ngày giảng:                                          MẮT CẬN VÀ MẮT LÃO

I. MỤC TIÊU. ( Chuẩn kiến thức- kỹ năng)
    1. Kiến thức: 

        - Nêu được đặc điểm của mắt cận và cách sửa.

        - Nêu được đặc điểm của mắt lóo và cách sửa

    2. Kĩ năng: Biết vận dụng các kiến thức Quang học hiểu được cách khắc phục tật về mắt.

    3. Thái độ: - Rèn tính trung thực, Nghiêm túc nghiên cứu ứng dụng vật lí.  

                       - Yêu thíchbộ môn.
II/ CÂU HỎI QUAN TRỌNG   

    - Tại sao người già khi đọc sách lại để sách ở xa mắt?

    - Các em đó biết mắt tốt là thế nào, vậy mắt những bạn ngồi trong lớp phải đeo kính, mắt những người già cũng phải đeo kính có là mắt tốt không?
    - Nêu những biểu hiện của mắt cận và mắt lão. Có những cách nào để khắc phục tật cận và tật lóo?

III/ ĐÁNH GIÁ 
- HS trả lời được các câu hỏi trong SGK dưới sự hướng dẫn của GV.
- Thảo luận nhóm sôi nổi. Đánh giá qua phiếu học tập. 

- Đánh giá bằng điểm số về kỹ năng giải thích. 

- Tỏ ra yêu thích bộ môn.

IV/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: - Máy tính, máy chiếu Projector; 
                       - Mỗi nhóm học sinh (6 nhóm): Một kính cận và một kính lóo
        2. Học sinh:Kính cận, kính lóo.

V/ THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động 1. Ổn định tổ chức lớp (1 phút)
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	-Kiểm tra sĩ số, ghi tên học sinh vắng; 

-  Ổn định trật tự lớp;....
	Cán bộ lớp (Lớp trưởng hoặc lớp phó) báo cáo.


Hoạt động 2. Kiểm tra kiến thức cũ.
- Mục đích: + Kiểm tra mức độ hiểu bài của học sinh;
                   + Lấy điểm kiểm tra thường xuyên.
- Phương pháp: kiểm tra vấn đáp
- Thời gian: 4 phút
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. Em hãy so sánh ảnh ảo của TKPK và ảnh ảo của TKHT?

2. Nêu bộ phận chính của mắt. Điểm cực cận, điểm cực viễn, khoảng cực cận, khoảng cực viễn là gì?
	Yêu cầu 1-2 học sinh trả lời và nhận xét kết quả trả lời của bạn.


Hoạt động 3. Giảng bài mới  (Thời gian: 35 phút)
Hoạt động 3.1: đặt vấn đề
- Mục đích: Tạo tình huống có vấn đề cho bài mới. HS hứng thú, yêu thích bộ môn.
- Thời gian: 5 phút.
       - Phương pháp: Nêu vấn đề; quan sát. 
- Phương tiện: Máy chiếu Projector.

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	- Hiển thị bức tranh một người già đang đọc sách và nêu câu hỏi:Tại sao người già khi đọc sách lại để sách ở xa mắt?

 - Các em đó biết mắt tốt là thế nào, vậy mắt những bạn ngồi trong lớp phải đeo kính, mắt những người già cũng phải đeo kính có là mắt tốt không?
	Mong đợi ở học sinh:

-Nêu dự đoán…
- Yêu thíchbộ môn, Yêu thíchbài học. 


Hoạt động 3.2: Tìm hiểu biểu hiện của mắt cận thị và cách khắc phục.

        - Mục đích:  HS biết được những biểu hiện của tật cận thị và tác dụng của kính cận.
        - Thời gian: 12 phút.
- Phương pháp: vấn đáp, quan sát. 

- Phương tiện: Dụng cụ TN (Kính cận); SGK;...

	TRỢ GIÚP CỦA GV 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	GHI BẢNG

	(  Nêu câu hỏi: 

+ Hãy nêu những biểu hiện của tật cận thị? Mát cận không nhìn rõ những vật ở xa hay ở gần mắt?

+ Điểm cực viễn của mắt cận ở xa hay ở gần mắt hơn bình thường?

(ĐVĐ: “Có cách nào để khắc phục tật cận thị không”?
(Yêu cầu HS thực hiện C3, C4. 

* Gợi ý:

- Làm thế nào để kiểm tra kính cận có phải là TKPK hay không?

- Hãy vẽ ảnh của vật AB ở hình 49.1. Từ đó hãy cho biết ảnh của vật qua kính cận nằm trong khoảng nào?

- Với kính cận trên, người cận có nhìn thấy ảnh A’B’ không?

- Vậy kính cận thích hợp nhất có đặc điểm gì? Hãy rút ra kết luận kính cận là loại TK gì?
	(Làm việc cá nhân:  Đọc tài liệu(sgk/131), trả lời câu hỏi.
(Từng HS hoàn thành C1, C2
C1: Những biểu hiện của tật cận thị.( ý 1,3,4- sgk/130)

C2:Mắt cận không nhìn rõ vật ở xa mắt. Điểm cực viễn của mắt ở gần mắt hơn bình thường.

( Từng HS thực hiện C3, C4.

C3: Để kiểm tra kính cận có phải là TKPK hay không:

- Ta có thể xem kính đó có cho ta ảnh ảo nhá hơn vật hay không.

- Thấy giữa mỏng hơn rìa.

C4: - Khi không đeo kính không nhìn rõ vật AB vì vật  này nằm xa hơn điểm cực viễn.

- Khi đeo kính muốn nhìn rõ ảnh A’B’ của AB thì A’B’ phải hiện lên trong khoảng từ điểm cực cận tới điẻm cực viễn của mắt, tức là phải nằm gần mắt hơn so với điểm cực viễn.
	I. Mắt cận.

1, Những biểu hiện của tật cận thị:

- Khi đọc sách, phải đặt sách gần mắt hơn bình thường.

- Ngồi dưới lớp, nhìn chữ viết trên bảng thấy mờ.

- Ngồi trong lớp, nhìn không rõ các vật ngoài sân trường.
2, Cách khắc phục tật cận thị.

-  Kính cận là TKPK. 

- Người cận thị phải đeo TKPK để có thể nhìn rõ các vật ở xa mắt. Kính cận thích hợp có tiêu điểm F trùng với điểm cực viễn của mắt.


Hoạt động 3.3: Tìm hiểu về tật mắt lão và cách khắc phục.

       - Mục đích: HS biết được quá trình thay đổi tiờu cự  thể thủy tinh khi nhìn vật ở xa, gần.  
        - Thời gian: 13 phút.
- Phương pháp: vấn đáp; quan sát; thực hành vẽ ảnh;..

- Phương tiện: Dụng cụ vật thật( Kính lóo); SGK;...

	TRỢ GIÚP CỦA GV 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	GHI BẢNG

	(Nêu câu hỏi:

- Mắt lão nhìn rõ vật ở xa hay ở gần? So với mắt bình thường thì điểm cực cận của mắt lão ở xa hay gần mắt?
	( Hoạt động cá nhân: Đọc mục 1 phần II SGK/131. 

- Nêu đặc điểm của mắt lão, cách nhận dạng kính lão.


	II. Mắt lão:

1.Những đặc điểm của mắt lão.



	- Để khắc phục tật mắt lão ta phải làm gì?

- Hãy vận dụng cách nhận dạng TKHT và TKPK để nhận dạng kính lão.

(Hướng dẫn HS hoàn thành C6
- Vẽ ảnh  vật AB qua kính lão.

- Qua hình vẽ hãy nhận xét:

+ Ảnh của vật qua kính lão nằm ở gần hay xa mắt?

+ Mắt lão không đeo kính có nhìn thấy vật không? 

+ Kính lão thích hợp có đặc điểm gì?  

- Qua nhận xét ở trên em hãy rút ra kết luận kính lão là loại TK gì? 
	-Vẽ ảnh vật AB qua kính lão.

- Hoàn thành C5, C6.

C5: Cách nhận dạng kính lão có phải là TKHT không ta có 2 cách.

+ Thấy giữa dày hơn rìa.

+ Để vật ở gần thấy ảnh cùng chiều lớn hơn vật.  

C6: - Khi không đeo kín, mắt lão không nhìn rõ vật AB vì vật này nằm gần mắt hơn điểm cực cận của mắt.

- Khi đeo kính thì ảnh A’B’ của AB phải hiện lên xa mắt hơn  điểm cực cận của mắt thì mắt mới nhìn rõ vật này. Với kính lão trong bài này thì mắt lão nhìn rõ ảnh A’B’ của AB.


	- Mắt lào nhìn rõ những vật ở xa, nhưng không nhìn rõ những vật ở gần.

- Điểm cực cận của mắt lão xa mắt hơn so với mắt bình thường.

2. Cách khắc phục tật mắt lão.

- Kính lão là TKHT. 

- Mắt lão phải đeo TKHT để nhìn rõ các vật ở gần.




Hoạt động 3.4: Vận dụng, củng cố. 
- Mục đích: Chốt kiến thức trọng tâm của bài học. Vận dụng KT rèn kỹ năng giải BT.  
- Thời gian: 5 phút.
- Phương pháp: Thực hành, luyện tập.
- Phương tiện: SGK; SBT.

	TRỢ GIÚP CỦA GV 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	GHI BẢNG

	(Yêu cầu HS vận dụng, thực hiện C7, C8..  Gợi ý: 

- Hãy tìm cách kiểm tra xem kính của bạn em và kính của 1 người già là TKHT hay TKPK.

- Hãy tìm cách so sánh khoảng cực cận của mắt em với mắt của bạn bị cận và của mắt người già.

(Nêu câu hỏi, yêu cầu HS chốt lại kiến thức của bài học


	(Từng HS  hoàn thành C7, C8.

  (Trả lời câu hỏi của GV, chốt  l lại kiến thức của bài học.

- Nêu những biểu hiện của mắt cận và mắt lão.

- Nêu cách khắc phục tật cận thị và tật lão.


	C7:Kết quả tìm hiểu kính của 1 bạn bị cận là TKPK.

 - Kính của 1 người già là TKHT.

 C8: Kết quả đo (áng chừng) 



  Hoạt động 4: Hướng dẫn học sinh học ở nhà
- Mục đích: Giúp HS có hứng thú học bài ở nhà và chuẩn bị tốt cho bài học sau. 
- Thời gian: 5 phút
- Phương pháp: gợi mở.
- Phương tiện: SGK, SBT.

	TRỢ GIÚP CỦA GV 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	Giáo viên Yêu cầu học sinh:
- Làm bài tập bài 49(SBT) và Đọc phần có thể em chưa biết (SGK/132)

- Chuẩn bị bài 50: Kính lúp.
	Ghi nhớ công việc về nhà


VI/ TÀI LIỆU THAM KHẢO. SGK; SGV; SBT.

VII/ RÚT KINH NGHIỆM

Ngày soạn: 10/ 2/ 2013                            
Ngày giảng:                                               KÍNH LÚP 

I. MỤC TIÊU. ( Chuẩn kiến thức- kỹ năng)
    1.Kiến thức: - Nêu được kính lúp là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn và được dùng để quan sát các vật nhá.

                         - Nêu được số ghi trên kính lúp là số bội giác của kính lúp và khi dùng kính lúp có số bội giác càng lớn thì quan sát thấy ảnh càng lớn.

   2. Kĩ năng:  Tìm tòi ứng dụng kĩ thuật để hiểu biết kĩ thuật trong đời sống qua bài Kính lúp
  3. Thái độ: - Rèn tính trung thực, Nghiêm túc nghiên cứu ứng dụng vật lí.  

                       - Yêu thích bộ môn.
II/ CÂU HỎI QUAN TRỌNG   

+Trong môn sinh học đã được quan sát 1 vật nhá bằng dụng cụ gì? Tại sao nhờ dụng cụ đó mà quan sát được vật nhá như vậy”?

+ Kính lúp là gì? Dùng kính lúp để làm gì?

+ Kính lúp có tiêu cự như thế nào? Quan sát một vật qua kính lúp sẽ có ảnh thật hay ảo?

III/ ĐÁNH GIÁ 
- HS trả lời được các câu hỏi trong SGK dưới sự hướng dẫn của GV.
- Thảo luận nhóm sôi nổi. Đánh giá qua phiếu học tập. 

- Đánh giá bằng điểm số về kỹ năng vẽ hình, giải thích. 

- Tỏ ra yêu thích bộ môn.

IV/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: - Máy tính, máy chiếu Projector; 
                       - Mỗi nhóm học sinh (6 nhóm): 

                                                  + 1, 2 kính lúp có độ bội giác khác nhau. 

                                                  + Thước nhựa có GHĐ = 30cm và ĐCNN =1mm

        2. Học sinh: Ba vật nhá: Con kiến, xác kiến, chiếc lá cây.

V/ THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động 1. Ổn định tổ chức lớp (1 phút)
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	-Kiểm tra sĩ số, ghi tên học sinh vắng; 

-  Ổn định trật tự lớp;....
	Cán bộ lớp (Lớp trưởng hoặc lớp phú) báo cáo.


Hoạt động 2. Kiểm tra kiến thức cũ.
- Mục đích: + Kiểm tra mức độ hiểu bài của học sinh;
                   + Lấy điểm kiểm tra thường xuyên.
- Phương pháp: kiểm tra vấn đáp
- Thời gian: 4 phút
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. Cho TKHT, hãy dựng ảnh của vật khi d < f .

2, Nhận xét ảnh của vật.


	Yêu cầu 1-2 học sinh trả lời và nhận xét kết quả trả lời của bạn


Hoạt động 3. Giảng bài mới  (Thời gian: 35 phút)
Hoạt động 3.1: đặt vấn đề
- Mục đích: Tạo tình huống có vấn đề cho bài mới. HS hứng thú, Yêu thíchbộ môn.
- Thời gian: 5 phút.
       - Phương pháp: Nêu vấn đề; quan sát. 
- Phương tiện: Máy chiếu Projector.

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	-Trong môn sinh học đã được quan sát 1 vật nhá bằng dụng cụ gì? Tại sao nhờ dụng cụ đó mà quan sát được vật nhá như vậy?

-Hiển thị (trên màn hình) một vài hình ảnh chụp khi quan sát một vật qua kính lúp.
	Mong đợi ở học sinh:

-Nêu dự đoán…
- Yêu thíchbộ môn, Yêu thíchbài học. 


Hoạt động 3.2: Tìm hiểu kính lúp.

        - Mục đích:  HS nhận biết được những đặc điểm của kính lúp.
        - Thời gian: 12 phút.
- Phương pháp: vấn đáp, quan sát. 

- Phương tiện: Dụng cụ TN (Kính lúp có số bội giác khác nhau); SGK;...

	TRỢ GIÚP CỦA GV 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	GHI BẢNG

	( Phát cho mỗi nhóm 1 kính lúp.Yêu cầu HS đọc thông tin mục 1 phần I. Nêu câu hỏi: 

+ Kính lúp là TK hội tụ có tiêu cự như thế nào?

+ Dùng kính lúp để làm gì?

+ Số bội giác của kính lúp được kí hiệu như thế nào và liên hệ với tiêu cự bằng công thức nào?

( Cho các nhóm dùng kính lúp có số bội giác khác nhau để quan sát 1 vài vật nhá.

(Yêu cầu HS trả lời  C1, C2. 

- Kính lúp có số bội giác càng lớn thì f dài nhất hay ngắn nhất?

- Kính lúp có G nhá nhất thì f dài nhất là bao nhiêu?

(Yêu cầu HS nêu kết luận về công thức và ý nghĩa của số bội giác của kính lúp.
	(Làm việc nhóm: 

- Quan sát các kính lúp được trang bị trong bộ dụng cụ TN để nhận ra đó là TKHT.

( Làm việc cá nhân:

- Đọc tài liệu(sgk/133), trả lời câu hỏi của GV.

(Làm việc nhóm:

- Quan sát 1 vài vật nhá qua các kính lúp có số bộ giác khác nhau.

-Tính tiêu cự của từng kính lúp vừa quan sát.

(Từng HS  vận dụng hoàn thành  C1, C2.
C1: Kính lúp có số bội giác càng lớn thì có tiêu cự càng ngắn.

C2: Tiêu cự dài nhất của kính lúp là f =25/ 1,5 =16,7 cm. 

( Từng HS  rút ra kết  luận về công thức và ý nghĩa của số bội giác của kính lúp.
	I. Kính lúp là gì?.

- Kính lúp là 1 TKHTcó tiêu cự ngắn. Dùng kính lúp để quan sát 1 vật nhá.

- Mỗi kính lúp có 1 số bội giác, kí hiệu G.

 - Giữa số bội giác (G) và tiêu cự (f) của kính lúp có hệ thức:

           G  =
[image: image57.wmf]f
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* Kết luận:  sgk/133.




Hoạt động 3.3: Tìm hiểu quan sát 1 vật nhá qua kính lúp. 

       - Mục đích: HS biết được cách quan sát một vật qua kính lúp.  
        - Thời gian: 13 phút.
- Phương pháp: vấn đáp; quan sát; thực hành;..

- Phương tiện: Dụng cụ vật thật( Kính lúp); thước; giá TN; SGK;...

	TRỢ GIÚP CỦA GV 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	GHI BẢNG

	(Hướng dẫn HS quan sát.

- Đặt vật trên bàn, 1 HS giữ cố định kính lúp ở phía trên sao cho trục chính // với vật. Đo khoảng cánh từ vật tới kính lúp.

-So sánh khoảng cách vừa đo với f. 
	( Làm việc nhóm: 

- Quan sát 1 vật nhá qua 1 kính lúp có f đã biết.

- Đo khoảng cách từ vật tới kính lúp, rồi so sánh với f.

(Vẽ ảnh của vật qua kính lúp, hoàn thành C3, C4
	I. Cách quan sát một vật nhá qua kính lúp.

+Quan sát 1 vật nhá qua kính lúp.

+  Ảnh 1 vật qua kính lúp.



	(Yêu cầu từng HS  vẽ ảnh của vật qua kính lúp, rồi hoàn thành C3, C4.

- Qua kính lúp sẽ có ảnh thật hay ảo?Muốn vậy ta phải đặt vật trong khoảng nào?

- Qua thực tế quan sát hãy rút ra kết luận về vị trí của vật cần quan sát bằng kính lúp và đặc điểm của ảnh tạo bởi kính lúp?


	C3: Qua kính lúp sẽ có ảnh ảo, to hơn vật.  

C4: Muốn có ảnh như câu C3 thì phải đặt vật trong khoảng tiêu cự của kính lúp (cách kính lúp 1 khoảng nhá hơn hay bằng tiêu cự) 

( Từng HS rút ra kết luận về vị trí của ảnh cần quan sát và đặc điểm của ảnh.

	
+ KL: Khi quan sát 1 vật nhá qua kính lúp, ta phải đặt vật trong khoảng f của kính sao cho thu được 1 ảnh ảo lớn hơn vật. Mắt nhìn thấy ảnh ảo đó.  


Hoạt động 3.4: Vận dụng, củng cố. 
- Mục đích: Chốt kiến thức trọng tâm của bài học. Vận dụng KT rèn kỹ năng giải BT.  
- Thời gian: 5 phút.
- Phương pháp: Thực hành, luyện tập.
- Phương tiện: SGK; SBT.

	TRỢ GIÚP CỦA GV 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	GHI BẢNG

	(Yêu cầu HS vận dụng, thực hiện C5.. * Gợi ý: 

- Hãy liên hệ thực tế, cuộc sống cần sử dụng kính lúp khi nào? 

( Yêu cầu nhóm đo tiêu cự của 1 kính lúp. .

( Nêu câu hỏi, yêu cầu HS chốt lại kiến thức của bài học:

- Kính lúp là TK loại gì? Có f như thế nào và được dùng để làm gì?

- Để quan sát 1 vật nhá qua kính lúp thì vật phải ở vị trí nào so với kính? Nêu đặc điểm của ảnh được quan sát qua kính lúp.


	(Từng HS  hoàn thành C5.

(Từng nhóm  thực hiện C6. 

(Trả lời câu hỏi của GV, chốt lại kiến thức của bài học.


	III. Vận dụng.
C5: Trong thực tế đời sống phải sử dụng kính lúp:

 - Đọc những chữ viết nhá. 

 - Quan sát chi tiết nhá của 1  đồ vật.

 - Quan sát những chi tiết nhá của 1 số con vật.

C6: Kết quả đo:

· Nhóm 1: f = ?

· Nhóm 2: f = ?

· Nhóm 3: f = ? 

* Ghi nhớ: (SGK/134)



  Hoạt động 4: Hướng dẫn học sinh học ở nhà
- Mục đích: Giúp HS có hứng thú học bài ở nhà và chuẩn bị tốt cho bài học sau. 
- Thời gian: 5 phút
- Phương pháp: gợi mở.
- Phương tiện: SGK, SBT.

	TRỢ GIÚP CỦA GV 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	Giáo viên Yêu cầu học sinh:
- Làm bài tập bài 50(SBT) và Đọc phần có thể em chưa biết (SGK/134)

Chuẩn bị bài 51 (SGK /135):Bài tập quang hình học.
	Ghi nhớ công việc về nhà


VI/ TÀI LIỆU THAM KHẢO. SGK; SGV; SBT.

VII/ RÚT KINH NGHIỆM

Ngày soạn: 10/ 2/ 2013                                
Ngày giảng:                                           BÀI TẬP QUANG HÌNH HỌC

I. MỤC TIÊU. ( Chuẩn kiến thức- kỹ năng) (Tiết 1)
    1.Kiến thức: 

      - Vận dụng kiến thức để giải được các bài tập định tính và định lượng về hiện tượng khúc xạ ánh sáng, về TK và về các dụng cụ quang học đơn giản ( Máy ảnh, mắt, kính cận, kính lão, kính lúp).

      - Thực hiện được đúng các phép vẽ hình quang học.

     2. Kĩ năng: Giải thích được một số hiện tượng và một số ứng dụng về quang hình học.

     3. Thái độ: Cẩn thận, Nghiêm túc có ý thức nghiờn cứu các hiện tượng quang học.

II/ CÂU HỎI QUAN TRỌNG

   -Liệt kê những kiến thức đó thu nhận được trong bài máy ảnh; mắt; mắt cận - mắt lóo và kính lúp.Trong những bài đú, bài học nào gõy ấn tượng nhất với em?

 - Dựa vào đõu để dựng ảnh của một điểm sáng hay một vật sáng đặt trước thấu kính?

 - Để xác định vị trí của ảnh ta cần dựa vào kiến thức nào trong môn hình học?

III/ ĐÁNH GIÁ 
- HS trả lời được các câu hỏi trong SGK dưới sự hướng dẫn của GV.
- Thảo luận nhóm sôi nổi. Đánh giá qua phiếu học tập. 

- Đánh giá bằng điểm số về kỹ năng vẽ hình, giải thích. 

- Tỏ ra yêu thích bộ môn.

IV/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: - Máy tính, máy chiếu Projector; 
                              - Mỗi nhóm học sinh (6 nhóm): 1 bình hình trụ; 1 bình chứa nước trong.

        2. Học sinh: Nước (làn TN)
V/ THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động 1. Ổn định tổ chức lớp (1 phút)
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	-Kiểm tra sĩ số, ghi tên học sinh vắng; 

-  Ổn định trật tự lớp;....
	Cán bộ lớp (Lớp trưởng hoặc lớp phó) báo cáo.


Hoạt động 2. Kiểm tra kiến thức cũ.
- Mục đích: + Kiểm tra mức độ hiểu bài của học sinh;
                   + Lấy điểm kiểm tra thường xuyên.
- Phương pháp: kiểm tra vấn đáp
- Thời gian: 4 phút
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1, Cách vẽ ảnh của vật AB qua TK?

2, Đặc điểm của ảnh của 1 vật qua TKHT và TKPK.

3, Đặc điểm của ảnh qua kính lúp, qua máy ảnh.


	Yêu cầu 1-2 học sinh trả lời và nhận xét kết quả trả lời của bạn


Hoạt động 3. Giảng bài mới  (Thời gian: 35 phút)
Hoạt động 3.1: đặt vấn đề
- Mục đích: Tạo tình huống có vấn đề cho bài mới. HS hứng thú, yêu thích bộ môn.
- Thời gian: 5 phút.
       - Phương pháp: Nêu vấn đề; gợi mở. 
- Phương tiện: Máy chiếu Projector.

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	-Liệt kê những kiến thức đó thu nhận được trong bài máy ảnh; mắt; mắt cận, mắt lóo và kính lúp?

-Trong những bài đó học, bài nào gõy ấn tượng nhất với em?

- GV liệt kê kiến thức cơ bản trên bản đồ tư duy.
	Mong đợi ở học sinh:

- Liệt kê những kiến thức cơ bản.…
- Yêu thíchbộ môn, Yêu thíchbài học. 


Hoạt động 3.2: Giải các bài tập định tính

        - Mục đích:  Qua các bài tập định tính củng cố lý thuyết.

        - Thời gian: 15 phút.
- Phương pháp: vấn đáp, luyện tập. 

- Phương tiện: Dụng cụ TN; Máy chiếu Projector. phần mềm hotpotatoes.

	TRỢ GIÚP CỦA GV 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	GHI BẢNG

	( Hướng dẫn HS làm TN theo yêu cầu của bài.

B1: Tìm vị trí đặt mắt sao cho không nhìn thấy  tâm đáy bình.

B2: Đổ nước vào 2/3 bình => quan sát thấy tâm O của đáy bình.

(Hướng dẫn HS vẽ hình.

 -Vẽ đường cắt dọc của bình theo tỉ lệ 2/5.

 - Vẽ đường biểu diễn mặt nước đúng vào khoảng 3/4 chiều cao  bình. Vẽ tia sáng từ O đến mắt. 

( Tổ chức lớp thảo luận.

-Tại sao mắt chỉ nhìn thấy điểm A? Tại sao đổ nước vào bình tới   3/4 thì mắt lại nhìn thấy O?

- Làm thế nào để vẽ được đường truyền ánh sáng từ O đến mắt.

- Giải thích tại sao đường truyền ánh sáng lại gãy khúc tại O?

( Hiển thị trên màn hình một số bài tập TN soạn trên phần mềm hotpotatoes.
	(Làm việc cá nhân. 

- Đọc kĩ đề bài, ghi nhớ những dữ kiện đẫ cho và yêu mà đề bài đòi hỏi.

- Làm TN theo yêu cầu của bài.

-Vẽ hình vào vở.

(Từng HS  tham gia thảo luận lớp, trả lời câu hỏi của GV, thống nhất ghi vở.

 + Ánh sáng từ A truyền vào mắt, còn ánh sáng từ O bị chắn không truyền vào mắt.

 + Mắt nhìn thấy O-> ánh sáng từ 0 truyền qua nước -> qua không khí vào mắt.

+ Ánh sáng từ O truyền   tới mặt phân cách giữa 2 môi trường, sau đó có 1 tia khúc xạ trùng với tia IM, vì vậy I là điểm tới.

( Từng HS lên bảng thực hiện làm bài trên máy tính.
	I. Dạng bài tập định tính.

* Bài 1( sgk/135)

*Giải  thích:

+ Ánh sáng từ O truyền   tới mặt phân cách giữa 2 môi trường, sau đó có 1 tia khúc xạ trùng với tia IM, vì vậy I là điểm tới.

 + Nối OIM  là đường truyền  ánh sáng từ O vào mắt qua môi trường nước và không khí.




Hoạt động 3.3: Giải bài tập tự luận.
       - Mục đích: HS có kỹ năng thành thạo về cách vẽ ảnh và xác định vị trí, độ cao của ảnh.  
        - Thời gian: 15 phút.
- Phương pháp: vấn đáp; thực hành; luyện tập..

- Phương tiện:  SGK; bảng phụ, phiếu học tập.
	TRỢ GIÚP CỦA GV 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	GHI BẢNG

	Bài 1: Cho trục chính, S là một điểm sáng, S’ là ảnh của S.

+ S’ là ảnh ảo hay thật

+Thấu kính đó cho là TKHT hay phân kỳ?

+Bằng cách xẽ hãy xác định quang tâm, tiêu điểm F


Bài 2
( Yêu cầu HS  đọc đề bài và hỏi: 

+ Bài toán cho gì? hỏi gì? 
+ Nêu cách dựng ảnh của vật AB khi AB vuông góc trục chính và điểm A thuộc trục chính.

( Quan sát và giúp đì HS sử dụng 2 trong 3 tia đã học để vẽ ảnh của vật AB. 

( Yêu cầu HS căn cứ vào hình vẽ và dựa vào kiến thức hình học để tính A’B’và độ cao của ảnh. *Gợi ý:
+ Để tính độ cao của ảnh ta xét những cặp tam giác nào?

+ Tỉ số cặp cạnh nào bằng nhau?

+Tính h’ dựa vào công thức:
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	* Giải bài 1.

( Làm việc cá nhân:

 - Đọc kĩ đề bài, ghi nhớ những dữ kiện đẫ cho và yêu cầu đề bài.

- Thực hiện các bước giải.
+ S’ là ảnh ảo vì ở gần trục chính hơn so với vật.

+ Thấu kính đó cho là TKPK

+ Nối S với S’ cắt trục chính tại O. Đó là quang tâm của TK. 

+Tại O dựng đường thẳng vuông góc trục chính đó là vết TK

+Kẻ SI //
[image: image59.wmf]D

, nối I với S’ kéo dài cắt trục chính tại F đó là tiêu điểm. 

* Giải bài 2.

( Làm việc cá nhân:

 - Đọc kĩ đề bài, ghi nhớ những dữ kiện đẫ cho và yêu cầu đề bài: + Cho d = 16cm hoặc d = 4cm
           f = 12cm          f = 3cm

   + Vẽ ảnh A’B’ với AB = 7mm và tính A’B’ = ?

( Từng HS vẽ ảnh của vật AB theo đúng tỉ lệ các kích thước.

( Đo chiều cao của vật, của ảnh trên hình vẽ và tính tỉ số giữa chiều cao của ảnh và chiều cao của vật. 


	II. Dạng bài tập về vẽ tia sáng, dựng ảnh và xác định vị trí, độ cao của ảnh đối với TK hội tụ,phân kỳ.

Bài 1:44.45.2(sbt/91)


Bài 2:(sgk/135)


+ Xét 
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 Hoạt động 4: Hướng dẫn học sinh học ở nhà
- Mục đích: Giúp HS có hứng thú học bài ở nhà và chuẩn bị tốt cho bài học sau. 
- Thời gian: 5 phút
- Phương pháp: gợi mở.
- Phương tiện: SGK, SBT.

	TRỢ GIÚP CỦA GV 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	Giáo viên Yêu cầu học sinh:
-Làm bài tập bài 51.1; 51.6(SBT/105) 

- Giờ sau giải các bài tập về máy ảnh, mắt.
	Ghi nhớ công việc về nhà


VI/ TÀI LIỆU THAM KHẢO. SGK; SGV; SBT; trang web thí nghiệm ảo.

VII/ RÚT KINH NGHIỆM
Ngày soạn: 15/ 2/ 2013                                
Ngày giảng:                                           BÀI TẬP QUANG HÌNH HỌC

I. MỤC TIÊU. ( Chuẩn kiến thức- kỹ năng) (Tiết 2)
    1.Kiến thức: 

      - Vận dụng kiến thức để giải được các bài tập định tính và định lượng về hiện tượng khúc xạ ánh sáng, về TK và về các dụng cụ quang học đơn giản ( Máy ảnh, mắt, kính cận, kính lão, kính lúp).

      - Thực hiện được đúng các phép vẽ hình quang học.

     2. Kĩ năng: Giải thích được một số hiện tượng và một số ứng dụng về quang hình học.

     3. Thái độ: Cẩn thận, Nghiêm túc có ý thức nghiờn cứu các hiện tượng quang học.

II/ CÂU HỎI QUAN TRỌNG

1) Biểu hiện cơ bản của mắt cận là gì?

 Mắt cận và mắt không cận thì mắt nào nhìn vật xa hơn?
2, Đặc điểm của ảnh qua kính lúp, qua máy ảnh.

3, Công thức liên hệ giữa f, d, d’? Công thức tính độ phóng đại của ảnh?

4, Kính lão, kính lúp, vật kính đều là TK gì?

III/ ĐÁNH GIÁ 
- HS trả lời được các câu hỏi trong SGK dưới sự hướng dẫn của GV.
- Thảo luận nhóm sôi nổi. Đánh giá qua phiếu học tập. 

- Đánh giá bằng điểm số về kỹ năng vẽ hình, giải thích. 

- Tỏ ra yêu thích bộ môn.

IV/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: - Máy tính, máy chiếu Projector; 
                              - Mỗi nhóm học sinh (6 nhóm): Phiếu học tập, bảng phụ.

        2. Học sinh: Bút dạ, phiếu học tập cá nhân.

V/ THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động 1. Ổn định tổ chức lớp (1 phút)
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	-Kiểm tra sĩ số, ghi tên học sinh vắng; 

-  Ổn định trật tự lớp;....
	Cán bộ lớp (Lớp trưởng hoặc lớp phó) báo cáo.


Hoạt động 2. Kiểm tra kiến thức cũ.
- Mục đích: + Kiểm tra mức độ hiểu bài của học sinh;
                   + Lấy điểm kiểm tra thường xuyên.
- Phương pháp: kiểm tra vấn đáp
- Thời gian: 4 phút
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1) Biểu hiện cơ bản của mắt cận là gì?

- Mắt cận và mắt không cận thì mắt nào nhìn vật xa hơn?

2, Đặc điểm của ảnh qua kính lúp, qua máy ảnh.

3,Công thức liên hệ giữa f, d, d’? Công thức tính độ phóng đại của ảnh?

4, Kính lão, kính lúp, vật kính đều là TK gì?


	Yêu cầu 1-2 học sinh trả lời và nhận xét kết quả trả lời của bạn


Hoạt động 3: Luyện tập: Xác định vị trí ảnh và tỷ số độ cao của ảnh so với vật.   
        - Mục đích:  Dựa vào kiến thức hình học để xác định vị trí, độ cao của ảnh.

        - Thời gian: 30 phút.
- Phương pháp: vấn đáp, luyện tập, thực hành. 

- Phương tiện: Bảng phụ; phiếu học tập; Máy chiếu Projector.

	TRỢ GIÚP CỦA GV 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	GHI BẢNG

	(Yêu cầu HS  đọc đề bài và tìm hểu yêu cầu bài 51.6 (sbt/105)
( Hướng dẫn HS làm.

+ Để ảnh có kích thước lớn nhất thì chiều cao, chiều ngang của ảnh sẽ có kớch thước tối đa là bao nhiêu?

+  ảnh cao bằng bao nhiờu lần vật 

+Vẽ ảnh của bức tranh trên phim.

+Dựa vào kiến thức hình học hãy xác định khoảng cách từ vật kính đến bức tranh. 

( Quan sát và giúp đì HS sử dụng 2 trong 3 tia đã học để vẽ ảnh của vật AB. 
( Yêu cầu HS căn cứ vào hình vẽ và dựa vào kiến thức hình học để tính OA. 

(Y/cầu HS giải bài 3 (sgk/36)* Gợi ý: 

- Biểu hiện  của mắt cận là gì?

- Mắt cận và mắt không cận thì mắt nào nhìn vật xa hơn?

- Mắt cận nặng thì nhìn được các vật ở  xa hơn hay hay gần hơn. Từ đó suy ra Hòa và Bình thì ai cận năng hơn?

- Kính của 2 bạn phải dùng là TK gì?Kính của ai có f ngắn hơn? 

* Bài tập 49.3(sbt/100)

 ?Người cận thị phải đeo kính cận có tiêu cự 50 cm. Khi không đeo kính người ấy nhìn rõ được vật xa nhất cách mắt bao nhiêu?.

(Y/cầu HS giải bài 50.5 (SBT/102)* Gợi ý: 

-Kính lúp có f = 10cm, vật đặt cách 8 cm. Nhận xét vị trí của vật?

- Dựng ảnh của vật qua kính lúp tức là dựng ảnh của vật được tạo bởi TK nào? 

-Dựa vào đâu để xác định độ lớn của ảnh?


	* Giải các bài tập về máy ảnh.(Làm việc cá nhân. 
- Đọc kĩ đề bài, ghi nhớ những dữ kiện đó cho và yêu cầu đề bài.

- Trả lời câu hỏi của GV:

+Chiều cao, ngang của ảnh tối đa bằng phim

+ Chiều cao ảnh tối đa là 36mm, chiều cao của vật 720mm

+Tỷ số chiều cao  ảnh và vật 1/20

(Từng HS  hoàn thành công việc: Vẽ hình vào vở. Xác định khoảng cách từ bức tranh đến vật kính.

* Giải các bài tập về mắt
(Làm việc cá nhân. 

 - Đọc kĩ đề bài, ghi nhớ những dữ kiện đẫ cho và yêu mà đề bài đòi hỏi.

 -Trả lời câu hỏi của GV.

  - Mắt cận nhìn rõ vật ở gần, không nhìn rõ vật ở xa.

- Mắt không cận nhìn được vật ở xa hơn.

- Mắt cận nặng hơn thì nhìn thì nhìn được các vật ở gần hơn.

( Cá nhân hoàn thành bài 3.

*Giải các bài tập về kính lúp.
(Trả lời câu hỏi của GV, hoàn thành bài 50.5 (SBT/102)

- Vật nằm trong khoảng f

- Dựng ảnh của vật tạo bởi TKHT

-Dựa vào hình học xác định độ lớn của ảnh.



	III. Các bài tập về máy ảnh và mắt (Dựng ảnh, giải thích hiện tượng...)
Bài 51.6(sbt/105)

+ Để chụp ảnh 1 bức tranh ta phải ngắm ảnh sao cho chiều cao, chiều cao của ảnh phù hợp chiều cao ngang tối đa phim.

+ Tỷ số độ cao của ảnh  với vật:
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+ Xét 
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· OA’ = 6,3 cm. 

· OA = 126 cm

 Bài 3(sgk/36) 
a, Hòa cận nặng hơn Bình.

-Vì  khoảng CV H < khoảngCV B.

b, Kính của 2 bạn dùng là TKPK. (Để tạo ảnh gần mắt)

- Kính của Hòa có f ngắn hơn.

Vì  fhòa =  40cm,   fBình = 60cm.

* Bài tập 49.3(sbt/100)

-Người cận thị phải đeo kính cận có f = 50 cm. Khi không đeo kính người ấy nhìn rõ được vật xa nhất cách mắt 50cm.

IV. Các bài tập về kính lúp (Dựng ảnh, xác định độ lớn của ảnh ...

- Ảnh ảo, lớn hơn vật

+ 
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F’OI đồng dạng 
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 F’A’B’ 
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( vì OI = AB)

Kết hợp (1) ; (2) và thay 

OA = 8cm, OF’ = 10cm 

Ta được OA’ = 40 cm.

-Thay OA’ = 40 cm vào (1) ta được A’B’ = 5AB




Hoạt động 4: Vận dụng, củng cố. 
- Mục đích: Chốt kiến thức trọng tõm của bài học. 
- Thời gian: 5 phút.
- Phương pháp: Quy nạp, tổng hợp.
- Phương tiện: Máy chiếu Projector.(bản đồ tư duy)

	TRỢ GIÚP CỦA GV 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	(Nêu câu hỏi, yêu cầu HS chốt lại kiến thức:

- ảnh của 1 vật tạo bởi TK?

- Công thức liên hệ giữa f, d, d’?

- Công thức tính độ phóng đại của ảnh?

- Kính lão, kính lúp, vật kính đều là TK gì?

-Kính cận, kính lão thích hợp có tiêu cự bằng bao nhiêu?


	(Trả lời câu hỏi của GV, chốt   lại kiến thức của bài học.

- -TKHT cho ta ảnh thật  khi d>f

  còn khi d < f thì cho ta ảnh ảo

  lớn hơn vật.

  -TKPK cho ta ảnh ảo, nhá hơn vật.

  -Với ảnh thật ta có:
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  - Kính lúp,vật kính,kính lão đều là Thấu kính hội    

 tụ.

  - Kính cận thích hợp có F
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CV.

- -Kính lão thích hợp có F ở gần mắt 

  hơn điểm CC của mắt người đó.




Hoạt động 4: Hướng dẫn học sinh học ở nhà
- Mục đích: Giúp HS có hứng thú học bài ở nhà và chuẩn bị tốt cho bài học sau. 
- Thời gian: 5 phút
- Phương pháp: gợi mở.
- Phương tiện: SGK, SBT.

	TRỢ GIÚP CỦA GV 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	Giáo viên Yêu cầu học sinh:
- Chuẩn bị bài 52: Làm TN và quan sát chùm sáng đi qua cốc nước màu, qua tấm kính màu. 
	Ghi nhớ công việc về nhà


VI/ TÀI LIỆU THAM KHẢO. SGK; SGV; SBT.

VII/ RÚT KINH NGHIỆM

Ngày soạn: 15/ 2/ 2013                                   
Ngày giảng:                               ÁNH SÁNG TRẮNG  VÀ ÁNH SÁNG MÀU

I. MỤC TIÊU. ( Chuẩn kiến thức- kỹ năng)
    1. Kiến thức: Kể tên được một vài nguồn phát ra ánh sáng trắng thông thường, nguồn phát ra ánh sáng màu. Nêu được tác dụng của tấm lọc ánh sáng màu
    2. Kĩ năng:   Kĩ năng thiết kế thí nghiệm để tạo ra ánh sáng màu bằng các tấm lọc màu.

    3. Thái độ: Say mê nghiên cứu hiện tượng ánh sáng được ứng dụng trong thực tế.  

                       - Yêu thíchbộ môn.
II/ CÂU HỎI QUAN TRỌNG 

-Trong thực tế người ta nhìn thấy ánh sáng có các loại màu. Vậy vật nào tạo ra ánh sáng trắng? Vật nào tạo ra AS màu?

- Ánh sáng màu đá, vàng ở các đốn báo rẽ của xe máy, xe ụ tụ được tạo ra như thế nào?

-Chiếu ánh sáng trắng, ánh sáng màu qua các tấm lọc màu khác nhau ta sẽ được ánh sáng có màu như thế nào?

 III/ ĐÁNH GIÁ 
- HS trả lời được các câu hỏi trong SGK dưới sự hướng dẫn của GV.
- Thảo luận nhóm sôi nổi. Đánh giá qua phiếu học tập. 

- Đánh giá bằng điểm số về kỹ năng giải thích. 

- Tỏ ra yêu thích bộ môn.

IV/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: - Máy tính, máy chiếu Projector; 
                       - Mỗi nhóm học sinh (6 nhóm): 

                                              + Một số nguồn sáng màu: Đèn lade, bút lade; đèn phóng điện.

                                              + 1 đèn phát ra ánh sáng trắng; đèn con đá, xanh.

                                              + 1 bộ lọc màu; 1 bình nước trong.

        2. Học sinh: giấy búng kính có màu.

V/ THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động 1. Ổn định tổ chức lớp (1 phút)
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	-Kiểm tra sĩ số, ghi tên học sinh vắng; 

-  Ổn định trật tự lớp;....
	Cán bộ lớp (Lớp trưởng hoặc lớp phó) báo cáo.


Hoạt động 2. Kiểm tra kiến thức cũ.
- Mục đích: + Kiểm tra mức độ hiểu bài của học sinh;
                   + Lấy điểm kiểm tra thường xuyên.
- Phương pháp: kiểm tra vấn đáp
- Thời gian: 4 phút
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	Em có biết trong thực tế:

- Nguồn sáng là gì?
- Đèn (nguồn) nào phát ra ánh sáng màu đá, xanh, vàng?

- Đèn nào phát ra  ánh sáng trắng? 


	Yêu cầu 1-2 học sinh trả lời và nhận xét kết quả trả lời của bạn


Hoạt động 3. Giảng bài mới  (Thời gian: 35 phút)
Hoạt động 3.1: đặt vấn đề
- Mục đích: Tạo tình huống có vấn đề cho bài mới. HS hứng thú, yêu thích bộ môn.
- Thời gian: 5 phút.
       - Phương pháp: Nêu vấn đề; quan sát. 
- Phương tiện: Máy chiếu Projector.

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	- Trong thực tế ta nhìn thấy ánh sáng có các loại màu. Vậy vật nào tạo ra AS trắng? Vật nào tạo ra AS màu?

- Mô pháng thí nghiệm ảo về ánh sáng phát ra ở mạng điện cầu thang và đặt vấn đề vào bài Ánh sáng màu xanh, đá, vàng ở mạng điện cầu thang được tạo ra ntn?
	Mong đợi ở học sinh:

-Nêu dự đoán…
- Yêu thíchbộ môn, Yêu thíchbài học. 


Hoạt động 3.2: Tìm hiểu các nguồn ánh sáng trắng và ánh sáng màu

        - Mục đích: HS nhận biết được nguồn phát ánh sáng trắng và nguồn phát ánh sáng màu. 
        - Thời gian: 5 phút.
- Phương pháp: vấn đáp, quan sát, thực nghiệm.

- Phương tiện: Dụng cụ TN (Đèn lade, bút laze); SGK;...

	TRỢ GIÚP CỦA GV 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	GHI BẢNG

	( Nêu câu hỏi:

- Nguồn sáng là gì? Nguồn sáng trắng là gì? Hãy nêu ví dụ.

- Nguồn sáng màu là gì? Hãy nêu ví dụ. 

( Yêu cầu lớp quan sát đèn lade.

+Trước khi cho dòng điện đi qua. 

+Sau  khi cho dòng điện đi qua. 

+Hãy liên hệ thực tế, kể thêm nguồn sáng màu mà em biết?

 
	(Làm việc cá nhân:

-Đọc thông tin phần I (sgk/137)

-Trả lời câu hỏi của GV.

( Hoạt động nhóm:

- Làm TN, quan sát đèn lade. 

- Liên hệ thực tế, tìm các nguồn sáng màu.


	I. Nguồn phát ánh sáng trắng và nguồn phát ánh sáng màu.

 1, Các nguồn phát ánh sáng trắng.

- Mặt trời.

- Các đèn có dây tóc nóng sáng như: Pha đèn của xe ô tô.

2, Các nguồn phát ánh sáng màu.

- Đèn LED, bút lade, đèn ống dùng trong quảng cáo.


Hoạt động 3.3: Nghiên cứu việc tạo ra ánh sáng màu bằng tấm kính lọc màu.   

       - Mục đích: HS biết cách tạo ra ánh sáng màu từ các nguồn sáng trắng.  
        - Thời gian: 20 phút.
- Phương pháp: Thực nghiệm; quan sát; thực hành;..

- Phương tiện: Dụng cụ TN: + 1 đèn phát ra ánh sáng trắng; đèn con đá, xanh; 1 bộ lọc màu.

	TRỢ GIÚP CỦA GV 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	GHI BẢNG

	 (GV giới thiệu: Tấm lọc màu là tấm kính màu, mảnh giấy bóng kính màu,..........
(Hướng dẫn HS làm TN theo các bước a,b,c(sgk/137)

(Yêu cầu các nhóm nêu kết quả TN.

*Hãy cho biết màu của ánh sáng mà ta thu được khi:

+ Chiếu ánh sáng trắng qua tấm lọc màu đá?

+ Chiếu ánh sáng đá qua tấm lọc màu đá?

+ Chiếu ánh sáng đá qua tấm lọc màu xanh?

(Yêu cầu nhóm tiếp tục TN và nêu kết quả :
+Chiếu áng sáng trắng qua tấm  lọc màu xanh.

+Chiếu áng sáng xanh qua tấm  lọc màu xanh.

+Chiếu áng sáng xanh qua tấm  lọc màu đá.

(Mụ pháng thí nghiệm ảo.
( Tổ chức lớp thảo luận để rút ra kết luận.

- Khi Chiếu ánh sáng trắng, AS màu qua các tấm lọc cùng màu.

- Khi chiếu ánh sáng màu qua các tấm lọc khác màu?

* Tổ chức lớp thảo luận C2

	(Làm việc cá nhân:

-Tìm hiểu các tấm lọc màu.

-Tìm hiểu cách tiến hành TN

( Hoạt động nhóm:

+Bố trí TN như hình 52.1.

+Tiến hành TN theo 3 bước a,b,c ; ghi kết quả.Trả lời C1
C1: + Chiếu ánh sáng trắng qua tấm lọc màu đá ta thu được ánh sáng  đá.

+ Chiếu á sáng đá qua tấm lọc màu đá ta thu được ánh sáng đá.

+ Chiếu ánh sáng đá qua tấm lọc màu xanh ta thu không được ánh sáng đá, mà thấy tối.

(Từng nhóm tiếp tục làm TN  và thu được kết quả:

+.... được AS xanh.

+.... được ánh sáng xanh

+.... thấy tối.

(Làm việc cá nhân: trả lời câu hỏi của GV=> rút KL.

 (Từng HS  Trả lời C2. 

C2:Trong chùm ánh sáng trắng có ánh sáng màu đá.Tấm lọc màu đá cho ánh sáng đá đi qua còn các màu khác thì bị hấp thụ.

- Tấm lọc màu đá không hấp thụ ánh sáng đá, nên chùm sáng đá đi qua tấm lọc màu đá.

- Tấm lọc màu xanh hấp thụ mạnh các AS màu k0 phải là màu xanh, nên AS đá khó có thể qua được tấm lọc màu xanh và ta thấy tối.
	II.Tạo ra ánh sáng màu bằng tấm lọc màu.

1.Thí nghiệm.
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+ Chiếu AS trắng qua tấm lọc màu đá. 

+ Chiếu AS đá qua tấm lọc màu đá.  

+ Chiếu ánh sáng đá qua tấm lọc màu xanh.

2. Các TN tương tự. 
3. Kết luận.
- Chiếu ánh sáng trắng qua các tấm lọc màu ta sẽ được ánh sáng có màu của tấm lọc.

- Chiếu ánh sáng màu qua tấm lọc cùng màu ta sẽ được ánh sáng vẫn có màu đó.

- Chiếu ánh sáng màu qua tấm lọc khác màu sẽ không thu được AS  màu đó nữa.

- Tấm lọc màu nào thì hấp thụ ít ánh sáng có màu đó, nhưng hấp thụ nhiều ánh sáng có màu khác.


Hoạt động 3.4: Vận dụng, củng cố. 
- Mục đích: Chốt kiến thức trọng tõm của bài học. Vận dụng KT rèn kỹ năng giải BT.  
- Thời gian: 5 phút.
- Phương pháp: Thực hành, luyện tập.
- Phương tiện: SGK; SBT.

	TRỢ GIÚP CỦA GV 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	GHI BẢNG

	(Nêu câu hỏi, yêu cầu HS chốt lại kiến thức của bài học:

- Kể tên các nguồn sáng trắng, nguồn sáng màu?

- Có thể tạo ra ánh sáng màu bằng cách nào?.

(Gọi 2 HS vận dụng trả lời câu C3; C4.   
	(Trả lời câu hỏi của GV, chốt lại kiến thức của bài học.

(Từng HS  vận dụng kiến thức hoàn thành  C3, C4.   

C4: Bể nhá có thành trong suốt đựng nước màu có thể coi là 1 tấm kính lọc màu.
	III. Vận dụng.
C3: Ánh sáng đá, vàng ở các đèn sau và các đèn báo rẽ của xe máy tạo ra bằng cách chiếu ánh sáng trắng qua vá nhựa màu đá hay vàng. Các vá nhựa đóng vai trò như tấm lọc màu.




  Hoạt động 4: Hướng dẫn học sinh học ở nhà
- Mục đích: Giúp HS có hứng thú học bài ở nhà và chuẩn bị tốt cho bài học sau. 
- Thời gian: 5 phút
- Phương pháp: gợi mở.
- Phương tiện: SGK, SBT.

	TRỢ GIÚP CỦA GV 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	Giáo viên Yêu cầu học sinh:
- Học và làm bài tập bài 52(SBT). Đọc phần có thể em chưa biết (SGK/138)

- Chuẩn bị  bài 53(sgk/139).
	Ghi nhớ công việc về nhà


VI/ TÀI LIỆU THAM KHẢO. SGK; SGV; SBT; trang web thí nghiệm ảo.

VII/ RÚT KINH NGHIỆM

Ngày soạn: 20/ 2/ 2013                                   
Ngày giảng:
                                     SỰ PHÂN TÍCH ÁNH SÁNG TRẮNG. 

I. MỤC TIÊU. ( Chuẩn kiến thức- kỹ năng)
    1. Kiến thức: Nêu được chùm ánh sáng trắng có chứa nhiều chùm ánh sáng màu khác nhau và mô tả được cách phân tích ánh sáng trắng thành các ánh sáng màu
     2. Kĩ năng:  Giải thích được một số hiện tượng bằng cách nêu được nguyên nhân là do có sự phân tích ánh sáng trắng.    

   3. Thái độ:  - Cẩn thận, nghiêm túc, hợp tác nhóm làm TN.
                       - Yêu thíchbộ môn.

II/ CÂU HỎI QUAN TRỌNG

     + Khi chơi trò chơi “thổi bong búng xà phũng” ta quan sát thấy bong búng xà phũng có những màu gì?

     + Tại sao khi nhìn vào mặt ghi của đĩa CD dưới AS mặt trời hoặc AS đèn điện ta thấy có nhiều màu?

      + Ta đó biết khi chiếu AS trắng vào một tấm lọc màu ta thu được ÁS có màu của tấm lọc. Vậy nếu chiếu AS trắng vào một khối trong suốt thì ta có thu được ánh sáng có màu không?

     + Chiếu AS trắng vào tấm lọc nửa đá nửa xanh thì kết qủa ta thu được gì?

III/ ĐÁNH GIÁ 
- HS trả lời được các câu hỏi trong SGK dưới sự hướng dẫn của GV.
- Thảo luận nhóm sôi nổi. Đánh giá qua phiếu học tập. 

- Đánh giá bằng điểm số về kỹ năng giải thích. 

- Tỏ ra Yêu thíchbộ môn.

IV/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: - Máy tính, máy chiếu Projector; 
                              - Mỗi nhóm học sinh (6 nhóm): 

                                              + Một lăng kính tam giác đều; 1 đĩa CD, 1 đèn ống.

                                              + 1 màn chắn trên có khoét một khe hẹp.

                                              + 1 bộ tấm lọc màu đá, màu xanh, nửa đá, nửa xanh.

        2. Học sinh: Đĩa CD.

V/ THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
 Hoạt động 1. Ổn định tổ chức lớp (1 phút)
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	-Kiểm tra sĩ số, ghi tên học sinh vắng; 

-  Ổn định trật tự lớp;....
	Cán bộ lớp (Lớp trưởng hoặc lớp phó) báo cáo.


Hoạt động 2. Kiểm tra kiến thức cũ.
- Mục đích: + Kiểm tra mức độ hiểu bài của học sinh;
                   + Lấy điểm kiểm tra thường xuyên.
- Phương pháp: kiểm tra vấn đáp
- Thời gian: 4 phút
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	- Có thể tạo ra ánh sáng màu bằng cách nào?

- Nêu vớ dụ về những dụng của việc tạo ra ánh màu trong thực tế cuộc sống.
	Yêu cầu 1-2 học sinh trả lời và nhận xét kết quả trả lời của bạn


Hoạt động 3. Giảng bài mới  (Thời gian: 35 phút)
Hoạt động 3.1: đặt vấn đề
- Mục đích: Tạo tình huống có vấn đề cho bài mới. HS hứng thú, yêu thích bộ môn.
- Thời gian: 5 phút.
       - Phương pháp: Nêu vấn đề; quan sát. 
- Phương tiện: Máy chiếu Projector.

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	- Hãy dự đoán kết quả thu được khi ta chiếu một chựm sáng trắng vào một khối trong suốt không mầu?

-GV mụ pháng kết quả TN ảo khi chiếu 1 chùm sáng trắng vào một lăng kính; đặt vấn đề “Khi chiếu 1 chùm sáng trắng qua 1 qua một khối trong suốt không màu ta sẽ thu được 1 chùm  sáng màu. Phải chăng trong chùm sáng trắng có chứa chùm sáng màu”
	Mong đợi ở học sinh:

-Nêu dự đoán…
- Yêu thíchbộ môn, Yêu thíchbài học. 


Hoạt động 3.2: Tìm hiểu việc phân tích một chùm sáng trắng bằng lăng kính.
        - Mục đích: HS nhận biết được trong chựm sáng trắng có sẵn chựm sáng màu. 
        - Thời gian: 15 phút.
- Phương pháp: vấn đáp; quan sát; thực nghiệm; quy nạp.

        - Phương tiện: Dụng cụ TN ( Một lăng kính tam giác đều;1 màn chắn trên có khoét một khe hẹp; 1 bộ tấm lọc màu đá, màu xanh, nửa đá, nửa xanh); Máy chiếu Projector.

	TRỢ GIÚP CỦA GV 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	GHI BẢNG

	(Yêu cầu HS đọc tài liệu để tìm hiểu lăng kính là gì?

( GV yêu cầu HS làm TN :

 Chiếu 1 chùm ánh sáng trắng qua lăng kính, qua sát trên màn.

( Yêu cầu các nhóm trình bày kết quả TN:  

+ Mô tả xem ánh sáng chiếu đến lăng kính là ánh sáng gì?

+ Ánh sáng mà ta thấy được sau lăng kính là những ánh sáng gì?

( GV mụ pháng TN ảo, giới thiệu hình ảnh quan sát được

(Hướng dẫn HS  làm TN 2a: Hãy dự đoán kết quả thu được nếu chắn chùm sáng bằng tấm lọc màu đá, rồi màu xanh?
( Hướng dẫn HS làm TN 2b:- Dùng tấm lọc nửa đá, nửa xanh để có thể quan sát được đồng thời vị trí của 2 dải sáng màu đá và màu xanh.
- Dự đoán KQ thu được khi ta thay tấm lọc màu nửa đá, nửa xanh?

( Yêu cầu HS quan sát, hoàn thành ý 2 của câu C2.

( Tổ chức HS thảo luận trả lời C3, C4.
 - Qua TN 2a và 2b để nhận định sự đúng, sai của 2 ý kiến trong câu C3.

-Tại sao có thể nói TN1 là TN phân tích ánh sáng trắng? 

( Yêu cầu từng HS rút ra kết luận: Từ kết qủa các TN và nhận xét ở trên cho ta rút ra kết luận gì?

	(Làm việc cá nhân:  Đọc SGK, tìm hiểu lăng kính.

( Hoạt động nhóm: Làm TN1, quan sát khe sáng trắng qua lăng kính. Trả lời C1.

C1: Quan sát phía sau lăng kính thấy một dải ánh sáng nhiều màu. Dải màu từ đá, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím.

(Tiếp tục tìm hiểu TN 2a: 

- Tiến hành TN, quan sát hiện tượng và kiểm tra dự đoán.

- Ghi câu trả lời cho ý một C2.

( Tiếp tục thực hiện TN 2b:quan sát hiện tượng và kiểm tra dự đoán.Trả lời phần còn lại của C2
( Từng HS trả lời C3, C4. Thảo luận để đi đến kết luận đúng.

C3: -Lăng kính là 1 khối chất trong suốt không, nên không có thể đóng vai trò như tấm lọc màu được.

 - Nếu lăng kính có tác dụng nhuộm màu cho ta chùm sáng thì tại sao chỗ này chỉ nhuộm màu xanh, chỗ kia chỉ nhuộm màu đá? 

 - Như vậy ý kiến 2 là đúng. 

C4: Trước lăng kính ta chỉ có 1 dải ánh sáng trắng. Sau lăng kính ta thu được nhiều dải ánh sáng màu. 
	I. Phân tích một chùm sáng trắng bằng lăng kính. 

 1.Thí nghiệm 1.
*Quan sát một khe sáng trắng qua lăng kính.

*Kết quả: phía sau lăng kính thấy một dải ánh sáng nhiều màu.

2. Thí nghiệm 2.(Hình 53.1)
- Khi chắn khe K bằng tấm lọc màu đá thì ta thấy có vạch đá, bằng tấm lọc màu xanh có vạch xanh; hai vạch này không cùng nằm một chỗ.

- Khi chắn khe bằng tấm lọc nửa trên màu đá, nửa dưới màu xanh thì ta thấy đồng thời cả 2 vạch đá, xanh nằm lệch nhau.

3. Kết luận.(SGK/141)



Hoạt động 3.3: Tìm hiểu sự phân tích chùm sáng trắng bằng sự phản xạ trên đĩa CD.
         - Mục đích: HS biết cách phân tích chùm sáng trắng bằng sự phản xạ trên đĩa CD.  
        - Thời gian: 10 phút.
- Phương pháp: Thực nghiệm; quan sát; vấn đáp;..

       - Phương tiện: Dụng cụ TN:  Một đèn ống, đĩa CD.

	TRỢ GIÚP CỦA GV 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	GHI BẢNG

	(Hướng dẫn HS làm TN3. 

(Yêu cầu các nhóm làm TN3  mô tả kết quả TN=> hoàn thành C5, C6.

( Nêu câu hỏi Yêu cầu HS rỳt kết luận:
-Qua TN3 cho ta rút ra kết luận gì?

- Có những cách nào để phân tích 1 chùm sáng trắng thành những chùm sáng màu khác nhau?
	(Làm việc nhóm:

-Tiến hành TN3, quan sát;

- Trả lời C5, C6.

C5: Khi chiếu ánh sáng trắng vào mặt ghi của đĩa CD và quan sát ánh sáng phản xạ, ta thấy nhìn theo phương này có ánh sáng màu này, theo phương khác có A S màu khác.

C6: ánh  sáng chiếu đến đĩa CD là A S  trắng. Tùy  theo phương nhìn ta có thể thấy AS từ đĩa CD đến mắt ta có màu này hay màu kia. Trước khi đến đĩa chùm sáng là chùm sáng trắng. Sau khi phản xạ trên đĩa ta thu được nhiều chùm sáng màu khác nhau. 


	II. Phân tớch một chựm sáng trắng bằng sự phản xạ trên đĩa CD. 
1.Thí nghiệm 3:  QS mặt ghi của đĩa CD dưới  AS trắng.

2. Kết luận.

Có thể phân tích chùm sáng trắng thành chùm sáng màu bằng cách cho nó phản xạ trên mặt ghi của đĩa CD.

III. Kết luận chung.

 Có thể có nhiều cách phân tích 1 chùm sáng trắng thành những chùm sáng màu khác nhau.


Hoạt động 3.4: Vận dụng, củng cố. 
- Mục đích: Chốt kiến thức trọng tâm của bài học. Vận dụng KT rèn kỹ năng giải BT.  
- Thời gian: 5 phút.
- Phương pháp: Thực hành, luyện tập.
- Phương tiện: SGK; SBT.

	TRỢ GIÚP CỦA GV 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	GHI BẢNG

	(Yêu cầu HS chốt lại kiến thức của bài học (Ghi nhớ)

(Gọi 2 HS vận dụng trả lời câu C7, C8, C9
(Hướng dẫn HS câu C8.

- Nhận xét phần nước nằm giữa mặt gương và nước?

- Hiện tượng gì xảy ra khi chiếu chùm AS trắng hẹp từ không khí đến nước, gặp gương? 


	(Trả lời câu hỏi của GV, chốt lại kiến thức của bài học.

(Từng HS  vận dụng kiến thức hoàn thành  C7, C8, C9.  

C7: Chiếu chùm sáng trắng qua tấm lọc màu đá ta được ánh sáng đá. Ta có coi như tấm lọc màu đá có tác dụng tách chùm sáng đá ra khái chùm sáng trắng. Đây cũng là 1 cách phân tích ánh sáng trắng.


	IV. Vận dụng: C7; C8
 C8 : Phần nước nằm giữa mặt gương và mặt nước tạo thành 1 lăng kính bằng nước. Xét 1 dải sáng trắng hẹp phát ra từ mép của vạch đen trên trán, chiếu đến mặt nước. Dải sáng này khúc xạ vào nước, phản xạ trên gương, trở lại mặt nước, lại khúc xạ ra ngoài k2 và đi vào mắt người quan sát. Dải sáng này coi như đi qua lăng kính nước nói trên, nên nó bị phân tích ra thành nhiều dải sáng màu sắc như cầu vồng. Nên không nhìn thấy vạch đen.




Hoạt động 4: Hướng dẫn học sinh học ở nhà
- Mục đích: Giúp HS có hứng thú học bài ở nhà và chuẩn bị tốt cho bài học sau. 
- Thời gian: 5 phút
- Phương pháp: gợi mở.
- Phương tiện: SGK, SBT.

	TRỢ GIÚP CỦA GV 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	Giáo viên Yêu cầu học sinh:

- Học và làm bài tập bài 53(SBT). Đọc phần có thể em chưa biết (SGK/144)

- Chuẩn bị bài 55 (SGK/144)
	Ghi nhớ công việc về nhà


VI/ TÀI LIỆU THAM KHẢO. SGK; SGV; SBT; trang web thí nghiệm ảo.

VII/ RÚT KINH NGHIỆM


Ngày soạn: 20/2/2013.

Ngày giảng:              

                                MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG 
VÀ DƯỚI ÁNH SÁNG MÀU.

I.MỤC TIÊU: ( Chuẩn kiến thức- kỹ năng)
   1. Kiến thức: Nhận biết được rằng, vật tỏn xạ mạnh ánh sáng màu nào thì có màu đó và tỏn xạ kém các ánh sáng màu khác. Vật màu trắng có khả năng tỏn xạ mạnh tất cả các ánh sáng màu. Vật có màu đen không có khả năng tỏn xạ bất kì ánh sáng màu nào.

  2. Kĩ năng:    Nghiên cứu hiện tượng màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và ánh sáng màu để giải thích vì sao ta nhìn thấy các vật có màu sắc khi có ánh sáng.

  3. Thái độ: : - Cẩn thận, nghiêm túc, hợp tác nhóm làm TN.
                       -Yêu thíchbộ môn.

II/ CÂU HỎI QUAN TRỌNG

  -Tại sao có khi ta thấy cùng một bộ quần áo của người trên sân khấu lóc thì có màu này, lỳc thì có màu khác?

 - Tại sao khi đặt một vật màu đá dưới ánh sáng đá ta thấy nó có màu đá, cũn khi đặt vật đó dưới ánh sáng không phải là màu đá thì ta không thấy vật có màu đá nữa?

 - Ban ngày lá cây ngoài đường có màu gì? Trong ban đên tối ta thấy nó có màu gì? Tại sao ?      

III/ ĐÁNH GIÁ 
- HS trả lời được các câu hỏi trong SGK dưới sự hướng dẫn của GV.
- Thảo luận nhóm sôi nổi. Đánh giá qua phiếu học tập. 

- Đánh giá bằng điểm số về kỹ năng giải thích. 

- Tỏ ra yêu thích bộ môn.

IV/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: - Máy tính, máy chiếu Projector; 
                              - Mỗi nhóm học sinh (6 nhóm):  Hộp tỏn xạ dùng để quan sát các vật dưới ánh sáng màu, gồm: + 1 hộp kớn có một cửa sổ để quan sát.
                                 + Sử dụng 3 nút nhấn tương ứng với 3 màu đá, trắng, xanh,              

        2. Học sinh: Một vài vật hoặc giấy màu khác nhau.

V/ THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
 Hoạt động 1. Ổn định tổ chức lớp (1 phút)
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	-Kiểm tra sĩ số, ghi tên học sinh vắng; 

-  Ổn định trật tự lớp;....
	Cán bộ lớp (Lớp trưởng hoặc lớp phó) báo cáo.


Hoạt động 2. Kiểm tra kiến thức cũ.
- Mục đích: + Kiểm tra mức độ hiểu bài của học sinh;
                   + Lấy điểm kiểm tra thường xuyên.
- Phương pháp: kiểm tra vấn đáp
- Thời gian: 4 phút
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	- Khi nào ta nhận biết được ánh sáng? Có những cách nào ta có thể phân tớch chựm sáng trắng thành các chựm sáng màu?  

- Chữa bài tập 53.4, 53.5.
	Yêu cầu 1-2 học sinh trả lời và nhận xét kết quả trả lời của bạn


Hoạt động 3. Giảng bài mới  (Thời gian: 35 phút)
Hoạt động 3.1: đặt vấn đề
- Mục đích: Tạo tình huống có vấn đề cho bài mới. HS hứng thú, yêu thích bộ môn.
- Thời gian: 5 phút.
       - Phương pháp: Nêu vấn đề; quan sát. 
     - Phương tiện: Máy chiếu Projector.

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	-Tại sao có khi ta thấy cùng một bộ quần áo của người trên sân khấu lóc thì có màu này, lỳc thì có màu khác?

-Mô pháng TN ảo về màu mắc của các vật màu dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu.
	Mong đợi ở học sinh:

-Nêu dự đoán…
- Yêu thíchbộ môn, Yêu thíchbài học. 


Hoạt động 3.2: TèM HIỂU VỀ MÀU SẮC ÁNH SÁNG TRUYỀN TỪ CÁC VẬT Cể MÀU, DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG, ĐẾN MẮT.

        - Mục đích: HS hiểu được dưới AS trắng thì vật có màu nào thì có AS màu đó tới mắt ta. trõ vật màu đen.
        - Thời gian: 8 phút.
- Phương pháp: vấn đáp; quy nạp.

        - Phương tiện: Sách giáo khoa;Máy chiếu Projector.

	TRỢ GIÚP CỦA GV 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	- Yêu cầu HS đọc mục I của  sgk và trả lời câu hỏi C1 .

- Nhận xét các câu trả lời.

- Mụ pháng TN ảo.
	I. Vật màu trắng, vật màu đá, vật màu xanh và vật màu đen dưới ánh sáng trắng.

( HS tìm hiểu nội dung mục I, trả lời câu hỏi C1 

- Dưới ánh sáng màu trắng: Thì vật màu trắng có ánh sáng trắng truyền vào mắt ta.
- Dưới ánh sáng màu đá: Thì vật màu đá có ánh sáng đá truyền vào mắt ta.

- Dưới ánh sáng xanh: Thì vật màu xanh có ánh sáng xanh truyền vào mắt ta.

-Vật màu đen thì không có ánh sáng màu nào truyền vào mắt.

*Nhận xét: Dưới ánh sáng màu trắng, vật có màu nào thì có ánh sáng màu đó truyền vào mắt ta.


Hoạt động 3.3: TèM HIỂU KHẢ NĂNG TỏN XẠ ÁNH SÁNG MÀU CỦA CÁC VẬT BẰNG  THỰC  NGHIỆM VÀ RÚT RA KẾT LUẬN CHUNG VỀ KHẢ NĂNG TỏN XẠ ÁNHSÁNG MÀU CỦA CÁC VẬT.
         - Mục đích: HS biết được khả năng tỏn xạ ánh sáng màu của các vật qua thực nghiệm.  
        - Thời gian: 17 phút.
- Phương pháp: Thực nghiệm; quan sát; vấn đáp;..

       - Phương tiện: Dụng cụ TN: Hộp tỏn xạ dùng để quan sát các vật dưới ánh sáng màu.

	TRỢ GIÚP CỦA GV 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	- Hướng hẫn HS nắm bắt mục đích nghiên cứu

- Hướng dẫn HS làm TN, quan sát và nhận xét.

+Đặt vật màu đá trên nền trắng trong hộp.

+Đặt tấm lọc màu đá, rồi màu xanh
- Tổ chức cho HS phát biểu NX, thảo luận nhóm và hoàn thành câu C2; C3.

- Tổ chức cho HS khái quát hóa những nhận xét về khả năng tỏn xạ ánh sáng màu của các vật và hợp thức hóa các kết luận chung đó.


	II. Khả năng tỏn xạ ánh sáng màu của các vật.   

1.TN và quan sát.

(HS nêu mục đích TN.

( Làm TN và quan sát các vật màu trắng, đá, lục và đen dưới ánh sáng trắng, ánh sáng đá và ánh sáng lục.

(Cá nhân rỳt ra nhận xét và trả lời câu C2; C3

( Nhận xét kết quả của bạn, thống nhất kiến thức và ghi vở.

2. Nhận xét.

- Chiếu ánh sáng đá vào vật màu đá→Nhìn thấy vật màu đá.

- Chiếu ánh sáng đá vào vật màu xanh lục, đen→Vật gần đen.

- Chiếu ánh sáng đá vào vật màu trắng→Vật màu đá.

- Chiếu ánh sáng xanh lục vào vật xanh lục và màu trắng→Vật màu xanh lục.

- Chiếu ánh sáng xanh lục vào vật màu khác→Nhìn thấy vật màu tối (đen).

3. Kết luận 

(HS trả lời câu hỏi của GV về khả năng tỏn xạ ánh sáng màu trong những trường hợp cụ thể.

(Suy nghĩ để đi đến KL chung.

-Vật màu nào thì tỏn xạ tốt ánh sáng màu đó và tỏn xạ kém ánh sáng các màu khác.
-Vật màu trắng tỏn xạ tốt tất cả các ánh sáng màu.

-Vật màu đen không có khả năng tỏn xạ các ánh sáng màu.


Hoạt động 3.4: Vận dụng, củng cố. 
- Mục đích: Chốt kiến thức trọng tâm của bài học. Vận dụng KT rèn kỹ năng giải BT.  
- Thời gian: 5 phút.
- Phương pháp: Thực hành, luyện tập.
- Phương tiện: SGK; SBT.

	TRỢ GIÚP CỦA GV 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	-Yêu cầu HS đọc SGK và trả lời câu hỏi C4, C5.
-Gọi HS yếu trả lời C6.

   C6: Trong chùm sáng trắng có đủ mọi ánh sáng màu. Khi đặt một vật màu đá dưới ánh sáng trắng, ta thấy nó có màu đá vì nú tỏn xạ tốt ánh sáng đá trong chùm sáng trắng. Tương tự như vậy, đặt một vật màu xanh dưới ánh sáng trắng ta sẽ thấy vật màu xanh…
-GV thông báo và giải thích mục “Có thể em chưa biết”.

	(Từng HS vận dụng kiến thức hoàn thành C4; C5; C6.
C4:  Ban ngày, lá cây ngoài đường thường có màu xanh vì chỳng tỏn xạ tốt ánh sáng xanh trong chựm ánh sáng trắng của Mặt Trời. Trong đêm tối, ta thấy chúng có màu đen vì không có ánh sáng chiếu đến chúng và chúng chẳng có gì để tỏn xạ.
C5:  Đặt một tấm kính đá trên một tờ giấy trắng, rồi chiếu ánh sáng trắng vào tấm kính thì ta sẽ thấy tờ giấy màu đá.Vì: Ánh sáng đá trong chùm sáng trắng truyền qua được tấm kính đá, rồi chiếu vào tờ giấy trắng. Tờ giấy trắng tỏn xạ tốt ánh sáng đá. Ánh sáng đá này lại truyền qua tấm kính đá theo chiều ngược lại, vào mắt ta. Vì thế ta thấy tờ giấy màu đá.

Nếu thay tờ giấy trắng bằng tờ giấy xanh thì ta sẽ thấy tờ giấy màu đen. Vì tờ giấy xanh tỏn xạ kộm ánh sáng đá.




 Hoạt động 4: Hướng dẫn học sinh học ở nhà
- Mục đích: Giúp HS có hứng thú học bài ở nhà và chuẩn bị tốt cho bài học sau. 
- Thời gian: 5 phút
- Phương pháp: gợi mở.
- Phương tiện: SGK, SBT.

	TRỢ GIÚP CỦA GV 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	Giáo viên Yêu cầu học sinh:

- Học và làm bài tập bài 55(SBT). Đọc phần có thể em chưa biết (SGK/145)

- Chuẩn bị bài 56 (SGK/146)
	Ghi nhớ công việc về nhà


VI/ TÀI LIỆU THAM KHẢO. SGK; SGV; SBT; trang web thí nghiệm ảo.

VII/ RÚT KINH NGHIỆM

Ngày soạn:   20/3/2013

Ngày giảng:                             CÁC TÁC DỤNG CỦA ÁNH SÁNG
     I .MỤC TIÊU: ( Chuẩn kiến thức- kỹ năng)
     1. Kiến thức   

    - Nêu được ví dụ thực tế về tác dụng nhiệt của ánh sáng và chỉ ra sự biến đổi năng lượng đối với tác dụng này . Thu thập thông tin về tác dụng của ánh sáng trong thực tế để thấy vai trò của ánh 

   - Nêu được ví dụ thực tế về tác dụng quang điện của ánh sáng và chỉ ra được sự biến đổi năng lượng trong tác dụng này.

  - Nêu được ví dụ thực tế về tác dụng sinh học của ánh sáng và chỉ ra được sự biến đổi năng lượng trong tác dụng này

    2. Kĩ năng: Tiến hành được thí nghiệm để so sánh tác dụng nhiệt của ánh sáng lên một vật có màu trắng và lên một vật có màu đen.

    3. Thái độ: : - Cẩn thận, nghiêm túc, hợp tác nhóm làm TN.
                         -Yêu thích bộ môn.

II/ CÂU HỎI QUAN TRỌNG

    Câu 1: Ánh sáng chiếu vào các vật có làm các vật bị biến đổi không?

    Câu 2: Ánh sáng có những tác dụng gì? Trong đời sống hoặc trong sản xuất con người dó sử dụng ánh sáng để làm những công việc gì?

    Câu 3: Bố, mẹ thường khuyên con cái thỉnh thoảng phải ra ngoài nắng để cho cơ thể được cứng cáp kháe mạnh. Bố mẹ định nói đến tác dụng gì của ánh snga mặt trời?

    Câu 4: Ác-si mét đó dựng gương để đốt cháy các chiến thuyền của người La Mã. Ác- si mét đó sử dụng tác dụng gì của ánh sáng?

III/ ĐÁNH GIÁ 
- HS trả lời được các câu hỏi trong SGK dưới sự hướng dẫn của GV.
- Thảo luận nhóm sôi nổi. Đánh giá qua phiếu học tập. 

- Đánh giá bằng điểm số về kỹ năng giải thích. 

- Tỏ ra yêu thích bộ môn.

IV/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: - Máy tính, máy chiếu Projector; 
                              - Mỗi nhóm học sinh (6 nhóm): 

                                   + 01 chiếc đồng hồ. 

                                   + Bộ dụng cụ nghiờn cứu tác dụng nhiệt:   

                                   + Hai nhiệt kế.

                                   + Giá có hai hộp sơn màu trắng và màu đen, trong hai hộp có vị trí cắm nhiệt kế, giữa hai hộp có bóng đèn nhá dùng điện áp 12V xoay chiều.

        2. Học sinh: Đồng hồ đo thời gian.

V/ THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
 Hoạt động 1. Ổn định tổ chức lớp (1 phút)
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	-Kiểm tra sĩ số, ghi tên học sinh vắng; 

-  Ổn định trật tự lớp;....
	Cán bộ lớp (Lớp trưởng hoặc lớp phó) báo cáo.


Hoạt động 2. Kiểm tra kiến thức cũ.
- Mục đích: + Kiểm tra mức độ hiểu bài của học sinh;
                   + Lấy điểm kiểm tra thường xuyên.
- Phương pháp: kiểm tra vấn đáp
- Thời gian: 4 phút
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	-Nêu kết luận về khả năng tỏn xạ ánh sáng màu của các vật.

-Tại sao khi đặt một vật màu đá dưới ánh sáng trắng ta thấy nó có màu đá, khi đặt một vật màu xanh dưới AS trắng ta thấy nú có màu xanh…?
	Yêu cầu 1-2 học sinh trả lời và nhận xét kết quả trả lời của bạn


Hoạt động 3. Giảng bài mới  (Thời gian: 35 phút)
Hoạt động 3.1: đặt vấn đề
- Mục đích: Tạo tình huống có vấn đề cho bài mới. HS hứng thú, yêu thích bộ môn.
- Thời gian: 5 phút.
       - Phương pháp: Nêu vấn đề; quan sát. 
       - Phương tiện: Máy chiếu Projector.

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	- GV: chiếu lên màn hình bức tranh mụ tả câu chuyện Ác si mét đó dựng gương để đốt cháy chiến thuyền của người La Mó.

- Nêu câu hỏi: Ác- si mét đó sử dụng tác dụng gì của ánh sáng?
	Mong đợi ở học sinh:

-Nêu dự đoán…
- Yêu thíchbộ môn, Yêu thíchbài học.


Hoạt động 3.2:. TèM HIỂU Tác DỤNG NHIỆT CỦA ÁNH SÁNG
        - Mục đích: HS hiểu và vận dụng tác dụng nhiệt của AS vào trong đời sống và sản xuất. 
        - Thời gian: 10 phút.
- Phương pháp: Thực nghiệm; vấn đáp; quy nạp.

        - Phương tiện: Dụng cụ TN hình 56/146; Sách giáo khoa;Máy chiếu Projector.

	TRỢ GIÚP CỦA GV 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	(Yêu cầu HS trả lời C1, C2.

Tác dụng nhiệt của ánh sáng là gì?

( Hiển thị trên màn hình một số bức tranh về những ứng dụng của tác dụng nhiệt của ánh sáng vào trong sản xuất và đời sống. 

(Yêu cầu HS nghiờn cứu thiết bị và bố trí TN, theo dừi ghi kết quả vào bảng 1/sgk/147. So sánh kết quả, rỳt ra nhận xét.

-Yêu cầu HS đọc thông tin (SG/147)
	I.Tác dụng nhiệt của ánh sáng.
     1) Tác dụng nhiệt của ánh sáng là gì?

( Từng HS trả lời C1, C2.

( Tham gia thảo luận lớp thống nhất → ghi vở.

C1: + VD1: Ánh sáng chiếu vào cơ thể →cơ thể nóng lên.

      + VD2: Ánh sáng chiếu vào quần áo ướt→quần áo sẽ mau khô

      + VD3: Ánh sáng chiếu vào đồ vật→Đồ vật nóng lên.

C2: -Sử dụng ánh sáng Mặt Trời chiếu vào gương cầu lừm

-Phơi muối: Ánh sáng làm nước biển bay hơi nhanh→muối.

*Nhận xét: Ánh sáng chiếu vào các vật làm các vật nóng lên. Khi đó năng lượng ánh sáng đó bị biến đổi thành nhiệt năng. Đó là tác dụng nhiệt của ánh sáng.

2) Nghiờn cứu t/d của ánh sáng trên vật màu trắng hay vật màu đen

( Hoạt động nhóm:- nghiờn cứu thiết bị và  TN.

-So sánh kết quả, rỳt ra nhận xét: Vật màu đen hấp thụ ánh sáng nhiều hơn vật màu trắng.



Hoạt động 3.3: NGHIấN CỨU Tác DỤNG SINH HỌC CỦA ÁNH SÁNG
         - Mục đích: HS hiểu về ứng dụng t/d sinh học của AS vào trong đời sống và sản xuất
        - Thời gian: 7 phút.
- Phương pháp: đọc sgk; quan sát; vấn đáp;..

       - Phương tiện: Sách giáo khoa;Máy chiếu Projector
	TRỢ GIÚP CỦA GV 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	-Tác dụng sinh học là gì?

- Hãy nêu một vớ dụ về tác dụng của ánh sáng đối với cây cối, đối với cơ thể người?
( Hiển thị một số bức ảnh chụp về cây cối sống thiếu ánh sáng.
	II.Tác dụng sinh học của ánh sáng.

( HS đọc thông tin (SGK/147), trả lời câu hỏi.
C4: Cây cối trồng trong nơi không có ánh sáng, lá cây xanh nhạt, cây yếu.

Cây trồng ngoài ánh sáng, lá xanh cây tốt.

C5: người sống thiếu ánh sáng sẽ yếu. Em bé phải tắm nắng để cứng cáp.

* Nhận xét: Ánh sáng gây ra một số biến đổi nhất định ở các sinh vật-đó là tác dụng sinh học của ánh sáng.




Hoạt động 3.4: Tác DỤNG QUANG ĐIỆN CỦA ÁNH SÁNG
         - Mục đích: HS hiểu về ứng dụng t/d quang điện của AS trong đời sống và sản xuất.  
        - Thời gian: 8 phút.
- Phương pháp: Đọc sgk, nghiên cứu; quan sát; vấn đáp;..

       - Phương tiện: Sách giáo khoa;Máy chiếu Projector; Tranh ảnh
	TRỢ GIÚP CỦA GV 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	( Yêu cầu HS đọc thông tin tìm hiểu pin mặt trời; nêu câu hỏi: 

- pin mắt trời là gì?

-Máy tính bỏ túi chỉ hoạt động khi nào?

( Giới thiệu: Pin mặt trời gồm có 2 chất khác nhau, khi chiếu ánh sáng vào: 1 số e từ bản cực này bật ra bắn sang bản cực kia làm 2 bản cực nhiễm điện khác nhau→nguồn điện 1 chiều.
( Yêu cầu HS đọc thông tin tìm tác dụng quang điện của ánh sáng; nêu câu hỏi: 

-Không có ánh sáng pin có hoạt động không?

-Pin quang điện biến năng lượng nào thành năng lượng nào?

( Hiển thị một số bức ảnh chụp về hình ảnh pin mặt trời trên đảo Bạch Long Vĩ.
	  III.Tác dụng quang điện của ánh sáng.

1) Pin mặt trời:  

( HĐ cá nhân đọc thông tin và trả lời câu hỏi của GV, hoàn thành C6,7.

+Pin mặt trời là nguồn điện có thể phát ra điện khi có ánh sáng chiếu vào.

C6: -Pin mặt trời dùng ở đảo, ở miền núi hoặc một số thiết bị điện…

Pin mặt trời đều có 1 cửa sổ để chiếu ánh sáng vào.

C7: Pin mặt trời:

+Pin phát điện phải có ánh sáng.

+Pin hoạt động không phải do tác dụng nhiệt của ánh sáng.

+Để pin trong bóng tối, áp vật nóng vào thì pin không hoạt động được→Vậy pin mặt trời hoạt động được không phải do tác dụng nhiệt.

2) Tác dụng quang điện của ánh sáng.
-Pin quang điện: Biến đổi trực tiếp năng lượng ánh sáng thành năng lượng điện.

-Tác dụng của ánh sáng lên pin quang điện gọi là tác dụng quang điện.


Hoạt động 3.5: Vận dụng, củng cố. 
- Mục đích: Chốt kiến thức trọng tâm của bài học. Vận dụng KT rèn kỹ năng giải BT.  
- Thời gian: 5 phút.
- Phương pháp: Thực hành, luyện tập.
- Phương tiện: SGK; SBT.

	TRỢ GIÚP CỦA GV 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	(Tổ chức lớp thảo luận, trả lời C8, C9, C10.

-Ác-si-một dựng dụng cụ tập trung nhiều ánh sáng vào chiến thuyền của giặc.

-Chỳ ý C10: Về mùa đông ban ngày nên mặc áo màu tối?

(GV thông báo cho HS mục “Có thể em chưa biết”: 

-Trong 1s với  S =1m2 nhận 1400J

6h – S=20m2 nhận 604800000J được 1800L nước sôi.

-Các vệ tinh nhân tạo dùng điện của pin mặt trời.

	 IV. Vận dụng:

HĐ cá nhân: Vận dụng kiến thức hoàn thành câu hỏi C8-> C10
C8: Ác-si-mét đó sử dụng tác dụng nhiệt của ánh sáng mặt trời.
C9: Bố mẹ muốn nói đến tác dụng sinh học của ánh sáng mặt trời.

C10: Về mùa đông nên mặc quần áo màu tối vì quần áo màu tối hấp thụ nhiều năng lượng của ánh sáng mặt trời và sưởi ấm cho cơ thể. Về mùa hè, trái lại, nên mặc quần áo màu sáng để nó hấp thụ ít năng lượng của ánh sáng mặt trời, giảm được sự nóng bức khi ta đi ngoài nắng.




 Hoạt động 4: Hướng dẫn học sinh học ở nhà
- Mục đích: Giúp HS có hứng thú học bài ở nhà và chuẩn bị tốt cho bài học sau. 
- Thời gian: 5 phút
- Phương pháp: gợi mở.
- Phương tiện: SGK, SBT.

	TRỢ GIÚP CỦA GV 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	Giáo viên Yêu cầu học sinh:

- Học và làm bài tập bài 56(SBT). Đọc phần có thể em chưa biết (SGK/148)

- Chuẩn bị bài 57(Thực hành)

 + Mỗi tổ: một hộp kớn bằng bìa, 1 đĩa CD; 

 + Cá nhân: bản báo cào TH (SGK/ 150)
	Ghi nhớ công việc về nhà


VI/ TÀI LIỆU THAM KHẢO. SGK; SGV; SBT; trang web thí nghiệm ảo.

VII/ RÚT KINH NGHIỆM

Ngày soạn: 20/3/2013.

Ngày giảng:                                              
THỰC HÀNH: NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG ĐƠN SẮC VÀ ÁNH SÁNG KHÔNG ĐƠN SẮC BẰNG ĐĨA CD.

I.MỤC TIấU: ( Chuẩn kiến thức- kỹ năng)
         1. Kiến thức: -Trả lời được các câu hỏi: Thế nào là một ánh sáng đơn sắc và thế nào là ánh sáng không đơn sắc?

-Biết cách dùng đĩa CD để nhận biết ánh sáng đơn sắc và ánh sáng không đơn sắc.

         2. Kĩ năng: Biết cách tiến hành TN để phân biệt được ánh sáng đơn sắc và ánh sáng không đơn sắc.

3. Thái độ: : - Cẩn thận, nghiêm túc, hợp tác nhóm làm TN.
                       -Yêu thíchbộ môn.

II/ CÂU HỎI QUAN TRỌNG

    Câu 1: Thế nào là ánh sáng đơn sắc và ánh sáng không đơn sắc?

    Câu 2: Ánh sáng được tạo ra từ các tấm lọc màu là ánh sáng đơn sắc hay không đơn sắc?

    Câu 3: Làm thế nào để nhận biết ánh sáng là đơn sắc hay không đơn sắc?

III/ ĐÁNH GIÁ 
- HS trả lời được các câu hỏi trong SGK dưới sự hướng dẫn của GV.
- Thảo luận nhóm sôi nổi. Đánh giá qua sự chuẩn bị dụng cụ TN và kết quả làm TN. 

- Đánh giá bằng điểm số về kỹ năng thực hành. 

- Tỏ ra Yêu thíchbộ môn.

IV/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: - Máy tính, máy chiếu Projector; 
                              - Mỗi nhóm học sinh (6 nhóm): 

              +1 đèn phát ánh sáng trắng. +1 vài tấm lọc màu khác nhau.

                                             + 1 đĩa CD; Nguồn điện: Máy biến áp hạ áp.

              + 1 nguồn sáng đơn sắc như các đèn LED đá, lục, vàng, bút laze

        2. Học sinh: Dụng cụ dùng để che tối(Hộp bìa kớn)

V/ THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 Hoạt động 1. Ổn định tổ chức lớp (1 phút)
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	-Kiểm tra sĩ số, ghi tên học sinh vắng; 

-  Ổn định trật tự lớp;....
	Cán bộ lớp (Lớp trưởng hoặc lớp phó) báo cáo.


Hoạt động 2. Kiểm tra sự chuẩn bị trả lời các câu hỏi trong bản báo cáo TH.
- Mục đích: + Kiểm tra mức độ chuẩn bị bài của học sinh;
                   + Lấy điểm kiểm tra thường xuyên.
- Phương pháp: kiểm tra vấn đáp
- Thời gian: 4 phút
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1,Ánh sáng đơn sắc là gì?

2, Ánh sáng không đơn sắc là gì?

3, Trình bày cách nhận biết ánh sáng đơn sắc hoặc không đơn sắc bằng đĩa CD.
	Yêu cầu 1-2 học sinh trả lời và nhận xét kết quả trả lời của bạn


Hoạt động 3. Giảng bài mới  (Thời gian: 35 phút)

Hoạt động 3.1:. TèM HIỂU CÁC Khái NIỆM A/S ĐƠN SẮC, A/S KHÔNG ĐƠN SẮC.

        - Mục đích: HS hiểu thế nào là AS đơn sắc và AS không đơn sắc. 
        - Thời gian: 5 phút.
- Phương pháp: Đọc sgk/149; nghiên cứu; vấn đáp; quy nạp.

        - Phương tiện: SGK

	TRỢ GIÚP CỦA GV 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	(Yêu cầu HS đọc tài liệu để lĩnh hội các khái niệm mới, nêu câu hỏi:
+Ánh sáng đơn sắc là gì? Ánh sáng đó có  phân tích được không?

+Ánh sáng không đơn sắc có màu không? Có  phân tích được không? Có những cách nào phân tích được ánh sáng trắng?


	1. Các khái niệm.

(Đọc tài liệu (SGK/149), lĩnh hội k/niện mới
a.Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng có một màu nhất định và không thể phân tích ánh sáng đó thành các ánh sáng có màu khác được.

b. Ánh sáng không đơn sắc tuy cũng có một màu nhất định, nhưng nó là sự pha trộn của nhiều ánh sáng màu; do đó ta có thể phân tích ánh sáng không đơn sắc thành nhiều ánh sáng màu khác nhau.




Hoạt động 3.2: LÀM TN PHÂN TÍCH AS MÀU DO MỘT SỐ NGUỒN SÁNG MÀU PHÁT RA
         - Mục đích: HS biết sử dụng những dụng cụ đó cho để nhận biết AS nào là đơn sắc.   
        - Thời gian: 20 phút.
        - Phương pháp: Thực nghiệm, quan sát. 
        - Phương tiện: +1 đèn phát ánh sáng trắng +1 vài tấm lọc màu khác nhau.

 + 1 đĩa CD; Nguồn điện: Máy biến áp hạ áp.

                                      + 1 nguồn sáng đơn sắc như các đèn LED đá, lục, vàng, bút laze;

	TRỢ GIÚP CỦA GV 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	- Cung cấp dụng cụ TN; hướng dẫn cách tiến hành TN 

- GV hướng dẫn HS quan sát, thử nhiều lần để thu thập kinh nghiệm và ghi lại nhận xét.
	2. Dụng cụ và cách tiến hành TN.

( HĐ nhóm: -Tìm hiểu mục đích, dụng cụ và cách tiến hành TN. 

-Nghe GV hướng dẫn cách tiến hành TN.

- Làm TN
+Dùng đĩa CD để phân tích ánh sáng màu do những nguồn sáng khác nhau phát ra.

+ Chiếu ánh sáng cần phân tích vào mặt ghi của đĩa CD. Quan sát ánh sáng phản xạ.

+ Chỳ ý màu sắc của ánh sáng thu được và ghi lại chính xác những nhận xét của mình.



Hoạt động 3.3: LÀM BÁO CÁO THỰC HÀNH
      - Mục đích: HS hoàn thành báo cáo TH về cách nhận biết AS đơn sắc và không đơn sắc.
      - Thời gian: 12 phút.
      - Phương pháp: Gợi mở; Cho HS xem bản mẫu báo cáo TH.

      - Phương tiện: SGK, một bản mẫu báo cáo TH.

	TRỢ GIÚP CỦA GV 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	(Đôn đốc và hướng dẫn HS làm báo cáo, đánh giá kết quả.
( Treo bản báo cáo mẫu do GV chuẩn bị và  4 bản của 4 nhóm để HS so sánh và NX.

(GV phân tớch kết quả:

+Ánh sáng đơn sắc được lọc qua tấm lọc màu thì không bị phân tớch bằng đĩa CD.

+Ánh sáng không đơn sắc chiếu vào đĩa CD bị phân tích thành các ánh sáng màu.
(Yêu cầu HS thu  dọn dụng cụ.

( Nhận xét đánh giá giờ thực hành : Ý thức và kết quả thực hành.

	(  Từng HS hoàn thành báo cáo và nộp bài cho GV.

-Ghi các câu trả lời vào báo cáo.
-Ghi các kết quả quan sát được vào bảng 1: Bảng báo cáo cá nhân.

-Ghi kết luận chung về kết quả TN. 

(  HS đối chiếu kết quả của mình với các nhóm để rút ra nhận xét


Hoạt động 4: Hướng dẫn học sinh học ở nhà
- Mục đích: Giúp HS có hứng thú học bài ở nhà và chuẩn bị tốt cho bài học sau. 
- Thời gian: 5 phút
- Phương pháp: gợi mở.
- Phương tiện: SGK, SBT.

	TRỢ GIÚP CỦA GV 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	Giáo viên Yêu cầu học sinh: Chuẩn bị bài 58 (Tổng kết chương 3- Quang học)

· Làm đáp án các câu hỏi trong phần tự kiểm tra kiến thức (SGK/151).

· Hệ thống kiến thức chương 3 theo các chủ đề.
· Ghi lại kiến thức cơ bản trong mỗi chủ đề.
	Ghi nhớ công việc về nhà


VI/ TÀI LIỆU THAM KHẢO. SGK; SGV; SBT; trang web thí nghiệm ảo.

VII/ RÚT KINH NGHIỆM

Ngày soạn: 25/3/2013.
Ngày giảng:
TỔNG KẾT CHƯƠNG 3: QUANG HỌC.

I .MỤC TIấU:

1.Kiến thức: 

           -Trả lời được các câu hỏi tự kiểm tra nêu trong bài 58 => Tổng hợp, hệ thống kiến thức cơ bản phần quang học theo 2 chủ đề “Khúc xạ ánh sáng” và “ánh sáng màu”

2. Kĩ năng: Vận dụng kiến thức quang học để giải thích một số hiện tượng trong thực tế cuộc sống. 

 3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác, có tinh thần hợp tác theo nhóm. Yêu thíchbộ môn.

II/ CÂU HỎI QUAN TRỌNG .

   Câu 1:  Liệt kê các bài đó học trong chương 3, những kiến thức đó học trong chương 3 được phân ra theo mấy chủ đề? Đó là những chủ đề nào?

  Câu 2: Để nhận biết một thấu kính là hội tụ hay phân kỳ ta dựa vào những dấu hiệu nào?

  Câu 3: Ảnh của một vật tạo bởi TKPK và thấu kính hội tụ có điểm gì giống và khác nhau?

  Câu 4: Để vẽ ảnh của 1 vật tạo bởi TK ta cần dựa vào đường đi của những tia sáng nào?

  Câu 5:So sánh giữa mắt và máy ảnh có điểm gì giống nhau về mặt quan học
  Câu 6:Nêu đặc điểm của mắt cận và mắt lóo? Cách khắc phục tật cận, tật lóo?

  Câu 7:Kính lúp là gì? Kính lúp dựng để làm gì? Cách quan sát một vật qua kính lúp.

  Câu 8:Có mấy cách phân tớch ánh sáng trằng thành các ánh sáng màu?

  Câu 9: Thế nào là ánh sáng đơn sắc và ánh sáng không đơn sắc? Làm thế nào để nhận biết ánh sáng màu phát ra từ một nguồn sáng có phải là ánh sáng đơn sắc hay không đơn sắc?

III/ ĐÁNH GIÁ 
- HS tự kiểm tra kiến thức bằng cách trả lời được các câu hỏi trong SGK dưới sự hướng dẫn của GV.
- Thảo luận nhóm sôi nổi; có tinh thần hợp tác để chốt kiến thức cơ bản trọng tâm của chương.    
- Tỏ ra Yêu thíchbộ môn.

IV/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên
- Máy tính, máy chiếu Projector. 

       - Nội dung KT xây dựng trên bản đồ tư duy. Bài tập TN soạn phần mềm Hotpotatoes

        2. Học sinh: - Đáp án các câu hỏi trong phần tự kiểm tra(Tư câu 1->17/sgk/151)

                            - Làm bài tập do GV yêu cầu ở tiết trước. 

V/ THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động 1. Ổn định tổ chức lớp; kiểm tra sự chuẩn bị bài của HS (2 phút)

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	- Kiểm tra sĩ số, ghi tên học sinh vắng; Ổn định trật tự lớp;....

- Yêu cầu các lớp trưởng báo cáo sự chuẩn bị bài của lớp. Nhận xét sự chuẩn bị bài của HS và nêu mục tiêu, phạm vi của bài ôn tập.
	-Cán bộ lớp (Lớp trưởng hoặc lớp phó) báo cáo.

-Nghe GV nêu mục tiêu của bài ôn tập.




Hoạt động 2. Giảng bài mới  (Thời gian: 38 phút)

 Hoạt động 2.1: Đặt vấn đề.
- Mục đích: Tạo tình huống có vấn đề cho bài mới. Tạo cho HS hứng thú.
- Thời gian: 5 phút.
       - Phương pháp: Hoạt động nhóm; nêu vấn đề,  gợi mở.

        - Phương tiện: Bảng, SGK
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	- Liệt kê các bài đó học trong chương 3 và cho biết những kiến thức đó học được phân ra theo mấy chủ đề? Đó là những chủ đề nào?

- Nêu những kiến thức cơ bản  cần nắm trong mỗi chủ đề.
	Mong đợi ở học sinh:
(Hoạt động nhóm:

-Trao đổi, thống nhất liệt kê những kiến thức cơ bản đó học theo 2 chủ đề.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả.


Hoạt động 2.2 : Hệ thống kiến thức cơ bản đó học(chương 3) 

       - Mục đích: Nắm được kiến thức cơ bản trọng tâm theo 2 chủ đề của chương 3
- Thời gian: 23 phút.
- Phương pháp: vấn đáp, HS làm việc cá nhân.
- Phương tiện: Máy tính, máy chiếu Projector. 

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	( Yêu cầu HS nêu những kiến thức cơ bản đó nghiờn cứu trong 2 chủ đề?

(Nêu câu hỏi gợi ý, GV hệ thống KT trên bản đồ tư duy. 

1) Thế nào là hiện tượng khúc xạ ánh sáng? So sánh góc tới với góc khúc xạ khi ta chiếu tia sáng từ kk vào nước rồi từ nước sang kk.

2)Có mấy loại TK? Cách phân biệt các TK đó?

3) Nêu đường đi của các tia sáng đặc  biệt?

4) Nêu đặc điểm của ảnh tạo bởi TKHT và TKPK.

5) Nêu cách dựng ảnh của một vật tạo bởi TK khi vật có dạng đường thẳng AB, vông góc với trục chính và một điểm thuộc trục chính.

6) So sánh giữa mắt và máy ảnh có điểm gì giống nhau về mặt quan học.

7) Nêu đặc điểm của mắt cận và mắt lóo? Cách khắc phục tật cận, tật lóo?

8) Kính lúp là gì? Kính lúp dựng để làm gì? Cách quan sát một vật qua kính lúp.

9) Kể tên các nguồn phát ánh sáng trắng và các nguồn phát ánh sáng màu? Nêu cách tạo ra ánh sáng màu bằng tấm lọc màu.

10) Có mấy cách phân tớch ánh sáng trằng thành các ánh sáng màu?

11) Nêu kết luận về khả năng tỏn xạ ánh sáng màu của các vật?

12) Thế nào là ánh sáng đơn sắc và ánh sáng không đơn sắc? Làm thế nào để nhận biết ánh sáng màu phát ra từ một nguồn sáng có phải là ánh sáng đơn sắc hay không đơn sắc?


	(HS hoạt động nhóm:

-Trao đổi, thống nhất liệt kê những kiến thức cơ bản đó học theo 2 chủ đề.

(HS hoạt động cá nhân:

- Phát biểu, trao đổi ,thảo luận với lớp thống nhất câu trả lời đúng. 

- Đánh giá, nhận xét câu trả lời của bạn.

- Ghi vào vở những kiến thức cơ bản của chương 

I) Kiến thức cơ bản:

*Chủ đề 1: Khúc xạ ánh sáng.
1) Hiện tượng khúc xạ.

- Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là hiện tượng tia sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trương trong suốt khác, bị góy khúc tại mặt phân cách. 

-Khi tia sáng từ không khí vào nước thì gúc khúc xạ nhá hơn góc tới.

2) Thấu kính: Thấu kính hội tụ và TKPK

- Cách nhận biết: 

+ Hình dạng: Dựa vào độ dày phần giữa với độ dày phần rìa.

+ Chiếu chựm sáng song song vuụng gúc với mặt TK. Nếu chựm ló hội tụ => TKHT; nếu chựm ló loe rộng => TKPK

- Đặc điểm của ảnh:

+TKHT: ảnh ảo cùng chiều, lớn hơn vật (Khi vật nằm trong khoảng f); khi vật nằm ngoài f thì ảnh là thật, ngược chiều.

+TKPK: ảnh ảo, cùng chiều, nhá hơn vật.

- Cách dựng ảnh: Dựa vào 2 trong 3 tia sáng đặc biệt.

3)Mắt: 

- Hai bộ phận quan trọng của mắt: Thể thủy tinh và màng lưới. 

- Điểm cực cận, điểm cực viễn, khoảng cực cận, khoảng cực viễn.

- Đặc điểm mắt cận, mắt lóo.

- Cách khắc phục tật cận là đeo kính phân kỳ, cách khắc phục tật mắt lóo là đeo kính HT.

4) Máy ảnh:

- Hai bộ phận qua trọng của máy ảnh là vật kính và buồng tối.

- Ảnh tạo bởi trên phim trong máy ảnh là ảnh thật ngược chiều, nhá hơn vật

5) Kính lúp: 

- Là 1 thấu kính hội tụ có f ngắn

-Tác dụng: Dùng để quan sát vật nhá.

- Khi quan sát một vật qua kính lúp, ta đặt vật trong khoảng f của kính lúp.

* Chủ đề 2: Ánh sáng
- Ánh sáng trắng được tạo ra từ các nguồn sáng như mặt trời, các đèn dây tóc nóng sáng.

-Ánh sáng màu: tạo ra từ các nguồn sáng màu: Đèn LED, đèn ống dựng trong quảng cáo.

- Tạo ra ánh sáng màu bằng tấm lọc màu bằng cách cho ánh sáng trắng chiếu vào các tấm lọc màu.

- Phân tích ánh trắng bằng lăng kính, bằng sự phản xạ trên mặt ghi của đĩa CD

- Màu sắc các vật dưới ánh sáng trằng và dưới ánh sáng màu: Vật có màu nào tỏn xạ tốt ánh sáng màu đó, tỏn xạ kém ánh sáng màu khác.Vật màu trắng tỏn xạ tốt tất cả các ánh sáng màu, vật màu đen không có khả năng tỏn xạ ánh sáng màu.

-Ánh sáng đơn sắc: Là ánh sáng có 1 màu và không phân tích thành các ánh sáng màu khác. 

-Ánh sáng không đơn sắc tuy cóng có một màu nhưng lại là pha trộn của các màu khác và không thể phân tích thành các ánh sáng màu khác được.

- Nhận biết ánh sáng đơn sắc hoặc ánh sáng không đơn sắc bằng đĩa CD




Hoạt động 2.3 : Giải bài tập.  

       - Mục đích: Vận dụng kiến thức cơ bản trọng tâm để giải bài tập, rèn kỹ năng
- Thời gian: 10 phút.
- Phương pháp: vấn đáp, HS làm việc cá nhân; Thảo luận nhóm.
- Phương tiện: Máy tính, máy chiếu Projector. 
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	 ( GV đưa ra một số bài tập trắc nghiệm (SGK/152) soạn trên phần mềm Hotpotatoes. Yêu cầu HS thực hiện. 
	II. Bài tập

(Hoạt động cá nhân: Giải các bài tập trắc nghiệm trên máy tính

Bài 17. B.                                       .
Bài 18.B.                                        

Bài 19. B

Bài 20. D


 *Hoạt động 4:  Hướng dẫn về nhà: (3 phút)

   - Ôn lại bài theo hai chủ đề.

   - Làm bài tập: 22,23,24 (sgk/152)

   - Giờ sau ôn luyện cách vẽ ảnh của vật tạo bởi TK và xác định vị trí của ảnh, vị trí tiêu điểm.
Hoạt động 3: Hướng dẫn học sinh học ở nhà
- Mục đích: Giúp HS có hứng thú học bài ở nhà và chuẩn bị tốt cho bài học sau. 
- Thời gian: 5 phút
- Phương pháp: Gợi mở.
- Phương tiện: SGK, SBT.
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	 Giáo viên Yêu cầu học sinh:
  +Xem lại các kiến thức cơ bản(bài ôn tập)

  + Làm bài tập: 22,23,24 (sgk/152)

  + Giờ sau ôn luyện cách vẽ ảnh của vật tạo bởi TK và xác định vị trí của ảnh, vị trí tiêu điểm.
	


VI/ TÀI LIỆU THAM KHẢO. SGK; SGV; SBT; Phần mềm Mindjet manager 7.0, Hotpotatoes
VII/ RÚT KINH NGHIỆM     
Ngày soạn: 1/4/2013
Ngày giảng:
ễN TẬP.

I .MỤC TIấU:

1.Kiến thức: Củng cố cách vẽ đường đi của tia sáng, dựng ảnh, cách xác định vị trí của ảnh, tiêu cự của thấu kính hội tụ, phân kỳ.
2. Kĩ năng: Vận dụng kiến thức quang học để giải thích một số hiện tượng trong cuộc sống. 

3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác, có tinh thần hợp tác theo nhóm. Yêu thíchbộ môn.

II/ CÂU HỎI QUAN TRỌNG .

  Câu 1: Ảnh của một vật tạo bởi TKPK và thấu kính hội tụ có điểm gì giống và khác nhau?

   Câu 2: Để vẽ ảnh của 1 vật tạo bởi TK ta cần dựa vào đường đi của những tia sáng nào?

   Câu 3.Nêu các cách nhận biết một thấu kính là TK hội tụ hay phân kỳ.

III/ ĐÁNH GIÁ 
- HS tự kiểm tra kiến thức bằng cách trả lời được các câu hỏi trong SGK dưới sự hướng dẫn của GV.
- Thảo luận nhóm sôi nổi; có tinh thần hợp tác trong việc vận dụng kiến thức của chương. Tỏ ra yêu thích bộ môn.
IV/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên
- Máy tính, máy chiếu Projector. 

       - Nội dung KT xây dựng trên bản đồ tư duy. Bài tập TN soạn phần mềm Hotpotatoes

        2. Học sinh: Làm bài tập 22,23 (sgk/152).

V/ THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động 1. Ổn định tổ chức lớp (1 phút)

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	- Kiểm tra sĩ số, ghi tên học sinh vắng; Ổn định trật tự lớp;....

- Yêu cầu lớp phú báo cáo sự chuẩn bị bài của lớp. 
	-Cán bộ lớp (Lớp trưởng hoặc lớp phó) báo cáo.

-Nghe GV nêu mục tiêu của bài ôn tập.


Hoạt động 2. Kiểm tra sự chuẩn bị.  
- Mục đích: + Kiểm tra kiến thức liên quan đến bài luyện tập.

                   + Lấy điểm kiểm tra thường xuyên.
- Phương pháp: kiểm tra vấn đáp
- Thời gian: 4 phút
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	Câu 1.Nêu các cách nhận biết một thấu kính là TK hội tụ hay phân kỳ.

Câu 2: Để vẽ ảnh của 1 vật tạo bởi TK ta cần dựa vào đường đi của những tia sáng nào?
	Yêu cầu 1-2 học sinh trả lời và nhận xét kết quả trả lời của bạn


Hoạt động 3. Giảng bài mới: Giải bài tập 
       - Mục đích: Vận dụng kiến thức cơ bản trọng tâm để giải bài tập, rèn kỹ năng
- Thời gian: 35 phút.
- Phương pháp: vấn đáp, HS làm việc cá nhân; Thảo luận nhóm.
- Phương tiện: Máy tính, máy chiếu Projector. 
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	( GV hiển thị hình vẽ trên màn hình. Tổ chức HS làm việc cá nhân theo yêu cầu đề bài.

Bài 1:




Bài 2:

Ba hình vẽ dưới đây cho biết S, AB là vật sáng và S/, A’B’ lần lượt là ảnh của S, AB qua thấu kính L, 
[image: image88.wmf]D

là trục chính của thấu kính. 




a) Thấu kính L thuộc loại thấu kính gì? Giải thích.

b) Dùng cách vẽ đường đi của tia sáng để xác định vị trí của thấu kính và tiêu điểm của nó.

( Qua ba hình vẽ trên, em hãy nêu cách nhận biết 1 TK là hội tụ hay phân kỳ khi biết vị trí của ảnh và vị trí của vật trên hình vẽ ?

( GV chốt cách nhận biết một TK là hội tụ hay phân kỳ

Câu 22 (sgk/152)

( Hướng dẫn HS làm câu 22 .

+Vẽ ảnh vật AB khi A nằm tại tiêu điểm F.

+ ảnh đó là thật hay ảo?

+ Tính d’ hay OA’

*Nhận xét gì về đoạn B’O với BB’? và B’I với AB’? => Tam giác ABO có A’B’ =? phần của AB.
	I) Dạng 1: vẽ đường đi của tia sáng qua thấu kính.

( Hoạt động cá nhân: HS vẽ tiếp đường truyền của các tia sáng trong các hình vẽ . 




II. Dạng 2: Nhận biết thấu kính, xác định vị trí thấu kính và tiêu điểm của TK bằng cách vẽ.

(HS làm việc theo nhóm:

Nhóm 1,3: Thực hiện hình 1 

Nhóm 2,6: Thực hiện hình 2 
Nhóm 4,5: Thực hiện hình 3 
Giải:

a) Thấu kính L phải là thấu kính hội tụ.
Vì:  A’B’ là ảnh của AB, lại cựng chiều với AB và A’B’ lớn hơn AB.
b)  Cách xác định:

 - Nối B với B’ cắt 
[image: image89.wmf]D

tại O, dựng Oy vuụng gúc với 
[image: image90.wmf]D

=> đó là vết thấu kính L

 - Từ B vẽ tia // với 
[image: image91.wmf]D

,tia ló kộo dài tới B’ cắt 
[image: image92.wmf]D

 tại F1 là tiêu điểm của thấu kính hội tụ L.

(Cá nhân HS trả lời câu hỏi của GV, nêu cách nhận biết thấu kính dựa vào vị trí của ảnh và vị trí vật trên hình vẽ.

III. Dạng 3: Dựng ảnh và xác định vị trí của ảnh dựa vào kiến thức hình học.

a. vẽ ảnh.

b, ảnh ảo vì B’ là giao cả hai tia ló kéo dài.

c, Vì A 
[image: image93.wmf]º

 F => BO và AI là hai đường chéo của hình chú nhật ABIO. Điểm B’ là giao của 2 đường chéo => A’B’ là đường trung bình của tam giác ABO => OA’ = 1/2OA = 10cm. Vậy ảnh cách TK 1 đoạn = 10cm.


Hoạt động 4: Hướng dẫn học sinh học ở nhà
- Mục đích: Giúp HS có hứng thú học bài ở nhà và chuẩn bị tốt cho bài học sau. 
- Thời gian: 5 phút
- Phương pháp: Gợi mở.
- Phương tiện: SGK, SBT.
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	 Giáo viên Yêu cầu học sinh:
  -Xem lại các kiến thức cơ bản(bài ôn tập)

  - Cách xác định vị trí của ảnh dựa vào cách vẽ, dựa vào kiến thức hình học.

   - Làm bài tập: 24 (sgk/152)

   - Giờ sau ôn luyện phần điện từ học (Từ bài 34 đến hết bài 39)
	


VI/ TÀI LIỆU THAM KHẢO. SGK; SGV; SBT; Phần mềm Mindjet manager 7.0, Hotpotatoes
VII/ RÚT KINH NGHIỆM     

Ngày soạn: 1/ 4/ 2013
Ngày giảng:                                                  
                                                               ÔN TẬP (TIẾP )

I. MỤC TIÊU: ( Chuẩn kiến thức- kỹ năng)
    1. Kiến thức: Ôn tập và hệ thống hóa kiến thức ở chương điện từ học (Trong phạm vi kỳ 2) theo chủ đề 2:  Cảm ứng điện từ. 

   2. Kĩ năng: Vận dụng kiến thức chiếm lĩnh được để giải thích và giải các bài tập điện từ học.

   3. Thái độ: Cẩn thận, Nghiêm túc, tự giác, có tinh thần hợp tác theo nhóm. 

II/ CÂU HỎI QUAN TRỌNG .

  Câu 1:Trong điều kiện nào thì xuất hiện dũng điện cảm ứng? Có những cách nào để tạo ra dũng điện trong cuộn dây dẫn kín?

  Câu 2: So sánh cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của động cơ điện và máy phát điện? 

  Câu 3: Máy biến thế có cấu tạo như thế nào? Nú hoạt động dựa trên nguyên tắc nào? Dòng điện có thể chạy từ cuộn dây này sang cuộn dây kia được không? Vì sao? Khi nào thì máy biến thế có tác dụng làm tăng, giảm hiệu điện thế?
III/ ĐÁNH GIÁ 
- HS tự kiểm tra kiến thức bằng cách trả lời được các câu hỏi trong SGK dưới sự hướng dẫn của GV.
- Thảo luận nhóm sôi nổi; hợp tác trong việc hệ thống kiến thức cơ bản trọng tâm thuộc chủ đề 2 của chương 2.Tỏ ra Yêu thíchbộ môn.
IV/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên
- Máy tính, máy chiếu Projector. 

       - Hệ thống KT xây dựng trên bản đồ tư duy. Bài tập TN soạn phần mềm Hotpotatoes

        2. Học sinh: Làm bài tập do GV yêu cầu ở tiết trước. 

V/ THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động 1. Ổn định tổ chức lớp; kiểm tra sự chuẩn bị bài của HS (2 phút)
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	- Kiểm tra sĩ số, ghi tên học sinh vắng; Ổn định trật tự lớp;....

- Yêu cầu lớp phú báo cáo sự chuẩn bị bài của lớp. Nêu mục tiờu của tiết ụn tập.
	-Cán bộ lớp (Lớp trưởng hoặc lớp phó) báo cáo.

-Nghe GV nêu mục tiêu của bài ôn tập.


 Hoạt động 2. Giảng bài mới  (Thời gian: 38 phút)

 Hoạt động 2.1: Đặt vấn đề.
- Mục đích: Tạo tình huống có vấn đề cho bài mới. 

- Thời gian: 3 phút.
       - Phương pháp: Hoạt động nhóm; nêu vấn đề,  gợi mở.. 
- Phương tiện: Bảng, SGK

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	- Hãy liệt kê những bài đó học trong chương 2 (Điện từ học)thuộc phạm vi kỳ 2?

- Trong chủ đề 2 của chương 2, kiến thức nào là cơ bản cần được ghi nhớ? 
	Mong đợi ở học sinh:
(Hoạt động nhóm:

-Trao đổi, thống nhất liệt kê những kiến thức cơ bản đó học theo  chủ đề 2.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả


Hoạt động 2.2 : Hệ thống kiến thức cơ bản trong chương 2.  

       - Mục đích: Hệ thống được kiến thức cơ bản trọng tâm từ bài 21 đến bài 37. 
- Thời gian: 15 phút.
- Phương pháp: vấn đáp, HS làm việc cá nhân.
- Phương tiện: Máy tính, máy chiếu Projector. 

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	(Nêu câu hỏi gợi ý, căn cứ vào câu trả lời của HS, GV hệ thống KT trên bản đồ tư duy.

- Nêu cấu tạo của máy phát điện xoay chiều và chỉ rõ sự giống và khác nhau của 2 loại máy phát điện đó?

- Nêu cấu tạo và hoạt động của máy biến thế.


	I. Tự kiểm tra: 

(Hoạt động cá nhân: -Phát biểu, trao đổi ,thảo luận với lớp thống nhất câu trả lời đúng. 

- Ghi vào vở những kiến thức cơ bản

Chủ đề 2: Cảm ứng điện từ.

a) Máy phát điện. 

-Cấu tạo: Gồm 2 bộ phận chính: Nam châm và cuộn dây một trong 2 bộ phận quay là Roto, bộ phận đưng yên là Stato

-Hoạt động: Cho Nam châm hoặc cuộn dây quay thì trong cuộn dây xuất hiện dũng điện cảm ứng xoay chiều.

	-  Tại sao không dùng dòng điện không  đổi để chạy máy biến thế?

- Nguyên nhân của sự hao phí điện năng trên đường tải điện? Cách tốt nhất để giảm hao phí điện năng trên đường tải điện?

- Nếu tăng hiệu điện thế lên N lần thì hao phớ giảm bao nhiờu lần?
	b) Máy biến áp.

- Cấu tạo: Gồm 2 cuộn dây có số vòng khác nhau và lừi thộp chung cho cả 2 cuộn dây.

-Hoạt động: Cho dũng diện xoay chiều vào cuộn dây sơ cấp với HĐT U1 thì trong cuộn dây sơ cấp xuất hiện 1 dũng điện xoay chiều với HĐT U2 

c) Truyền tải điện năng đi xa.

- Truyền tải ĐN đi xa bằng đường dây dẫn điện.

-Trong quá trình truyền tải có sự hao phớ về ĐN. Nguyên nhân là do sự tỏa nhiệt trên đường dây.

-Để giảm hao phí cách tốt nhất: tăng U ở đầu đường dây tải điện


Hoạt động 2.3 : Giải bài tập.  

       - Mục đích: Vận dụng kiến thức cơ bản trọng tâm để giải bài tập, rèn kỹ năng
- Thời gian: 20 phút.
- Phương pháp: vấn đáp, HS làm việc cá nhân; Thảo luận nhóm.
- Phương tiện: Máy tính, máy chiếu Projector. 

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	( GV đưa ra một số bài tập trắc nghiệm soạn trên phần mềm Hotpotatoes.Yêu cầu HS thực hiện. 
*Bài 1 (Câu 11/sgk-106)

- Vì sao khi vận chuyển điện năng đi xa người ta lại phải dùng máy biến thế để tăng hiệu điện thế tại nơi  cung cấp điện?

- Trên cùng 1 đường dây tải điện nếu tăng U đến 100 lần thì công suất hao phí vì  toả nhiệt giảm đi bao nhiêu lần? Hãy giải thích.

- Dựa vào đâu để xác định chính xác hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp?

Bài 2: Cuộn sơ cấp của máy biến thế có 300 vòng. Muốn tăng hiệu điện thế lên ba lần thì cuộn thứ cấp của máy biến thế phải quấn bao nhiờu vòng?


	II. Vận dụng. 

1. Bài tập trắc nghiệm:

(Hoạt động cá nhân: Giải bài tập TN
2. Bài tập tự luận: 
( HS làm 3 bài tập vào vở:
Bài 1.
-  Dùng máy biến thế để giảm hao phí do toả nhiệt trên đường dây.

- Trên cùng đường dây tải điện nếu tăng U lên 100 lần thì công suất hao phí vì toả nhiệt giảm đi 1002 lần (10 000lần)

- Vì 
[image: image94.wmf]2
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Bài 2:
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Hoạt động 3: Hướng dẫn học sinh học ở nhà
- Mục đích: Giúp HS có hứng thú học bài ở nhà và chuẩn bị tốt cho bài học sau. 
- Thời gian: 5 phút
- Phương pháp: Gợi mở.
- Phương tiện: SGK, SBT.
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	 Giáo viên Yêu cầu học sinh:
 +Xem lại các kiến thức cơ bản (bài ôn tập)

 +Xem lại các bài tập đã làm. 

 + Chuẩn bị giờ sau ôn tập học kỳ 2: Ôn lại các kiến thức đó hệ thống trong 3 tiết ụn tập (Tiết 63,64,65)
	


VI/ TÀI LIỆU THAM KHẢO. SGK; SGV; SBT; Phần mềm Mindjet manager 7.0, Hotpotatoes
VII/ RÚT KINH NGHIỆM     
Ngày soạn: 7/ 4/ 2013

Ngày giảng:                                                  
ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ
I. MỤC TIÊU: ( Chuẩn kiến thức- kỹ năng)
    1. Kiến thức: Học sinh tự kiểm tra kiến thức cơ bản trong phạm vi học kỳ 2 theo 3 chủ đề: Chủ đề 1: Cảm ứng điện từ; Chủ đề 2: Khúc xạ ánh sáng; Chủ đề 3: Áng sáng. Thụng qua các câu hỏi trắc nghiệm soạn trên phần mềm Hotpotatoes 6.0

   2. Kĩ năng: Vận dụng kiến thức đó chiếm lĩnh để giải thích các hiện tượng vật lý; giải các bài tập.  

 3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác, có tinh thần hợp tác theo nhóm. Yêu thích bộ môn.

II/ CÂU HỎI QUAN TRỌNG .

   Câu 1: Liệt kê các chủ đề về kiến thức đó học trong học kỳ 2. Trong các chủ đề đó, chủ đề nào gây ấn tượng nhiều nhất với em?  

   Câu 2: Trong những kiến thức thu thập được ở mỗi chủ đề, kiến thức nào giúp em giải thích được nhiều các hiện tượng tự nhiên cũng như những ứng dụng của vật lý trong đời sống, sản xuất và trong khoa học kỹ thuật?  

Câu 3: Ánh sáng đơn sắc là gì? Trình bày cách nhận biết ánh sáng đơn sắc, không đơn sắc.

Câu 4: 

III/ ĐÁNH GIÁ 
- HS tự kiểm tra kiến thức bằng cách trả lời được các câu hỏi trong SGK dưới sự hướng dẫn của GV.
- Thảo luận nhóm sôi nổi; có tinh thần hợp tác, hệ thống kiến thức cơ bản trọng tâm trong học kỳ 2.    
- Tỏ ra yêu thích bộ môn.

IV/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên
- Máy tính, máy chiếu Projector. 

       - Nội dung KT xây dựng trên bản đồ tư duy. Bài tập TN soạn phần mềm Hotpotatoes

        2. Học sinh: Ôn tập các kiến thức đó hệ thống trong 3 tiết ôn tập (tiết 63,64,65)

V/ THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động 1. Ổn định tổ chức lớp; kiểm tra sự chuẩn bị bài của HS (1 phút)

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	- Kiểm tra sĩ số, ghi tên học sinh vắng; Ổn định trật tự lớp;....

- Yêu cầu các lớp trưởng báo cáo sự chuẩn bị bài của lớp. Nhận xét sự chuẩn bị bài của HS và nêu mục tiêu, phạm vi của bài ôn tập.
	- Cán bộ lớp (Lớp trưởng hoặc lớp phó) báo cáo.

- Nghe GV nêu mục tiêu của bài ôn tập.




 Hoạt động 2. Giảng bài mới  (Thời gian: 39 phút)

 Hoạt động 2.1: Đặt vấn đề.
- Mục đích: Tạo tình huống có vấn đề cho bài mới. Tạo cho HS hứng thú.
- Thời gian: 4 phút.
        - Phương pháp: Hoạt động nhóm; nêu vấn đề,  gợi mở.

        - Phương tiện: Bảng, SGK
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	-Liệt kê các chủ đề về kiến thức đó học trong học kỳ 2. Trong các chủ đề đó, chủ đề nào gây ấn tượng nhiều nhất với em?  

-Trong những kiến thức thu thập được ở mỗi chủ đề, kiến thức nào giúp em giải thích được nhiều các hiện tượng tự nhiên cũng như những ứng dụng của vật lý trong đời sống, sản xuất và trong khoa học kỹ thuật?  
	Mong đợi ở học sinh:
(Hoạt động nhóm:

-Trao đổi, thống nhất liệt kê những kiến thức cơ bản đó học theo 2 chủ đề.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả.


Hoạt động 2.3 : Giải bài tập.  

       - Mục đích: Vận dụng kiến thức cơ bản trọng tâm để giải bài tập, rèn kỹ năng
- Thời gian: 35 phút.
- Phương pháp: vấn đáp, HS làm việc cá nhân; Thảo luận nhóm.
- Phương tiện: Máy tính, máy chiếu Projector. 
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	I.Bài tập TN

(GV:  Chiếu lên màn hình lần lượt 10 bài tập trắc nghiệm, yêu cầu lần lượt từng HS lên làm trực tiếp trên máy tính.

(GV: Chiếu bài tập lên màn hình yêu cầu HS tìm hiểu nội dung bài, trình bày lời giải.

Bài tập 1:

     Một vật sáng AB có dạng mũi tên đặt vuụng gúc với trục chính của một thấu kính phân kì, điểm A nằm trên trục chính cách thấu kính 3 cm. Thấu kính có tiờu cự 6 cm.

   a, Vẽ ảnh của vật AB cho bởi thấu kính. Nêu đặc điểm của ảnh.

   b, Bằng kiến thức hình học hãy tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính.

    2. Đặt vật AB song song với trục chính của thấu kính phân kì đó ( như hình vẽ). Hãy vẽ ảnh của vật AB và nêu cách vẽ.

( Nêu câu hỏi hướng dẫn HS giải
a) + Vật AB nằm ở vị trí nào so với OF?

   + Vật AB vuông góc với trục chính, A thuộc trục chính, nên khi vẽ ảnh của AB như thế nào?

  + Để xác định vị trí  ảnh A/B/ ta dựa vào đâu?

b) Dự đoán khi AB song song với trục chính, nếu từ A ta kẻ tia sáng AI song song với trục chính  thì ảnh của AB sẽ nằm trên đường nào? Giải thích?

Bài tập 2: Ánh sáng đơn sắc là gì? Trình bày cách nhận biết ánh sáng đơn sắc bằng đĩa CD.

Bài tập 3: Tại sao, khi nhìn vật dưới ánh sáng lục thì vật màu trắng có màu lục, vật màu lục vẫn có màu lục, cũn vật màu đen vẫn có màu đen? 

Bài giải: Vì dưới ánh sáng lục:
+ Vật màu trắng tỏn xạ tốt ánh sáng màu lục nờn vật có màu lục.

+ Vật màu lục tỏn xạ tốt ánh sáng màu lục nờn vật vẫn có màu lục.

+ Vật màu đen không tỏn xạ ánh sáng màu lục nên vật vẫn có màu đen.
	I. Giải các bài tập trắc nghiệm

-  Từng HS lên giải BT trực tiếp trên máy tính.

II. Bài tập tự luận.

- Từng HS đọc kỹ bài, tìm hiểu bài

- Thảo luận nhóm phương pháp giải.

 - Thực hiện giải bài theo yêu cầu GV:

Bài 1:

Giải:

 a)

* Đặc điểm ảnh 

Ảnh ảo, cùng chiều với vật, nhá hơn vật.

b) 
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Thay OA = 3cm, FO = 6cm vào (3) ta được :

A’O = 2 (cm)

2. - Kẻ tia sáng AI // trục chính cho tia ló IK.

- Kẻ tia AO => cho tia ló OR.

- IK (kộo dài) cắt OR tại A’ (ảnh của A).

- B thuộc tia sáng AI nờn ảnh của B thuộc 

tia ló IK. Kẻ tia BO cho tia ló OC. 

- Tia ló OC cắt IK (kộo dài) tại B’ (ảnh B) 

- A’B’ là ảnh ảo của AB( nằm trên đường IF)


( Từng HS trả lời câu hỏi của GV, hoàn thành bài 2,3.
Lời giải bài 2:

- Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng có một màu nhất định và không thể phân tớch ánh sáng đú thành ánh sáng có màu khác được.

 - Nhận biết ánh sáng đơn sắc bằng đĩa CD: Chiếu ánh sáng (cần nhận biết) vào mặt ghi của đĩa CD và quan sát chựm sáng phản xạ. Nếu thấy chựm phản xạ chỉ có một màu nhất định thì ánh sáng chiếu tới đĩa CD là ánh sáng đơn sắc.




Hoạt động 3: Hướng dẫn học sinh học ở nhà
- Mục đích: Giúp HS có hứng thú học bài ở nhà và chuẩn bị tốt cho bài học sau. 
- Thời gian: 5 phút
- Phương pháp: Gợi mở.
- Phương tiện: SGK, SBT.
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	 Giáo viên Yêu cầu học sinh:
  - ễn tập toàn bộ nội dung kiến thức trong phạm vi kỳ 2 ( Từ bài 34 đến bài 58) theo kiến thức được hệ thống trong các tiết ụn tập (63,64,65)

- Chuẩn bị tốt cho kiểm tra học kỳ 2.
	


VI/ TÀI LIỆU THAM KHẢO. SGK; SGV; SBT; Phần mềm Mindjet manager 7.0, Hotpotatoes
VII/ RÚT KINH NGHIỆM     

                                               KIỂM TRA HỌC KỲ II
                                                        ( Đề do Phòng giáo dục ra)

Ngày soạn:  18/ 4/ 2013


Ngày giảng:                                                  NĂNG LƯỢNG
VÀ SỰ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG
 I. MỤC TIÊU: ( Chuẩn kiến thức- kỹ năng)
    1. Kiến thức: -Nhận biết được CN và nhiệt năng dựa trên những dấu hiệu quan sát được

                          -Nhận biết được quang năng, hoá năng, điện năng nhờ chúng đó chuyển hoá thành cơ năng hay nhiệt năng.

                         -Nhận biết được khả năng chuyển hoá qua lại giữa các dạng năng lượng, mọi sự biến đổi trong tự nhiên đều kèm theo sự biến đổi năng lượng từ dạng này sang dạng khác.

  2. Kĩ năng: Nhận biết được các dạng năng lượng trực tiếp hoặc gián tiếp

  3. Thái độ: Cẩn thận, Nghiêm túc, tự giác, có tinh thần hợp tác theo nhóm. 

II/ CÂU HỎI QUAN TRỌNG

    Câu 1:Năng lượng là gì? có những dạng năng lượng nào, căn cứ vào đâu để nhận biết các dạng năng lượng đó?

   Câu 2:Khi các thiết bị, đồ dùng điện hoạt động đó có sự biến đổi các dạng năng lượng nào?
III/ ĐÁNH GIÁ 
- HS trả lời được các câu hỏi trong SGK dưới sự hướng dẫn của GV.
- Thảo luận nhóm sôi nổi. Đánh giá qua phiếu học tập. 

- Đánh giá bằng điểm số về kỹ năng giải thích. 

- Tỏ ra yêu thích bộ môn.

IV/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: - Máy tính, máy chiếu Projector; 

                       - Máy sấy tóc, nguồn điện, đèn, đinamô xe đạp

 2. Học sinh: Tài liệu SGK
V/ THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
 Hoạt động 1. Ổn định tổ chức lớp (1 phút)
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	-Kiểm tra sĩ số, ghi tên học sinh vắng; 

-  Ổn định trật tự lớp;....
	Cán bộ lớp (Lớp trưởng hoặc lớp phú) báo cáo.


Hoạt động 2. Kiểm tra kiến thức cũ.
- Mục đích: + Kiểm tra mức độ hiểu bài của học sinh;
                   + Lấy điểm kiểm tra thường xuyên.
- Phương pháp: kiểm tra vấn đáp
- Thời gian: 4 phút
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	· Một vật có năng lượng (Cơ năng) khi nào?

· Năng lượng của một vật được tồn tại ở mấy dạng? Đó là những dạng nào? Lấy ví dụ?
	Yêu cầu 1-2 học sinh trả lời và nhận xét kết quả trả lời của bạn


Hoạt động 3. Giảng bài mới  (Thời gian: 35 phút)
Hoạt động 3.1: đặt vấn đề
- Mục đích: Tạo tình huống có vấn đề cho bài mới. HS hứng thú, yêu thích bộ môn.
- Thời gian: 3 phút.
       - Phương pháp: Nêu vấn đề; quan sát. 
       - Phương tiện: Máy chiếu Projector.

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	Ta đó biết, năng lượng rất cần thiết cho cuộc sống con người. Vấn đề năng lượng quan trọng đến mức tất cả các nước đều phải coi việc cung cấp năng lượng cho sản xuất tiêu dùng của nhân dân là việc quan trọng hàng đầu. Vậy có những dạng năng lượng nào, căn cứ vào đâu để nhận biết các dạng năng lượng đó?
	Mong đợi ở học sinh:

-Nêu dự đoán…
- Yêu thíchbộ môn, Yêu thíchbài học.


Hoạt động 3.2:. ÔN TẬP VỀ SỰ NHẬN BIẾT CƠ NĂNG VÀ NHIỆT NĂNG
        - Mục đích: HS hiểu được vật có cơ năng, nhiệt năng khi nào? 
        - Thời gian: 7 phút.
- Phương pháp: Nghiờn cứu tài liệu, vấn đáp; quy nạp.

        - Phương tiện: Sách giáo khoa;Máy chiếu Projector.

	TRỢ GIÚP CỦA GV 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	(Yêu cầu HS vận dụng kiến thức đó học ở lớp 8 trả lời C1 ; C2, và giải thích.

(Yêu cầu HS rút ra kết luận:Nhận biết cơ năng, nhiệt năng khi nào?

(Mụ pháng trên mà hình một số vớ dụ minh họa.
	I. Năng lượng

(Từng hS đọc tài liệu, trả lời câu C1,2

C1: -Tảng đá nằm trên mặt đất không có năng lượng vì không có khả năng sinh công.
-Tảng đá được nâng lên mặt đất có năng lượng ở dạng thế năng hấp dẫn.

-Chiếc thuyển chạy trên mặt nước có năng lượng ở dạng động năng.

C2: Biểu hiện nhiệt năng trong trường hợp: “ Làm cho vật nóng lên”.

Kết luận 1:

Ta nhận biết được vật có cơ năng khi nó thực hiện công, có nhiệt năng khi nó làm nóng vật khác.



Hoạt động 3.3: TèM HIỂU CÁC DẠNG NL VÀ SỰ CHUYỂN HOÁ GIỮA CHÚNG
         - Mục đích: HS hiểu được năng lượng luôn được chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác trong mỗi thiết bị điện khi nó hoạt động. 
        - Thời gian: 20 phút.
- Phương pháp: đọc sgk; quan sát; vấn đáp;..

       - Phương tiện: Sách giáo khoa;Máy chiếu Projector
	TRỢ GIÚP CỦA GV 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	(Chiếu lên màn hình (hình 59.1/sgk), Yêu cầu HS quan sát tranh và hoàn thành câu C3 (SGK/154)

(Tổ chức lớp thảo luận câu C3

(Yêu cầu HS rút ra kết luận: Nhận biết hoá năng, quang năng, điện năng khi nào?
	II. Các dạng năng lượng và sự chuyển hóa giữa chúng.

(Hoạt động cá nhân:

-Quan sát tranh vẽ, điền từ vào chỗ trèng vào vở bài tập

-Tham gia thảo luận lớp=> rỳt kết luận

Thiết bị A:(1): Cơ năng → điện năng.
                     2): Điện năng → nhiệt năng.
Thiết bị B: (1): Điện năng → cơ năng.

                  (2): Động năng → động năng.

Thiết bị C: (1): Nhiệt năng → nhiệt năng.

                  (2): Nhiệt năng → cơ năng.

Thiết bị D: (1): Hoá năng → điên năng.

                  (2): Điện năng → nhiệt năng.

Thiết bị E: (1): Quang năng → Nhiệt năng

Kết luận 2: Muốn nhận biết được hoá năng, quang năng, điện năng, khi các dạng năng lượng đó chuyển hoá thành các dạng năng lượng khác.


Hoạt động 3.4: Vận dụng, củng cố. 
- Mục đích: Chốt kiến thức trọng tâm của bài học. Vận dụng KT rèn kỹ năng giải BT.  
- Thời gian: 5 phút.
- Phương pháp: Thực hành, luyện tập.
- Phương tiện: SGK; SBT.

	TRỢ GIÚP CỦA GV 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	(Yêu cầu HS túm tắt bài toán và thực hiện giải câu C5:
(Nêu câu hỏi, chốt kiến thức bài học

-Nhận biết được vật có cơ năng khi nào?

-Trong các quá trình biến đổi vật lí có kèm theo sự biến đổi năng lượng không?


	III. Vận dụng

(Từng HS nghiờn của bài, ghi nhận điều đó cho, phải tìm, tham gia thảo luận nhóm hoàn thành câu C5

     * Túm tắt bài:

V=2 L nước→ m = 2 kg.

T1 = 200C; t2 = 800C; Cn = 4200J/kg.K

Điện năng → nhiệt năng?

Giải:
Điện năng → Nhiệt năng Q

Q = cm∆t. = 4200.2.60 = 504000J.


 Hoạt động 4: Hướng dẫn học sinh học ở nhà
- Mục đích: Giúp HS có hứng thú học bài ở nhà và chuẩn bị tốt cho bài học sau. 
- Thời gian: 5 phút
- Phương pháp: gợi mở.
- Phương tiện: SGK, SBT.

	TRỢ GIÚP CỦA GV 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	(Giáo viên Yêu cầu học sinh:

- Học và làm bài tập bài 59(SBT). Đọc phần có thể em chưa biết (SGK/156)

- Chuẩn bị bài 60 : Định luật bảo toàn năng lượng (sgk/157)
	Ghi nhớ công việc về nhà


VI/ TÀI LIỆU THAM KHẢO. SGK; SGV; SBT; trang web thí nghiệm ảo.

VII/ RÚT KINH NGHIỆM

Ngày soạn:  18/ 4/ 2013

Ngày giảng:                   ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG
  I. MỤC TIÊU: ( Chuẩn kiến thức- kỹ năng)
    1. Kiến thức: Phát biểu được định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng.

    2. Kĩ năng: Giải thích một số hiện tượng và quá trình thường gặp trên cơ sở vận dụng định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng.  

    3. Thái độ: Cẩn thận, Nghiêm túc, tự giác, có tinh thần hợp tác theo nhóm. 

II/ CÂU HỎI QUAN TRỌNG

    Câu 1: Năng lượng luôn luôn được chuyển hoá. Con người đó có kinh nghiệm biến đổi năng lượng sẵn có trong tự nhiên để phục vụ cho lợi ích của con người. Trong quá trình biến đổi năng lượng đó có sự bảo toàn không?   

  Câu 2: khi nồi cơm điện hoạt động đó có sự biến đổi điện năng thành nhiệt năng, tuy nhiên phần điện năng tiêu thụ có chuyển hoàn toàn thành nhiệt năng cung cấp cho cơm chín không? 

III/ ĐÁNH GIÁ 
- HS trả lời được các câu hỏi trong SGK dưới sự hướng dẫn của GV.
- Thảo luận nhóm sôi nổi. Đánh giá qua phiếu học tập. 

- Đánh giá bằng điểm số về kỹ năng giải thích. 

- Tỏ ra yêu thích bộ môn.

IV/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
2. Giáo viên: - Máy tính, máy chiếu Projector; 

                            - Đối với mỗi nhóm HS: Thiết bị biến đổi thế năng thành động năng....

 2. Học sinh: Tài liệu SGK
V/ THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
 Hoạt động 1. Ổn định tổ chức lớp (1 phút)
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	-Kiểm tra sĩ số, ghi tên học sinh vắng; 

-  Ổn định trật tự lớp;....
	Cán bộ lớp (Lớp trưởng hoặc lớp phó) báo cáo.


Hoạt động 2. Kiểm tra kiến thức cũ.
- Mục đích: + Kiểm tra mức độ hiểu bài của học sinh;
                   + Lấy điểm kiểm tra thường xuyên.
- Phương pháp: kiểm tra vấn đáp
- Thời gian: 4 phút
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	-Khi nào vật có năng lượng? Có những dạng năng lượng nào?
-Nhận biết: Hoá năng, quang năng, điện năng bằng cách nào? Lấy VD.

- Yêu cầu 1 HS Chữa bài tập 59.1 và 59.3. 
	Yêu cầu 1-2 học sinh trả lời và nhận xét kết quả trả lời của bạn


Hoạt động 3. Giảng bài mới  (Thời gian: 35 phút)
Hoạt động 3.1: đặt vấn đề
- Mục đích: Tạo tình huống có vấn đề cho bài mới. HS hứng thú, yêu thích bộ môn.
- Thời gian: 3 phút.
       - Phương pháp: Nêu vấn đề; quan sát. 
       - Phương tiện: Máy chiếu Projector.

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	?? Năng lượng luôn luôn được chuyển hoá. Con người đó có kinh nghiệm biến đổi năng lượng sẵn có trong tự nhiên để phục vụ cho lợi ích của con người. Trong quá trình biến đổi năng lượng đó có sự bảo toàn không?   
	Mong đợi ở học sinh:

-Nêu dự đoán…
- Yêu thíchbộ môn, Yêu thíchbài học.


Hoạt động 3.2:. TèM HIỂU SỰ CHUYỂN HOÁ NLTRONG CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ, NHIỆT, ĐIỆN

        - Mục đích: HS thấy được sự hóa năng lượng qua thực nghiệm. 
        - Thời gian: 20 phút.
- Phương pháp: Thực nghiệm, quan sát; vấn đáp; quy nạp.

        - Phương tiện: Dụng cụ TN hình 60 sgk/157;Máy chiếu Projector.

	TRỢ GIÚP CỦA GV 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	(Yêu cầu HS bố trí TN hình 60.1- Trả lời câu hỏi C1.
-Năng lượng động năng, thế năng phụ thuộc vào yếu tố nào?

-Để trả lời C2 phải có yếu tố nào? Thực hiện như thế nào?

-Yêu cầu HS trả lời C3- Năng lượng có bị hao hụt không? Phần năng lượng hao hụt đó chuyển hoá như thế nào?

-Năng lượng hao hụt của bi chứng tỏ năng lượng bi có tự sinh ra không?

-Yêu cầu HS đọc thông báo và trình bày sự hiểu biết của thụng báo. 

(Từng HS nêu kết luận 1
(Mụ pháng TN ảo trên màn hình về sự biến đổi cơ năng thành ĐN và ngược lại.

(Tổ chức lớp thảo luận C4,5
-Nêu sự biến đổi năng lượng trong mỗi bộ phận.

-Kết luận về sự chuyển hoá năng lượng trong động cơ điện và máy phát điện.
	I. SỰ CHUYỂN HOÁ NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ, NHIỆT ĐIỆN.
1.Biến đổi thế năng thành động năng và ngược lại. Hao hụt cơ năng.
a) Thí nghiệm: Hình 60.1.

Hoạt động nhóm: Làm TN hình 60, quan sát hiện tượng, ghi nhận xét, thảo luận = Hoàn thành câu C1 =>. C3
C1: Từ A đến C: Thế năng =>động năng. 

Từ C đến B: Động năng =>thế năng.

C2: h2 < h1 → Thế năng của viên bi ở A lớn hơn thế năng của viên bi ở B.

C3: …không thể có thêm…ngoài cơ năng cũn có nhiệt năng xuất hiện do ma sát.


Wcó ớch


Wtp

b) Kết luận 1: SGK/157

2. Biến đổi cơ năng thành điện năng và ngược lại: Hao hụt cơ năng.

(Từng HS quan sát TN ảo hình 60.2; rồi rút ra nhận xét về hoạt động.

 (Tham gia thảo luận, hoàn thành câu hỏi C4,5

C4: Hoạt động: Quả nặng- A rơi → dũng điện chạy sang động cơ làm động cơ quay kéo quả nặng B.

Cơ năng của quả A 
[image: image104.wmf]→ điện năng → cơ năng của động cơ điện → cơ năng của B.

C5: WA > WB.

Sự hao hụt là do chuyển hoá thành nhiệt năng.

* Kết luận 2: SGK.



Hoạt động 3.2:. TèM HIỂU ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG

        - Mục đích: HS hiểu được năng lượng không tự sinh ra và cũng không tự mất mất đi. 
        - Thời gian: 5 phút.
- Phương pháp: Đọc sgk, vấn đáp; quy nạp.

        - Phương tiện: SGK

	TRỢ GIÚP CỦA GV 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	(Tổ chức lớp thảo luận :

Năng lượng có giữ nguyên dạng không?
-Nếu giữ nguyên thì có biến đổi tự nhiên không?

-Trong quá trình biến đổi tự nhiên thì năng lượng chuyển hoá có sự mất mát không? Nguyên nhân mất mát đó → Rút ra định luật bảo toàn năng lượng.
	II. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG

Năng lượng không tự sinh ra hoặc tự mất đi mà chỉ chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác, hoặc truyền từ vật này sang vật khác.



Hoạt động 3.4: Vận dụng, củng cố. 
- Mục đích: Chốt kiến thức trọng tâm của bài học. Vận dụng KT rèn kỹ năng giải BT.  
- Thời gian: 5 phút.
- Phương pháp: Thực hành, luyện tập.
- Phương tiện: SGK; SBT.

	TRỢ GIÚP CỦA GV 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	(Tổ chức lớp thảo luận, hoàn thành  câu C6,7:
  -Bếp cải tiến khác với bếp kiềng 3 chân như thế nào?

-Bếp cải tiến, lượng khói bay theo hướng nào? Có được sử dụng nữa không?

(Nêu câu hỏi, chốt kiến thức bài học

-Nhận biết được vật có cơ năng khi nào?

-Trong các quá trình biến đổi vật lí có kèm theo sự biến đổi năng lượng không?
	III. Vận dụng

(Từng HS nghiên của bài, ghi nhận điều đó cho,  tham gia thảo luận hoàn thành câu C6,7

C6: Không có động cơ vĩnh cửu - muốn có năng lượng động cơ phải có năng lượng khác chuyển hoá.
C7: Bếp cải tiến quây xung quanh kín → năng lượng truyền ra môi trường ít → đì tốn năng lượng.

(Trả lời câu hỏi, chốt kiến thức bài học




 Hoạt động 4: Hướng dẫn học sinh học ở nhà
- Mục đích: Giúp HS có hứng thú học bài ở nhà và chuẩn bị tốt cho bài học sau. 
- Thời gian: 5 phút
- Phương pháp: gợi mở.
- Phương tiện: SGK, SBT.

	TRỢ GIÚP CỦA GV 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	(Giáo viên Yêu cầu học sinh:

- Học và làm bài tập bài 60(SBT). Đọc phần có thể em chưa biết (SGK/159)

- Chuẩn bị ôn tập cuối năm: hệ thống kiến thức cơ bản trong mỗi chương theo các chủ dề. 
	Ghi nhớ công việc về nhà


VI/ TÀI LIỆU THAM KHẢO. SGK; SGV; SBT; trang web thí nghiệm ảo.

VII/ RÚT KINH NGHIỆM

Ngày soạn:  18/ 4/ 2013

Ngày giảng:                                           ÔN TẬP CUỐI NĂM
I .MỤC TIấU:


1.Kiến thức: Tổng hợp, hệ thống kiến thức cơ bản theo chuẩn KT-KN trong chương trình vật lý lớp 9 theo hai phân môn: Điện học và quang học. 
2. Kĩ năng: Vận dụng kiến thức đó học để giải thích những ứng dụng của vật lý vào trong đời sống, sản xuất và trong khoa học kỹ thuật. 

 3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác, có tinh thần hợp tác theo nhóm. Yêu thíchbộ môn.

II/ CÂU HỎI QUAN TRỌNG .

 Câu 1: Hãy liệt kê những chương kiến thức đó học trong chương trình vật lý THCS ở lớp 9. 

 Câu 2: Kiến thức cơ bản trong chương I (điện học) được phân ra theo mấy chủ để chính, đó là những chủ đề nào? 

 Câu 3: Kiến thức cơ bản trong chương II (điện từ học) được phân ra theo mấy chủ để chính, đó là những chủ đề nào? 

 Câu 4: Kiến thức cơ bản trong chương III (Quang học) được phân ra theo mấy chủ để chính, đó là những chủ đề nào? 

 Câu 5: Kiến thức cơ bản trong chương IV?  

 III/ ĐÁNH GIÁ 
- HS tự kiểm tra kiến thức bằng cách trả lời được các câu hỏi của GV.
- Thảo luận nhóm sôi nổi; có tinh thần hợp tác để hệ thống kiến thức cơ bản trong chương trình vật lý 9.    
- Tỏ ra yêu thích bộ môn.

IV/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên
- Máy tính, máy chiếu Projector. 

       - Nội dung KT xõy dựng trên bản đồ tư duy. Bài tập TN soạn phần mềm Hotpotatoes

        2. Học sinh: Làm bài tập do GV yêu cầu ở tiết trước. 

V/ THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Hoạt động 1. Ổn định tổ chức lớp; kiểm tra sự chuẩn bị bài của HS (2 phút)

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	- Kiểm tra sĩ số, ghi tên học sinh vắng; Ổn định trật tự lớp;....

- Yêu cầu các lớp trưởng báo cáo sự chuẩn bị bài của lớp. Nhận xét sự chuẩn bị bài của HS và nêu mục tiêu, phạm vi của bài ôn tập.
	-Cán bộ lớp (Lớp trưởng hoặc lớp phó) báo cáo.

-Nghe GV nêu mục tiêu của bài ôn tập.




Hoạt động 2. Giảng bài mới  (Thời gian: 38 phút)

 Hoạt động 2.1: Đặt vấn đề.
- Mục đích: Tạo tình huống có vấn đề cho bài mới. Tạo cho HS hứng thú.
- Thời gian: 5 phút.
       - Phương pháp: Hoạt động nhóm; nêu vấn đề,  gợi mở.

        - Phương tiện: Bảng, SGK
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	 Liệt kê các chương kiến thức đó học trong chương trình vật lý THCS lớp 9 và cho biết mỗi chương những kiến thức đó học được phân ra theo mấy chủ đề? Đó là những chủ đề nào?
	Mong đợi ở học sinh:
(Hoạt động nhóm:

-Trao đổi, thống nhất liệt kê những kiến thức cơ bản đó học theo 2 chủ đề.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả.


Hoạt động 2.2 : Hệ thống kiến thức cơ bản đó học trong mỗi chương.
       - Mục đích: Nắm được kiến thức cơ bản trọng tâm theo các chủ đề của 4 chương.
- Thời gian: 33 phút.
- Phương pháp: vấn đáp, HS làm việc cá nhân.
- Phương tiện: Máy tính, máy chiếu Projector. 

	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	( Yêu cầu HS nêu những chủ đề kiến thức cơ bản đó nghiờn cứu trong mỗi chương.

(Nêu câu hỏi gợi ý, hệ thống KT trên bản đồ tư duy. 

Kiến thức trong chương I (điện học) được phân ra theo mấy chủ để chính, đó là những chủ đề nào? Hãy liệt kê kiến thức cơ bản trong mỗi chủ đề.

  Kiến thức trong chương II (điện từ học) được phân ra theo mấy chủ để chính, đó là những chủ đề nào? Hãy liệt kê kiến thức cơ bản trong mỗi chủ đề.

  Kiến thức trong chương III (Quang học) được phân ra theo mấy chủ để chính, đó là những chủ đề nào? Hãy liệt kê kiến thức cơ bản trong mỗi chủ đề.

 Kiến thức cơ bản đó học trong chương IV?  


	(HS hoạt động nhóm:

-Trao đổi, thống nhất liệt kê những chủ đề chính trong mỗi chương. 

(HS hoạt động cá nhân:

- Phát biểu, trao đổi ,thảo luận với lớp thống nhất câu trả lời đúng. 

- Đánh giá, nhận xét câu trả lời của bạn.

- Ghi vào vở những kiến thức cơ bản trong mỗi chủ đề của từng chương 

KIẾN THỨC CƠ BẢN

CHƯƠNG I: ĐIỆN HỌC

Chủ đề 1: Điện trở của dây dẫn. Định luật Ôm

1) Khái niệm điện trở. Định luật Ôm

2) Đoạn mạch nối tiếp. Đoạn mạch song song

3) Sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào chiều dài, tiết diện và vật liệu làm dây dẫn

4) Biến trở và các điện trở trong kĩ thuật

Chủ đề 2: Công và công suất của dũng điện 

4) Công thức tính công và công suất của dũng điện

6) Định luật Jun – Len-xơ 

7) Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện năng 

CHƯƠNG II: ĐIỆN TỪ HỌC

Chủ đề 1: Từ trường

1) Nam châm vĩnh cửu và nam châm điện

 2) Từ trường, từ phổ, đường sức từ.

 3) Lực từ.  Động cơ điện

Chủ đề 2: Cảm ứng điện từ

4) Điều kiện xuất hiện dũng điện cảm ứng

5) Máy phát điện. Sơ lược về dũng điện xoay chiều

6) Máy biến áp. Truyền tải điện năng đi xa
CHƯƠNG III: QUANG HỌC

Chủ đề 1: Khúc xạ ánh sáng.

1) Hiện tượng khúc xạ ánh sáng.

2) Ảnh tạo bởi thấu kính hội tụ, thấu kính phân kỳ

3) Máy ảnh. Mắt. Kính lúp.

  Chủ đề 2: Ánh sáng màu

4) Ánh sáng trắng và ánh sáng màu

5) Lọc màu. Màu sắc các vật

6) Các tác dụng của ánh sáng.

CHƯƠNG IV: SỰ BẢO TOÀN VÀ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG.

1) Sự chuyển hoá các dạng năng lượng

2) Định luật bảo toàn năng lượng.



Hoạt động 3: Hướng dẫn học sinh học ở nhà
- Mục đích: Giúp HS có hứng thú học bài ở nhà và chuẩn bị tốt cho bài học sau. 
- Thời gian: 5 phút
- Phương pháp: Gợi mở.
- Phương tiện: SGK, SBT.
	TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	 Giáo viên Yêu cầu học sinh:

-Xem lại các kiến thức cơ bản trong mỗi chủ đề của từng chương.

- Vận dụng kiến thức đó học để giải thích những ứng dụng của vật lý vào trong đời sống, sản xuất và trong khoa học kỹ thuật
	


VI/ TÀI LIỆU THAM KHẢO. SGK; SGV; SBT; Phần mềm Mindjet manager 7.0, Hotpotatoes
VII/ RÚT KINH NGHIỆM     
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